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Ngày soạn:                               Ngày dạy:         Dạy lớp: 7B

                                                                           Dạy lớp: 7A

Tiết 19, Bài 12: SỐNG VÀ LÀM VIỆC CÓ KẾ HOẠCH. (T1)

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Hiểu được thế nào là sống và làm việc có kế hoạch.

- Kể được một số biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch.

b) Về kĩ năng: 

- Biết phân biệt những biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch với sống và làm việc thiếu kế hoạch.

- Biết sống, làm việc có kế hoạch.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng trình bày suy nghĩ/ý tưởng về sống và làm việc có kế hoạch.

- Kĩ năng đặt mục tiêu; kĩ năng quản lí thời gian; kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để xây dựng kế hoạch và thực hiện sống và làm việc có kế hoạch.

c) Về thái độ:


Tôn trọng, ủng hộ lối sống và làm việc có kế hoạch, phê phán lối sống tùy tiện, không kế hoạch.


*) Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tự học, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.
2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:


Giáo án, bản kế hoạch …

b) Chuẩn bị của HS:


Đọc trước bài ở nhà.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (4’)

- GV đưa tình huống (lên máy chiếu):


“ Cơm trưa mẹ đã dọn nhưng vẫn chưa thấy An về mặc dù giờ tan học đã lâu. An về nhà với lý do mượn sách của bạn để làm bài tập. Cả nhà đang nghỉ trưa thì An ăn cơm xong, vội vàng nhặt mấy quyển vở trong đống vở lộn xộn để đi học thêm. Bữa cơm tối cả nhà sốt ruột đợi An.An về muộn với lý do sinh nhật bạn. Không ăn cơm, An đi ngủ và dặn mẹ: “ Sáng mai gọi con dậy sớm để xem đá bóng và làm bài tập”.

?TB: Những câu từ nào chỉ về việc làm của An hàng ngày?

?K: Những hành vi đó nói lên điều gì?

GV: nhận xét và bổ sung: Để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng chúng ta cần xây dựng cho mình kế hoạch làm việc. Kế hoạch đó chúng ta xây dựng như thế nào chúng ta cần tìm hiểu qua bài học hôm nay.

b) Dạy nội dung bài mới:

2. Nội dung bài học



Hoạt động I. Thông tin  (20’)

Mục tiêu:
- Nhận biết được những ưu điểm và nhược điểm của 2 bản kế hoạch của bạn Hải Bình và bạn Vân Anh

- Biết tự mình lập bản kế hoạch cho bản thân

Nhiệm vụ: Tìm hiểu 2 bản kế hoạch của Hải Bình và Vân Anh

Phương thức thực hiện : Hoạt động nhóm lớn cả lớp
Sản phẩm: kết quả phiếu học tập

Tiến trình thực hiện : Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu kênh chữ, kênh hình thảo luận và hoàn thành nhiệm vụ. 

	STT
	Bước
	Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Đọc 2 bản kế hoạch của Hải Bình và Vân Anh
- Nhận xét gì về thời gian biểu hàng tuần của bạn Hải Bình ? (Cột dọc, cột ngang, thời gian tiến hành công việc, nội dung có hợp lí không)?

-  Em có nhận xét gì về kế hoạch của bạn Vân Anh?

- So sánh kế hoạch của hai bạn.?

- Yêu cầu của bản kế hoạch (ngày, tuần).?


Nhân xét tính cách của 2 bạn?

? Với cách làm việc như 2 bạn sẽ đem lại kết quả gì?

? Thế nào Là sống và làm việc có kế hoạch?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	Nhóm tìm hiểu thông tin, quan sát hình, mẫu vật  thảo luận hoàn thiện phiếu học tập, lấy ví dụ

	3
	Báo cáo, thảo luận
	- Hs các nhóm báo cáo, trưng bày sản phẩm trao đổi, thảo luận trả lời các câu hỏi GV đã đưa ra.

	4
	- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập ( nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ, ý kiến thảo luận, chuẩn kiến thức trong hoạt động)

- Kết luận hoặc Nhận định hoặc Hợp thức hóa kiến thức
	Hợp thức háo kiến thức (nội dung đã có trong sgk không cần đưa vào giáo án)

- Kế hoạch của Hải Bình chưa hợp lí và thiếu:

+ Thời gian hàng ngày từ 11h30’( 14h và từ 17h ( 19h.

+ Chưa thể hiện lao động giúp gia đình.

+ Thiếu ăn ngủ, thể dục, đi học.

+ Xem ti vi nhiều quá 

- Kế hoạch của Vân Anh Nội dung đầy đủ, cân đối, quá chi tiết.

*, So sánh: 

Hải Bình

- Thiếu ngày, dài, khó nhớ.

- Ghi công việc cố định lặp đi lặp lại.

Vân Anh

- Cân đối, hợp lí, toàn diện.

- Đầy đủ, cụ thể, chi tiết.

*) Yêu cầu của bản kế hoạch (ngày, tuần).
- Có đủ thứ, ngày trong tuần

- Thời gian cần chi tiết cho rõ công việc trong mỗi ngày.

- Nội dung công việc cần cân đối, toàn diện (5h sáng-23h hàng ngày; đầy đủ, cân đối giữa HT, nghỉ ngơi, lao động giúp GĐ, học ở trường, tự học, sinh hoạt tạp thể, XH )

- Không quá dài, phải dễ nhớ

=>Tính cách bạn Hải Bình và Vân Anh

- Ý thức tự giác.

- Ý thức tự chủ.

- Chủ động làm việc.

? Với cách làm việc như bạn Hải Bình sẽ đem lại kết quả 

- Chủ động trong công việc.

- Không lãng phí thời gian.

- Hoàn thành công việc đến nơi đến chốn và có hiệu quả, không bỏ sót công việc.

=> Sống làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lý.

- Quyết tâm thực hiện kế hoạch có chât lượng, kết quả cao


Phương án kiểm tra, đánh giá hoạt động và kết quả học tập của HS

Bài tập; Hãy lập kế hoạch làm việc của bản thân trong 3 ngày
- Kiểm tra kế hoạch của học sinh

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: 1’
Hướng dẫn học sinh về nhà  tự lập bảng kế hoạch công việc của cá nhân trong tuần.

RÚT KINH NGHIỆM

Thời gian dạy toàn bài:……………………………………………..........

Thời gian dành cho từng phần………………….............……………………

Nội dung kiến thức……………………………………………………….......

Phương pháp giảng dạy:....................................................................................

Ngày soạn: ............                              Ngày dạy: .............         Dạy lớp: 7B

                                                                             ................         Dạy lớp: 7A

Tiết: 20- Bài 12:

SỐNG VÀ LÀM VIỆC CÓ KẾ  HOẠCH
1.  Mục tiêu :

a.  Về kiến thức:

- Hiểu thế nào là sống và làm việc có kế hoạch.

- Hiểu được một số biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch.

- Nêu được ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch.

b. Về kĩ năng

- Biết phân biệt được những biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch với sống và làm việc thiếu kế hoạch.

*/ Kỹ năng sống 

- Ký năng trình bày suy nghĩ ý tưởng về sống và làm việc cú kế hoạch

- KN đặt mục tiêu, kỹ năng quản lý thời gian...

c. Về thỏi độ

- Tôn trọng và ủng hộ lối sống và làm việc có kế hoạch, phê phán lối sống tùy tiện, không có kế hoạch.

*) Định hướng phát triển năng lực:

Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sỏng tạo, tự học, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

a. Chuẩn bị của giáo viên

- SGK+ SGV nghiên cứu soạn bài.

- Bài tập tình huống, mẫu kế hoạch, bảng phụ.

b. Chuẩn bị của học sinh
          - Chuõ̉n bị trả lời các cõu hỏi trong SGK

3  Tiến trình bài dạy
a.  Kiểm tra bài cũ: (5’)

? Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? Kế hoạch sống và làm việc của em trong một ngày như thế nào?

- Đáp: Là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lí, đúng mức để thực hiện được đầy đủ, có hiệu quả, chất lượng.

- H/S tự trình bày kế hoạch của mình.

-  H/S nhận xét.

- GV nhận xét, bổ xung, ghi điểm.

b. Dạy nội dung bài mới

*/ Đặt vấn đề vào bài: (2’)
Tiết trước các em đã hiểu thế nào là sống, làm việc có kế hoạch. Để biết cách thực hiện kế hoạch như thế nào và ý nghĩa của việc làm việc có kế hoạch, tiết học hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu tiếp phần còn lại của bài “ Sống và việc có kế hoạch”.

	
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV

?tb

?tb

?tb

HS

?k

GV

?k

?TB

GV

GV

?G

GV

GV
	Chúng ta đã thấy được tác hại của việc làm không có kế hoạch là: Công việc bị chồng chéo, quên  các việc cần làm, không hoàn thành công việc…

Biết lên kế hoạch và biết làm việc theo kế hoạch  đã đủ chưa? Vì sao?

- Chưa đủ-> mà cần phải biết điều chỉnh kế hoạch khi có sự thay đổi thì ccông việc mới thực hiện được đầy đủ.

Vậy để đạt hiệu quả cao trong công việc chúng ta cần phải làm như thế nào?

Nêu ví dụ cụ thể khi đã lên kế hoạch nhưng có sự thay đổi em sẽ làm như thế nào?

Nờu VD

Theo lịch chiều đi học thêm nhưng do có sự thay đổi đột xuất thì ta cần điều chỉnh sang ngày khác cho hợp lí.

Khi kế hoạch đề ra khó thực hiện, em sẽ làm như thế nào?

- Phải kiên trì,vượt khó, không nản lòng, tìm mọi cách để thực hiện bằng được kế hoạch đã đề ra.

Gặp bài toán khó, công việc khó phải quyết tâm làm cho xong không được bỏ dở…sau đó mới chuyển sang công việc khác.

Sống và làm việc có kế hoạch đem lại lợi ích gì? 

Sống và làm việc không có kế hoạch có hại như thế nào?

Kết luận rút ra bài học 5.

 H/S đọc yêu cầu bài tập trong SGK.

- H/S làm bài tập- H/S nhận xét- GV.

So sánh bảng kế hoạch của Hải Bình với Vân Anh: ưu điểm, nhược điểm?

H/S đọc yêu cầu bài tập.

- HS làm BT – HS nhận xét – GV.

- Hai H/S: một H/S có kế hoạch sống và làm việc, một H/S không có kế hoạch sống và làm việc.
	II- Nội dung bài học  (tiếp):  (18’)

- Cần làm việc có kế hoạch và biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

- Phải quyết tâm vượt khó, kiên trì, sáng tạo thực hiện kế hoạch đã đặt ra.

- Chủ động trong công việc, tiết kiệm được thời gian,công sức, đạt được hiệu quả cao trong công việc, rèn luyện được ý chí nghị lực, có tính kiên trì, kỉ luật trong công việc, được mọi người yêu quí, có tương lai tốt đẹp.

- Để thời gian trôi đi vô ích, ảnh hưởng đến người khác, không chủ động trong công việc, làm việc tuỳ tiện, hiệu quả công việc không cao.

-  Làm việc có kế hoạch giúp chúng ra chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức đạt được hiệu quả cao trong công việc.

3.  Luyện tập: (12’)

*/ Bài 1: (b)

Vân Anh:…Chi tiết, cân đối các hoạt động. Làm việc sẽ có hiệu quả chất lượng cao.

- Phi Hùng:

+ Làm việc tuỳ tiện.

+ Không thuộc bài.

+ Kết quả học tập kém.

*/ Bài 2 (c)- trang 38:

- Hải Bình:

+ Chưa hợp lí: Tối xem ti vi quá nhiều.

+ Thiếu giờ ăn, giờ nghỉ, rèn luyện.

+ Giúp đỡ gia đình ít.

- Vân Anh:

+ Kế hoạch chi tiết, đầy đủ, cụ thể.

*/ Bài 3 (d)- trang 38:

- Không đồng ý với quan điểm đó vì: Có thể xây dựng kế hoạch sống và làm việc dài hơn, vấn đề nào chưa hợp lí thì tuỳ mình điều chỉnh.

*/ Sắm vai: (5’)

- H/S lên thể hiện.

- H/S nhận xét.

- GV bổ xung-> đánh giá ghi điểm.


3- Củng cố-Luyợ̀n tọ̃p: (5’)

? Sống và làm việc có kế hoạch có ý nghĩa như thế nào?

? Bản thân các em đã sống và làm việc có kế hoạch chưa? Em sẽ làm như thế nào để biết sống và làm việc có kế hoạch?

4- Hướng dẫn H/S học và làm bài tập ở nhà: (2’)

- Học thuộc bài học 3, 4, 5 SGK.

- Làm bài tập đ, e trang 38.

-Tìm những gương sống, làm việc có kế hoạch.

- Chuẩn bị bài 13.

RÚT KINH NGHIỆM

Thời gian dạy toàn bài:……………………………………………..........

Thời gian dành cho từng phần………………….............……………………

Nội dung kiến thức……………………………………………………….......

Phương pháp giảng dạy:....................................................................................

-------------------------------------
Ngày soạn:                               Ngày dạy:                Dạy lớp: 7A

                                                                                  Dạy lớp: 7B

Tiết 21 - Bài 13

QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ, CHĂM SÓC

VÀ GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM VIỆT NAM

1.Mục tiêu

a.Về kiến thức:

- Nêu được một số quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Nêu được bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội.

- Nêu được trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em.

b.Về kĩ năng: 

- Nhận biết được các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

- Biết xử lí các tình huống cụ thể có liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em.

- Biết thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em; đồng thời biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng tư duy phê phán.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng ra quyết định.

- Kĩ năng kiên định, kĩ năng ứng phó, kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ.

c. Vềthái độ


-Có ý thức bảo vệ quyền của mình và tôn trọng quyền của bạn bè.


*) Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tự học, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.
2.Chuẩn bị của GV và HS:

a. Chuẩn bị của GV:

- Hiến pháp 1992, Bộ luật dân sự, Luật bảo vệ, Chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật giáo dục.

- Tranh ảnh.

b.Chuẩn bị của HS:


-Tranh ảnh.

3.Tiến trình bài dạy:

a. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu hỏi:


Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? Ý nghĩa?


Trách nhiệm của bản thân em khi thực hiện kế hoạch?

Trả lời:

*) Làm việc có kế hoạch là:

- Xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lý.

- Quyết tâm thực hiện kế hoạch có chât lượng, kết quả cao

*) Ý nghĩa:

- Giúp chúng ta chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức, đạt kết quả cao trong công việc.

- Giúp chúng ta chủ động trong công việc, trong cuộc sống và thực hiện được mđ đã đề ra.

- Là yêu cầu không thể thiếu đối với người lao động trong thời kì CNH, HĐH...
*) Trách nhiệm của bản thân:

- Phải biết lập kế hoạch cho những công việc của mình từ việc nhỏ đến việc lớn.

- Vượt khó, kiên trì, sáng tạo.

- Làm việc theo kế hoạch, biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (3’)

- HS xem tranh về các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em.

? Nêu tên 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em đã học ở bài 12, lớp 6. (Công ước…)

- Nhóm 1: Quyền sống còn.

- Nhóm 2: Quyền được bảo vệ.

- Nhóm 3: Quyền phát triển.

- Nhóm 4: Quyền tham gia.

? Trẻ em Việt Nam nói chung và bản thân các em đã được hưỡng các quyền gì?

- Quyền được học tập, khám bệnh, chăm sóc, ăn mặc,….

? Quan sát các hình vẽ SGK và cho biết mỗi hình vẽ thể hiện quyền gì của TE ?

GV: Để làm rõ hơn quyền của trẻ em được văn bản nào quy định và được quy định như thế nào chúng ta học bài hôm nay. GV ghi đề.

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung ghi bảng

	HS

HS

?TB

HS

?TB

HS

?TB

HS

?KH

HS

HS

GV

GV

GV

GV

?KH

HS

GV

?KH

?KH

?K

HS

GV

GV

HS

?KH

?KH

?KH

GV

HS

GV


	Đọc truyện “Một tuổi thơ bất hạnh”

Thảo luận nhóm. (4 nhóm)

Nhóm 1: Tuổi thơ của Thái đã diễn ra như thế nào? Những hành vi vi phạm pháp luật của Thái là gì?

- Tuổi thơ của Thái: Phiêu bạt, bất hạnh, tủi hờn, tội lỗi.

- Thái đã vi phạm: Lấy cắp xe đạp của mẹ nuôi, bỏ đi bụi đời, chuyên cướp giật (1-2 lần/ngày)

Nhóm 2: Hoàn cảnh nào dẫn đến hành vi vi phạm của Thái? Thái đã không được hưởng những quyền gì?

- Hoàn cảnh của Thái: Bố mẹ li hôn khi 4 tuổi; bố mẹ  đi tìm hạnh phúc riêng; ở với bà ngoại già yếu; làm thuê vất vả.

- Thái không được hưởng quyền: Được bố mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy bảo (Đi học, có nhà ở).

Nhóm 3: Thái phải làm gì để trở thành người tốt? 

- Thái phải làm: Đi học, rèn luyện tốt, vâng lời cô chú, thực hiện tốt nội quy của trường; Chịu khó làm việc, không nghe theo kẻ xấu; vừa đi học, vừa đi làm.

Nhóm 4: Mọi người chúng ta cần giúp đỡ Thái như thế nào ?

- Mọi người cần giúp Thái có điều kiện tốt trong trường giáo dưỡng, ra trường giúp Thái hoà nhập cộng đồng; được đi học và có việc làm tốt; quan tâm, động viên, không xa lánh.

- Các nhóm trình bày ý kiến thảo luận.

Nhận xét, kết luận: Công ước LHQ về quyền trẻ em được Việt Nam tôn trọng và phê chuẩn năm 1990 và được cụ thể hoá trong các văn bản pháp luật của nước ta. Chúng ta sẽ được nghiên cứu các quyền cơ bản đó.

Giới thiệu các loại luật liên quan đến quyền trẻ em của Việt Nam.

Chiếu lên màn hình:

+ Hiến pháp 1992.

+ Luật bảo vệ. Chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Bộ luật dân sự.

+ Luật hôn nhân gia đình năm 2003

Chiếu lên máy quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam:

Phân loại 5 quyền ứng với 5 hình ảnh?

- Hình 1- Quyền d.

- Hình 2- Quyền b.

- Hình 3- Quyền a.

- Hình 4,5- Quyền c.

Chiếu lên máy quyền được bảo vệ, GD và chăm sóc TE. 

Em hãy nêu một số hành vi vi phạm quyền trẻ em?

-Bắt trẻ phải làm việc nặng quá sức.

-Không làm khai sinh cho trẻ mới sinh.

-Bỏ rơi trẻ.

-Lợi dụng trẻ để làm việc phi pháp…

Khi được hưởng các quyền lợi thì chúng ta nghĩ đến bổn phận của chúng ta với gia đình và XH ?

Nêu bổn phận của TE với gia đình và XH? 

Cho 2 nhóm chơi sắm vai.

Tình huống:

1.Bị kẻ xấu đe dọa, lôi kéo vào con đường trộm cắp, tiêm chích ma túy, em sẽ làm gì?

2.Thấy bạn trốn học, bỏ đi chơi, em sẽ làm gì?

Ghi ý kiến lên bảng.

Nhận xét, ghi điểm cho 2 nhóm.

Thảo luận cá nhân theo phiếu:

Ở địa phương em đã có những hoạt động gì để bảo vệ chăm sóc, GD trẻ em?

Em và các anh chị, bạn bè mà em biết còn có quyền nào chưa được hưởng?

Em có kiến nghị gì với cơ quan chức năng ở địa phương về biện pháp để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em?

Thu 2 phiếu mỗi câu hỏi để chữa.

2HS đọc lại toàn bộ nội dung bài học.

- GV hướng dẫn HS làm bài tập a, d.
	1. Truyện đọc: (8’)

“Một tuổi thơ bất hạnh”

=> Kết luận: Công ước LHQ về quyền trẻ em được Việt Nam tôn trọng và phê chuẩn năm 1990 và được cụ thể hoá trong các văn bản pháp luật của nước ta.
2. Nội dung bài học: (19’)

a) Một số quyền cơ bản của TE được qui định trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em:

- Quyền được khai sinh và có quốc tịch.

- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng.

- Quyền được sống chung với cha mẹ.

- Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.

- Quyền được chăm sóc sức khoẻ.

- Quyền được học tập.

- Quyền được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch.

- Quyền được phát triển năng khiếu.

- Quyền có tài sản.

- Quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội.

b) Bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội:

- Đối với gia đình: yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình.

- Đối với nhà trường : Chăm chỉ học tập, kính trọng thầy cô giáo, đoàn kết với bạn bè.

- Đối với XH: 

+ Sống có đạo đức, tôn trọng pháp luật, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

+ Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN và đoàn kết quốc tế. 

c) Trách nhiệm của GĐ, NN, XH trong việc chăm sóc và GD trẻ em:

- Gia đình là người chịu trách nhiệm trước tiên trong việc tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ.

- Nhà nước và XH tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của TE, chăm sóc, GD và bồi dưỡng các em trở thành người công dân có ích.

d) Cách rèn luyện :

- Nhận biết được các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

- Biết xử lí các tình huống cụ thể có liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em.

- Biết thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em; đồng thời biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

3. Bài tập: (5’)

a.  Hành vi xâm phạm quyền trẻ em

1, 2, 4, 6

d. Đáp án: 1, 3.


c) Củng cố, luyện tập: (4’)

GV chốt lại nội dung chính, kết luận: “Trẻ em như búp trên cành” là sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ. Trẻ em là niềm tự hào, là tương lai của đất nước, là lớp người XD và bảo vệ tổ quốc mai sau nên cần được quan tâm, chăm sóc, bảo vệ. Đúng như lời dạy của Bác Hồ:
Vì lợi ích mười năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

Làm BT b, c, đ. -  Sưu tầm tranh ảnh về tài nguyên, môi trường

RÚT KINH NGHIỆM

Thời gian dạy toàn bài:……………………………………………..........

Thời gian dành cho từng phần………………….............……………………

Nội dung kiến thức……………………………………………………….......

Phương pháp giảng dạy:....................................................................................

Ngày soạn: 18/01/2019                               Ngày dạy: 21/01/2019         Dạy lớp: 7A

                                                                                      23/01/2019         Dạy lớp: 7B

Tiết 22, Bài 14

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN.

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Nêu được thế nào là môi trường, thế nào là tài nguyên thiên nhiên.

- Kể được các yếu tố của môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

* THMT:

- Nêu được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

- Nêu được vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với con người.

b) Về kĩ năng: 

- Nhận biết được các hành vi vi phạm luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; biết báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Biết bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng và biết nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về tình hình môi trường, tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương.

- Kĩ năng tư duy phê phán đối với những hành vi bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và những hành vi gây hại đối với môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo về biện pháp, hành động để bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

- Kĩ năng đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm, quản lí thời gian trong việc xây dựng kế hoạch tìm hiểu tình hình và tham gia bảo vệ môi trường, tài nguyên ở địa phương.

*THMT: Có thói quen giữ dìn và bảo vệ môi trường

c) Về thái độ:

- Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.


*) Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tự học, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.

2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

- Tranh ảnh về tài nguyên thiên nhiên.

- Thông tin về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

b) Chuẩn bị của HS:

Tranh ảnh về tài nguyên  thiên nhiên và môi trường.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra 15’

Câu hỏi: Hãy nêu các quyền và bổn phận của trẻ em?

Đáp án:

*) Quyền: (5đ’)

- Quyền được khai sinh và có quốc tịch.

- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng.

- Quyền được sống chung với cha mẹ.

- Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.

- Quyền được chăm sóc sức khoẻ.

- Quyền được học tập.

- Quyền được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch.

- Quyền được phát triển năng khiếu.

- Quyền có tài sản.

- Quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội.

*) Bổn phận : (5đ’)

- Đối với gia đình: yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình.

- Đối với nhà trường : Chăm chỉ học tập, kính trọng thầy cô giáo, đoàn kết với bạn bè.

- Đối với XH: 

+ Sống có đạo đức, tôn trọng pháp luật, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

+ Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN và đoàn kết quốc tế. 

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (3’)
- GV cho HS quan sát tranh về rừng, núi, sông, hồ, động thực vật, khoáng sản.
? Em hãy mô tả tranh.

- GV kết luận: Những hình ảnh các em vừa quan sát là những yếu tố tự nhiên bao quanh con người, tác động đến đời sống, sự tồn tại phát triển của con người.Đó chính là môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Vậy, m.trường là gì? Tài nguyên thiên nhiên là gì? Tại sao phải bảo vệ m.trường và tài nguyên thiên nhiên? Để trả lời câu hỏi đó chúng ta cùng tìm hiểu ở bài học hôm nay.
b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	?TB

?TB

?KH

?KH

?TB

HS

GV

?TB

GV

GV

?N1

?N2

?N3

?TB

GV

?KH

GV


	Đọc thông tin, sự kiện và quan sát tranh.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lũ lụt ?

Chặt phá rừng...

Nêu tác dụng của rừng đối với đời sống của con người ?

Em hãy nêu mqh giữa các thông tin và sự kiện kể trên ?

Nêu tên các thành phần của MT?

Thế nào là m.trường?

Kể tên 1 số TNTN? Thế nào là tài nguyên thiên nhiên?

Cho HS làm quen 1 số khái niệm: thành phần MT, ô nhiễm MT, suy thoái MT, sự cố MT

Quay lại phần thông tin sự kiện :

Quan sát tranh về lũ lụt, chặt phá rừng, môi trường bị ô nhiễm.

Thảo luận nhóm.

Nêu suy nghĩ của em về các thông tin và hình ảnh mà em vừa quan sát ?

Việc môi trường bị ô nhiễm, TNTN bị khai thác bừa bãi dẫn đến hậu quả ntn?

Em hãy nêu các hành vi làm ô nhiễm MT ?

+ VD về ÔNMT : những con sông bị tắc nghẽn, đục ngầu do rác thải ; khói bụi, rác bẩn từ các nhà máy, khu dân cư xả ra ; không khí ngột ngạt ; khí hậu biến đổi thất thường....

Em hãy nêu những hành vi làm cạn kiệt tài nguyên ?

Rừng bị chặt phá bừa bãi, diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp ; đất bị bạc mầu ; nhiều loài động thực vật bị biến mất ; nạn khan hiếm nước sạch...

*) TH MT :

Hiện nay m.trường và TNTN đang bị ô nhiểm, bị khai thác bừa bãi. Điều đó có dẫn đến hậu quả: Thiên tai, lũ lụt, ảnh hưởng đến điều kiện sống, sức khoẻ, tính mạng con người.

M.trường và TNTN có tầm quan trọng ntn đối với đời sống con người?

Kết luận: M.trường và TNTN có tầm quan trọng như vậy chúng ta cần thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ m.trường và TNTN. (T.2)
	1. Thông tin, sự kiện: (5’)

Điều hòa khí hậu, giữ nước, cung cấp ôxi....

Bảo vệ rừng không chặt phá rừng sẽ tránh được thiên tai lũ lụt.

2. Nội dung bài học: (17’)

a) Định nghĩa về môi trường và TNTN:

Không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, núi, rừng, sông hồ, biển, sinh vật, hệ sinh thái, các khu dân cư, khu SX, khu bảo tồn thiên nhiên

*) Môi trường: bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất,  sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. 

* Tên 1 số TNTN: động thực vật, đất, sông hồ, biển, các mạch nước ngầm, khoáng vật, khoáng chất

*) Tài nguyên thiên nhiên: Là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống của con người 

TNTN là một bộ phận thiết yếu của môi trường, có quan hệ chặt chẽ với MT.

b) Nguyên nhân gây ô nhiễm  môi trường:

Do tác động tiêu cực của con người trong đời sống và trong các hoạt động kinh tế, không thực hiện các biện pháp bảo vệ MT, tài nguyên, chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt.

c) Vai trò của môi trường và TNTN đối với cuộc sống của con người:

- Cung cấp cho con người phương tiện để sinh sống, phát triển mọi mặt. Nếu không có môi trường, con người không thể tồn tại được.

- Tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.




c) Củng cố, luyện tập: (4’)
- HS làm BT b (46 SGK) - Đáp án: Hành vi gây ô nhiểm phá huỷ m.trường: 1,2,3,6

- GV khái quát nội dung chính của bài.

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

- Học bài.

- Nghiên cứu phần III  - Bảo vệ m.trường và TNTN. Học sinh tham gia các hoạt động nào ?

- Làm BT g (47)

RÚT KINH NGHIỆM

Thời gian dạy toàn bài:……………………………………………..........

Thời gian dành cho từng phần………………….............……………………

Nội dung kiến thức……………………………………………………….......

Phương pháp giảng dạy:....................................................................................

Ngày soạn: 09/02/2019                               Ngày dạy: 11/02/2019         Dạy lớp: 7A

                                                                                      12/02/2019         Dạy lớp: 7B

Tiết 23, Bài 14: 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN. (tiếp theo)

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Kể được những quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

b) Về kĩ năng: 

- Nhận biết được các hành vi vi phạm luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; biết báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Biết bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng và biết nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về tình hình môi trường, tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương.

- Kĩ năng tư duy phê phán đối với những hành vi bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và những hành vi gây hại đối với môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo về biện pháp, hành động để bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

- Kĩ năng đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm, quản lí thời gian trong việc xây dựng kế hoạch tìm hiểu tình hình và tham gia bảo vệ môi trường, tài nguyên ở địa phương.

c) Về thái độ:

* TH BVMT:  Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

* TH PLT: Để BV MT & TNTN cần đến nhiều hoạt động, trong đó Nhà nước cũng cần có nguồn tài chính.


*) Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tự học, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.
2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

- Phiếu học tập cá nhân.   – Thông tin mới liên quan bài học

- Tình huống.                    – Đèn chiếu.

b) Chuẩn bị của HS:


Nghiên cứu bài ở nhà; sưu tầm tranh ảnh.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: (4’)
Câu hỏi :

?  M.trường là gì? TNTN là gì ? Cho VD.

?  M.trường và TNTN có tầm quan trọng ntn đối với đời sống con người ? Cho VD chứng minh ?

Đáp án : 

- Môi trường : bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất,  sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.  (2,5đ’)

- Tài nguyên thiên nhiên : Là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống của con người TNTN là một bộ phận thiết yếu của môi trường, có quan hệ chặt chẽ với MT. (2,5đ’)

- Cung cấp cho con người phương tiện để sinh sống, phát triển mọi mặt. Nếu không có môi trường, con người không thể tồn tại được. (2,5đ’)

- Tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. (2,5đ’)

*) Đặt vấn đề vào bài mới : (1’)


 Để biết được các qui định của PL về bảo vệ MT và TNTN cung như biết được các biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và TNTN chúng ta tìm hiểu ...

b) Dạy nội dung bài mới :

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	?TB

?TB

?K

GV

?N1

?N2

?N3

?K

GV

GV

GV

GV


	· HS thảo luận truyện do GV đọc SGV: Kẻ gieo gió đang gặt bão.

Em hiểu giữa BVMT và sự phát triển có mqh gì với nhau ?

Vậy thế nào là bảo vệ m.trường, bảo vệ TNTN?

Pháp luật có quy định gì về bảo vệ m.trường? ( ND ở bảng phụ)

- GV treo bảng phụ: các quy định của pháp luật về bảo vệ m.trường và TNTN.

Em hãy chỉ rõ các biện pháp hữu hiệu nhằm BVMT và TNTN ? 

Em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ m.trường và TNTN?

Em có nhận xét gì bảo vệ TNTN ở nhà trường và địa phương em?

· 2 HS đọc phần d SGK.

THMT:

TH PLT:

Để BV MT & TNTN cần đến nhiều hoạt động, trong đó Nhà nước cũng cần có nguồn tài chính.

Là HS chúng ta cần rền luyện ý thức bảo vệ môi trường và TNTN ntn?

- HS làm BT a (46 SGK)

- GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS làm BT trên phiếu.

1, Đánh dấu + vào ô trống tương ứng với hành vi em cho là vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ m.trường, TNTN? Giải thích sự lựa chọn đó?

a. Đốt rác thải.                                   

b. Giữ vệ sinh nhà mình vứt rác ra hè phố

c. Tự ý đục ống dẫn nước để sử dụng.

d. Xây bể xi măng chôn chất độc hại.

đ. Chặt cây đã đến tuổi thu hoạch.

e. Dùng điện ăc quy để bắt cá.

g. Trả động vật hoang dã về rừng.

h. Xả rác, bụi bẩn ra không khí.

i. Đổ dầu thải ra ống thoát nước.

k. Nhóm bếp than ở ngoài đường để tránh ô nhiễm trong nhà.

- HS trình bày.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng

2, Bài tập ứng xử:

- GV đưa tình huống lên máy chiếu: Trên đường đi học về, Tuấn phát hiện thấy một thanh niên đang đổ một xô nước nhờn màu khác lạ và mùi nồng nặc, khó chịu xuống một hồ nước. Theo em Tuấn sẽ ứng xử ntn?

- HS đọc yêu cầu.

- HS tranh luận, lựa chon giải pháp phù hợp.

- GV kết luận: 
	d) Những qui định cơ bản của PL về bảo vệ m.trường và TNTN: (10’)
- Bảo vệ m.trường là giữ cho m.trường trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, cải thiện m.trường; ngăn chặn, khắc phục hậu quả xấu do con người và TN gây ra.

- Bảo vệ TNTN là khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm nguồn TNTN;phục hồi, tái tạo TN có thể phục hồi được.
- Bảo vệ MT và TNTN là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của quốc gia, là sự nghiệp của toàn dân.

- Một số qui định về bảo vệ nguồn nước, không khí, bảo vệ rừng, bảo vệ động vật quí hiếm:

+ Cấm thải chất thải chưa được xử lí, các chất độc, chất phóng xạ vào đất, nguồn nước.

+ Cấm thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí.

+ Cấm phá hoại, khai thác trái phép rừng.

+ Cấm khai thác kinh doanh các loài động thực vật hoang dã quí hiếm thuộc danh mục cấm do nhà nước qui định…

e) Những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và TNTN: (10’)
- Giữ gìn VSMT, đổ rác đúng nơi qui định.

- Hạn chế dùng chất khó phân hủy (nilon, nhựa), thu gom, tái chế và tái sử dụng đồ phế thải.

- Tiết kiệm điện, nước sạch…

g) Cách rèn luyện: (10’)
- Nhận biết được các hành vi vi phạm luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; biết báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Biết bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng và biết nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.

- Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

3. Bài tập: (5’)
1. Đúng g

2 .

Khi có người làm ô nhiễm m.trường hoặc phá hoại TNTN phải lựa lời can ngăn và báo cho người có trách nhiệm biết. để bảo vệ m.trường, TNTN.


c) Củng cố, luyện tập: (4’)
- GV đưa tình huống lên máy chiếu. Tình huống:

1, Trên đường đi học về, em thấy bạn vứt vỏ chuối xuống đường.

2, Đến lớp học, em thấy các bạn quét lớp bụi bay mù mịt.

- HS chơi đóng vai.

+ N1,2: TH1.

+ N3,4: TH2

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV kết luận: M.trường, TNTN có vai trò đặc biệt đối với cuộc sống của con người  vì vậy chúng ta cần tích cực bảo vệ m.trường, TNTN . Biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất là thực hiện tốt các quy định của pháp luật

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

- Làm BT: c, d, đ (46,47)

- Sưu tầm tranh, ảnh về các di sản văn hoá.

RÚT KINH NGHIỆM

Thời gian dạy toàn bài:……………………………………………..........

Thời gian dành cho từng phần………………….............……………………

Nội dung kiến thức……………………………………………………….......

Phương pháp giảng dạy:....................................................................................

Ngày soạn: 09/02/2019                               Ngày dạy: 12/02/2019         Dạy lớp: 7A

                                                                                      20/02/2019         Dạy lớp: 7B

Tiết 24, Bài 15: BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA (tiết 1)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

3. Củng cố luyện tập, vận dụng tìm tòi mở rộng, hướng dẫn học sinh tự học - Nêu được thế nào là di sản văn hóa.

- Kể được tên một số di sản văn hóa của nước ta.

2. Kĩ năng

- Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa; biết đấu tranh, ngăn chặn những hành vi đó hoặc báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo các di sản văn hóa phù hợp với lứa tuổi.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng phân tích so sánh về sự giống và khác nhau giữa di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong các tình huống liên quan đến di sản văn hóa.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo trong việc đề xuất biện pháp giữ gìn, phát huy giá trị của di sản.

- Kĩ năng hợp tác, đảm nhận trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ di sản văn hóa.

3. Thái độ


Tôn trọng và tự hào về các di sản văn hóa của quê hương, đất nước.

4. Năng lực cần đạt

Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tự học, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên 


Soạn, nghiên cứu bài dạy.

2. Học sinh


Tranh ảnh về các di sản văn hoá.

III. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HỌC SINH

1. Các hoạt động đầu giờ

* Hoạt động khởi động:

Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu hỏi: ? Em hãy chỉ rõ các biện pháp hữu hiệu nhằm BVMT và TNTN ? 

Là HS chúng ta cần rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường và TNTN ntn?

Đáp án: 

*) Các biện pháp hữu hiệu nhằm BVMT và TNTN: (6đ’)

- Giữ gìn VSMT, đổ rác đúng nơi qui định.

- Hạn chế dùng chất khó phân hủy (nilon, nhựa), thu gom, tái chế và tái sử dụng đồ phế thải.

- Tiết kiệm điện, nước sạch…

*) Cần rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường và TNTN: (4đ’)

- Nhận biết được các hành vi vi phạm luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; biết báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Biết bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng và biết nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.

- Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

* Đặt vấn đề vào bài mới: (2’)

Trong những năm gần đây, tổ chức UNESCO đã có một chương trình bảo vệ di sản văn hoá và đã được triển khai ở hàng trăm nước. Còn ở Việt Nam tháng 7-2000, Quốc Hội đã thông qua Luật di sản văn hoá, TW Đảng ra Nghị quyết V về giữ gìn và phát huy bản sắc VH dân tộc. Vậy di sản văn hoá là gì và vì sao cả nhân loại, dân tộc đều đang quan tâm đến di sản văn hoá? Chúng ta cùng tìm hiểu ở bài học hôm nay.

2. Nội dung bài học

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	GV

?TB

?TB

?TB

HS

?K

?K

?K

?K

GV


	Cho HS quan sát 3 bức ảnh ở SGK qua màn hình.

Em hãy nhận biết  và phân loại 3 bức ảnh trên?

Em hãy nêu một số VD về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử?

Ngoài những di sản văn hóa nêu trên còn có loại hình di sản văn hóa nào khác?

Thế nào là di sản văn hóa?Có mấy loại di sản văn hóa?

Di sản văn hoá vật thể khác di sản văn hoá phi vật thể ntn?

DSVH phi vật thể

- Sản phẩm tinh thần

- lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết.

-Lưu truyền = t. miệng, truyền nghề, trình diễn,….

- Gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyển miệng, diển xướng dân gian, lễ hội, trang phục truyền thống, Vhoá ẩm thực, tri thức về y dược cổ truyền.
DSVH vật thể

- Sản phẩm vật chất

- Tồn tại: công trình, đồ vật,…

- Gồm di tích lịch sử- VH, khoa học, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật QG.

Di tích lịch sử khác danh lam thắng cảnh ntn?

Em hãy cho ví dụ về các DSVH vật thể và DSVH phi vật thể? 

Chiếu lên màn hình đoạn băng về các di sản văn hoá.

Xem và phân loại di sản văn hoá

- HS thực hiện theo bàn.

-HS trình bày theo nhóm.

- GV nhận xét.

- HS làm BT trên phiếu: Phân loại di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh ?

Đáp án:

- Di tích lịch sử: Bảo tàng HCM, Cồn Đảo, Chùa Một Cột, Pác Bó.

- Danh lam thắng cảnh: Vịnh Hạ Long, Sầm Sơn, Rừng Cúc Phương, Ngũ Hành Sơn, BT Cửa Tùng,….

Trình bày BT trên phiếu.

Nhận xét.
	1. Quan sát ảnh: (10’)

-Nhóm 1,2: ảnh 1

-Nhóm 3: ảnh 2

-Nhóm 4 ảnh 3

Nhận biết, giải thích.

Giới thiệu ảnh.

Ảnh 1: Di tích Mỹ Sơn là công trình kiến trúc văn hoá, thể hiện quan điểm kiến trúc, phản ánh tư tưởng XH (văn hoá, nghệ thật, tôn giáo) của nhân dân thời kỳ phong kiến. Được Unesco công nhận là DSVHTG ngày 1.12.1999

Ảnh 2: Vịnh Hạ Long là danh lam thắng cảnh, là cảnh đẹp tự nhiên, đã được xếp hạng là Thắng cảnh Thế giới.

Ảnh 3: Bến nhà Rồng là di tích lịch sử vì nó đánh dấu sự kiện Chủ Tịch HCM ra đi tìm đường cứu nước- một sự kiện LS trọng đại của DT.

2. Nội dung bài học: (22’)

a) Khái niệm:

Áo dài Việt Nam, làn điệu dân ca, nghề truyền thống...

*) Di sản văn hoá bao gồm:

-DSVH phi vật thể và DSVH vật thể

- Là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học

- Được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

*) DSVH vật thể: bao gồm di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

*) DSVH phi vật thể: tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyển miệng, diển xướng dân gian, lễ hội, trang phục truyền thống, Vhoá ẩm thực, tri thức về y dược cổ truyền.

Di tích lịch sử

-Công trình XD,  địa điểm, di vật, bảo vật, cổ vật.

Danh lam thắng cảnh

-Cảnh quan thiên nhiên,

- Địa điểm kết hợp giữa CQTN với công trình kiến trúc có giá trị LS, khoa học, thẩm mĩ.

DSVH Vật thể

- Cố đô Huế.

- Phố cổ Hội An.

-Thánh địa Vĩnh Sơn

-Vịnh Hạ Long.

Bến cảng Nhà Rồng.

Động Phong Nha
DSVH Phi vật thể- Kho tàng ca dao, tục ngữ.

- Chử Hán Nôm.

- Trang phục áo dài truyền thống.

- Nghề đan mây, tre, thêu. 

- Nhã nhạc CĐ Huế, không gian VH cồng chiêng Tây nguyên




3. Củng cố luyện tập, vận dụng tìm tòi mở rộng, hướng dẫn học sinh tự học (6’)

? Việt Nam có những di sản nào được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới?

- HS chơi trò chơi: 2 nhóm thi viết nhanh tên các di tích LS - văn hoá ở địa phương Sơn La.

GV nhận xét HS chơi, ghi điểm.

 khái quát bài, kết luận: VN có rất nhiều di sản văn hoá, thể hiện truyền thống văn hoá lâu đời của dân tộc, rất đáng tự hào. 

- Học bài, làm BT c, d.

- Nghiên cứu trước phần ý nghĩa và quy định của PL về BVDSVH; trách nhiệm của mỗi chúng ta?

- Sưu tầm các bài hát, bài thơ viết về các di sản văn hoá.

Ngày soạn: 16/02/2019                               Ngày dạy: 19/02/2019         Dạy lớp: 7A

                                                                                      27/02/2019         Dạy lớp: 7B

Tiết 25, Bài 15: BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA (tiết 2)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

3. Củng cố luyện tập, vận dụng tìm tòi mở rộng, hướng dẫn học sinh tự học - Nêu được thế nào là di sản văn hóa.

- Kể được tên một số di sản văn hóa của nước ta.

2. Kĩ năng

- Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa; biết đấu tranh, ngăn chặn những hành vi đó hoặc báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo các di sản văn hóa phù hợp với lứa tuổi.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng phân tích so sánh về sự giống và khác nhau giữa di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong các tình huống liên quan đến di sản văn hóa.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo trong việc đề xuất biện pháp giữ gìn, phát huy giá trị của di sản.

- Kĩ năng hợp tác, đảm nhận trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ di sản văn hóa.

3. Thái độ


Tôn trọng và tự hào về các di sản văn hóa của quê hương, đất nước.

4. Năng lực cần đạt

Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tự học, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên 


Soạn, nghiên cứu bài dạy.

2. Học sinh


Tranh ảnh về các di sản văn hoá.

III. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HỌC SINH

1. Các hoạt động đầu giờ

* Hoạt động khởi động:

Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu hỏi:
Thế nào là di sản văn hóa? Cho ví dụ?

Di sản văn hoá vật thể khác di sản văn hoá phi vật thể ntn?

Đáp án: 

*) Di sản văn hoá bao gồm: (4đ’)

- DSVH phi vật thể và DSVH vật thể

- Là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học

- Được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

- Ví dụ: Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long...

*) DSVH vật thể: bao gồm di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. (3đ’)

*) DSVH phi vật thể: tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyển miệng, diển xướng dân gian, lễ hội, trang phục truyền thống, Vhoá ẩm thực, tri thức về y dược cổ truyền. (3đ’)

* Đặt vấn đề vào bài mới:

Chúng ta đã học và biết được dân tộc VN có một kho tàng quý báu, rất phong phú các di sản văn hoá. Việc giữ gìn và bảo vệ các di sản văn hoá có ý nghĩa ntn cũng như quy định của PL về bảo vệ các DS đó ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp qua bài học hôm nay.
2. Nội dung bài học

	
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	GV

?K

GV

GV

?KH

GV

?K

GV

GV

?K

?TB

GV

GV

GV


	Nêu câu hỏi:

Ý nghĩa của việc giữ gìn, bảo vệ di sản văn hoá?

+ ý nghĩa LS: Dấu ấn của sự phát triển của DT, giúp ta thấy rõ cội nguồn của DT

+ ý nghĩa văn hoá: Phản ánh giá trị đặc sắc riêng của DT Việt Nam. 

+ Giá trị kinh tế-văn hoá: Ngày nay DSVH có ý nghĩa kinh tế không nhỏ. Ở nhiều nước, du lịch sinh thái đã trở thành ngành kinh tế có thu nhập cao, được gọi là ngành kinh tế công nghiệp không khói, đồng thời qua du lịch thiết lập quan hệ quốc tế trong thời đại hội nhập cùng phát triển.

+ Bảo vệ DSVH còn góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường sống của con người, một vấn đề bức xúc của nhân loại hiện nay. 

Để làm tốt vấn đề này, Đảng và nhà nước ta đã ban hành Luật di sản văn hóa.

GT:  ND luật DSVH ngày 29-06-2001 lên máy chiếu. 2HS đọc.

Em hãy nêu tóm tắt quy định của PL về BVDSVH ?

*) TH PLT: Để bảo vệ di sản văn hóa cần đến nhiều hoạt động, trong đó Nhà nước cũng cần có tài chính.

Nêu một vài tấm gương tốt (xấu) về việc giữ gìn và bảo vệ các di sản văn hoá mà em biết.

Cho HS biết thực trạng BVDSVH ở nước ta qua thông tin sự kiện

Cho HS nghe Điều 272 Bộ luật hình sự 

Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ và giữ gìn các di sản văn hoá?

(Bảo vệ, sử dụng hợp lý, không làm trái các quy định của PL)

Em sẽ làm gì để góp phần giữ gìn và bảo vệ DSVH? 

*) TH GDMT: Giữ gìn sạch đẹp, đi tham quan không vứt rác bừa bãi,…
Chiếu nội dung BT a lên máy chiếu, HS làm vào phiếu học tập.

Bảo vệ DSVH không chỉ là ý muốn, sở thích mà còn là quyền lợi, trách nhiệm của mọi người. Đồng thời cần tuyên truyền mọi người cùng thực hiện. Nếu phát hiện có những hành vi phá hoại thì phải kịp thời ngăn chặn, báo cho cơ quan có trách nhiệm ngăn chặn, xử lý kịp thời.
	2.Nội dung bài học(24’)

b)Ý nghĩa:

- Đối với sự phát triển nền văn hóa Việt Nam: 

+ Là tài sản của dân tộc nói lên truyền thống dân tộc, thể hiện công đức của tổ tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thể hiện kinh nghiệm của các dân tộc trong các lĩnh vực.

+ Các thế hệ sau có thể tiếp thu, kế thừa truyền thống, kinh nghiệm đó để phát triển nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.

- Đối với thế giới:

+ Di sản văn hóa VN đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới.

+ Một số di sản văn hóa VN được công nhận là di sản thế giới để được tôn vinh, giữ gìn như những tài sản quí giá của nhân loại.

- Lấy VD chứng minh.Cố đô Huế, di tích Mĩ Sơn…

c) Những quy định của pháp luật về bảo vệ DSVH.

- Nhà nước bảo vệ quyền, ích lợi hợp pháp của chủ sở hữu DSVH. Chủ sở hữu DSVH có trách nhiệm bảo vệ, phát huy giá trị DSVH.

- Nghiêm cấm:

+ Chiếm đoạt, làm sai lệch DSVH.

+Huỷ hoại, gây nguy cơ huỷ họai DSVH.

+ Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc DTLSVH, danh lam thắng cảnh.

+ Mua bán trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc DTLSVH, danh lam thắng cảnh.

+ Đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

+ Lợi dụng bảo vệ và phát huy giá trị DSVH để thực hiện những hành vi trái pháp luật.

d) Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ và giữ gìn các di sản văn hoá:

- Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa; biết đấu tranh, ngăn chặn những hành vi đó hoặc báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

Tố giác kẻ trộm  cắp các cổ vật, di vật, chống mê tín dị đoan, tham gia các lễ hội truyền thống.

- Tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo các di sản văn hóa phù hợp với lứa tuổi.

- Tôn trọng và tự hào về các di sản văn hóa của quê hương, đất nước.

3. Bài tập: (10’)
a.

- Hành vi góp phần giữ gìn, bảo vệ DSVH: 3, 7, 8, 9, 11, 12.

- Hành vi phá hoại DSVH: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13.


3. Củng cố luyện tập, vận dụng tìm tòi mở rộng, hướng dẫn học sinh tự học (5’)

GV kết luận: Xã hội càng văn minh, càng phát triển thì người ta càng có xu hướng quan tâm đến DSVH. Đó là một nhu cầu của cuộc sống. Thế hệ mai sau có quyền biết được giá trị văn hoá nói chung và DSVH nói riêng. Với trách nhiệm là một công dân tương lai, chúng ta phải biết gìn gữ và phát huy những giá trị văn hóa đó, để làm giàu đất nước, để góp phần làm phong phú hơn văn hoá nhân loại.

- Làm bài tập: b, d, e (60, 51).

- Học ôn các bài: 12, 13, 14, 15.

- Chuẩn bị kiểm tra viết 1 tiết.

Ngày soạn: 23/02/2019                               Ngày dạy: 26/02/2019         Dạy lớp: 7A

                                                                                      06/3/2019           Dạy lớp: 7B

Tiết 26: KIỂM TRA 45’

1.Mục tiêu bài kiểm tra:

a) Về kiến thức:

- Học sinh nêu được thế nào là MT&TNTN?Kể tên các yếu tố của MT&TNTN. Nhận biết được những hành vi gây ô nhiễm MT&TNTN cũng như hậu quả của việc khai thác cạn kiệt TNTN và ONMT.
- Hiểu thế nào là di sản văn hóa? phân biệt được DSVH vật thể và DSVH phi vật thể? Những việc làm hành vi đúng sai trong việc bảo vệ DSVH

- Biết phân biệt quyền lợi và bổn phận của trẻ em theo HP và pháp luật

b) Về kĩ năng:

- Nhận biết được các hành vi vi phạm PL về BVMT, TNTN; biết báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Nhận biết được các hành vi vi phạm PL về BVDSVH, biết đấu tranh, ngăn chặn những hành vi đó hoặc báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Biết xử lí các tình huống cụ thể có liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em..

c) Về thái độ:


- Có ý thức rèn luyện đạo đức theo các chuẩn mực đạo đức và PL đã được học.


- Có ý thức nghiêm túc tự giác trong việc làm bài KT

2. Nội dung đề:

a. Ma trận đề kiểm tra:

	      Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	1. Bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
	Nêu được những hậu quả do khai thác cạn kiệt TNTN, biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và TNTN.
	Biết được thế nào là môi trường và TNTN, Biết kể tên các yếu tố của MT và TNTN
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ%
	1

1
	1

2
	
	
	
	
	2

3

30%

	2. Bảo vệ di sản văn hóa.
	Nhận biết được các hành vi đúng và sai trong  bảo vệ di sản văn hóa.
	
	
	Hiểu được thế nào là di sản văn hóa? Phân biệt được di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể.
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %
	1

1
	
	
	1

3
	
	
	2

4

40%

	3. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em VN.
	Nhận biết được quyền lợi và bổn phận của trẻ em theo hiến pháp và pháp luật


	
	
	
	Biết xử lí các tình huống cụ thể có liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em
	Biết xử lí các tình huống cụ thể có liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %
	1

1
	
	
	
	1

1
	1

1
	1

3

30%

	TS câu:

TS điểm:

Tỉ lệ
	4

5

50%
	
	1

3

30%
	1

1

10%
	1

1

10%
	7

10

100%


* Đề  kiểm tra:


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Câu 1: (1điểm) (Đánh dấu X vào ô tương ứng)
Hãy phân biệt quyền lợi và bổn phận của trẻ em? 

	Ý kiến
	Quyền
	Nghĩa vụ

	A. Học tập, vui chơi, hoạt động văn hóa, văn nghệ .
	
	

	B. Yêu quý, kính trọng hiếu thảo với ông, bà, cha, mẹ giúp đỡ gia đình làm những công việc vừa sức.
	
	

	C. Chăm chỉ học tập, tôn trọng pháp luật, kỷ luật của trường lớp, đoàn kết với bạn bè, kính trọng thầy cô giáo
	
	

	D. Được chăm sóc nuôi dưỡng, sống chung với cha, mẹ
	
	


Câu 2:(1điểm) Khoanh tròn chữ cái trước các câu em chọn)

a. Hành vi, việc làm nào dưới đây là bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên?

A. Phá hủy rừng nguyên sinh để trồng cà phê, đem lại lợi ích kinh tế.
BTrồng và chăm sóc cây xanh.

C. Đổ rác, phế thải ra biển.

D. Sử dụng phân hữu cơ và thuốc trừ sâu sinh học trong sản xuất nông nghiệp

b. Khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ dẫn đến các hậu quả nào?

A. Đất đai bị thoái hóa bạc màu.

B. Làm tăng khả năng hoạt động của núi lửa

C. Nhiều loại sinh vật bị tuyệt chủng 

D. Làm hiện tượng động đất xảy ra thường xuyên hơn.

Câu 3:(1điểm ) (Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Những hành vi, việc làm dưới đây là đúng hay sai đối với việc bảo vệ di sản văn hóa? 
	Hành vi, việc làm
	Đúng 
	Sai

	A. Tham gia phát hiện di tích và tu sửa di tích.
	
	

	B. Phát hiện di tích không báo cho cơ quan chức năng, tự mình đào bới, khai thác.
	
	

	C. Xây nhà lấn sang đất của di tích.
	
	

	D. Giữ gìn vệ sinh khu di tích, danh lam thắng cảnh.
	
	


II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 4:(2 điểm) Em hãy cho biết thế nào là môi trường và tài nguyên thiên nhiên?Hãy kể tên các yếu tố của môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
Câu 5:(3 điểm )Hãy cho biết thế nào là di sản văn hóa? Hãy phân biệt di sản

văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể?

Câu 6:(1 điểm)  Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bố mẹ Tú phải làm lụng vất vả sớm khuya để có tiền cho anh em Tú ăn học cùng bạn bè. Nhưng do đua đòi ham chơi Tú nhiều lần bỏ học đi chơi điện tử với bạn bè xấu. Kết quả học tập ngày càng kém có lần Tú bị bố mắng Tú bỏ đi cả đêm không về. Cuối năm học Tú không đủ điểm để lên lớp 8 Tú phải học lại lớp 7

Hãy nêu nhận xét của em về việc làm của bạn Tú. Tú đã không làm tròn quyền và bổn phận nào của trẻ em.

Câu 7:(1 điểm ) 

H năm nay 15 tuổi là con út trong gia đình. Anh chị của H đã lập gia đình và sống đầy đủ.  Bố Hà bị ốm nặng sắp qua đời và có nguyện vọng  con cái đã yên bề gia thất  yên ổn  nên khi có người cùng bản ngỏ ý xin cưới H  bố mẹ H  đồng ý luôn và gọi H tới để bàn bạc. H không nhất trí bỏ học để ở nhà lấy chồng vì H cho rằng  mình chưa đủ tuổi kết hôn cần phải đi học tiếp. Nhưng mẹ H đã kéo H vào bếp và nói con hãy để cha con được ra đi thanh thản.  Lấy anh B gia đình nhà họ có điều kiện con sẽ được an nhàn học nhiều cũng chẳng để làm gì? 

Em hãy nhận xét hành vi của bố mẹ H trong tình huống trên?Và cần phải tuyên truyền như thế nào để bố mẹ H hiểu?

3. Đáp án+ Biểu điểm:

	Câu
Điểm
	Đáp án đúng
	Biểu điểm

	1

(1điểm)
	Quyền của trẻ em: A,D

Bổn phận của trẻ em: B,C
	0,5

0,5

	2

(1điểm)
	a. Đáp án đúng: B,D
b. Đáp án đúng: A,C
	0,5

0,5

	3

(1điểm)
	Hành vi đúng: A,D

Hành vi sai: BC
	0,5

0,5

	4

(2điểm)


	-  Môi trường: bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất,  sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. 

- Tài nguyên thiên nhiên: Là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống của con người 

- TNTN là một bộ phận thiết yếu của môi trường, có quan hệ chặt chẽ với MT.

- Các yếu tố của môi trường: Nước, không khí, đất

- Tài nguyên thiên nhiên: Khoáng sản, rừng, biển...
	0,5

0,5

0,5

0,5

	5

(3điểm)


	- Di sản văn hoá bao gồm:DSVH phi vật thể và DSVH vật thể. Là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học. Đc lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

- DSVH vật thể: bao gồm di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

- DSVH phi vật thể: tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyển miệng, diển xướng dân gian, lễ hội, trang phục truyền thống, Vhoá ẩm thực, tri thức về y dược cổ truyền
	1

1

1

	6

(1điểm)


	- Tú đua đòi ham chơi, không chăm chỉ học tập, không thực hiện tốt nội quy của nhà trường

- Không thực hiện tốt nghĩa vụ của người con trong gia đình

, không làm tròn quyền và bổn phận học tập của trẻ em
	0,5

0,5

	7

(1điểm)


	- Bố mẹ H có quan niệm lạc hậu thiếu hiểu biết về pháp luật về quyền trẻ em. Buộc H bổ học kết hôn khi chưa đủ tuổi là vi phạm PL về quyền học tập của trẻ em.

- Tuyên truyền để cha mẹ H hiểu được hậu quả của việc kết hôn sớm đối với H và nếu buộc H lấy chồng là cha mẹ H đã vi phạm pháp luật về Quyền trẻ em và luật hôn nhân và GĐ
	0,5

0,5


4. Đánh giá, nhận xét sau khi chấm bài kiểm tra:

- Về kiến thức:...............................................................................................

- Về kĩ năng vận dụng của học sinh :

............................................................................................................................

- Cách trình bày diễn đạt bài kiểm tra:

............................................................................................................................

Ngày soạn: 2/3/2019                                 Ngày dạy: 5/3/2019         Dạy lớp: 7A

                                                                                  13/3/2019         Dạy lớp: 7B

Tiết 27, Bài 16:

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (T1).

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Hiểu thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.

- Kể tên một số tín ngưỡng, tôn giáo chính ở nước ta.

b) Về kĩ năng: 


Biết phát hiện và báo cho người có trách nhiệm về những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm những việc xấu.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng phân tích, so sánh sự khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo; giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan.

- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin về tình hình tôn giáo ở nước ta và chính sách của Nhà nước về tôn giáo.

- Kĩ năng tư duy phê phán đối với những việc làm lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

- Kĩ năng kiên định; tự tin; biết từ chối không tham gia những hoạt động mê tín dị đoan.

c) Về thái độ:

- Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác.

- Đấu tranh chống các hiện tượng mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. 

*Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực tự quản lí.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực tự học


2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:


SGK; Điều 70 Hiến pháp 1992; Điều 129 Bộ luật hình sự; Một số thông tin,  tình huống liên quan;

b) Chuẩn bị của HS:


Chuẩn bị bài ở nhà; Sưu tầm các câu chuyện về tín ngưỡng, tôn giáo, mê tín dị đoan
3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ:Không kiểm tra

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (2’)

? Tại sao ở nước ta cũng như nhiều nước trên TG lại có hiện tượng có người  thì theo tôn giáo này, có người thì theo TG khác, có người thì không theo 1 tôn giáo nào ?

? Ở gia đình em có bàn thờ tổ tiên không? Bố mẹ em có thường xuyên thắp hương thờ cúng tổ tiên không? Thờ cúng tổ tiên là hiện tượng tôn giáo hay tín ngưỡng ? Bài học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu và trả lời các câu hỏi này.

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	?TB

?K

?K

GV

?TB

GV

?TB

?KH

?TB

GV

?TB
	Em hãy kể tên 1 số tôn giáo chính ở nước ta? Địa phương ta có những tôn giáo nào ?

Thờ cúng tổ tiên là hiện tượng tôn giáo hay tín ngưỡng ?

Tôn giáo và tín ngưỡng giống nhau và khác nhau như thế nào ?

- GV kết luận 

Thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo?

- GV cho HS xem ảnh về một số tôn giáo và nghi lễ của các TG.

- Tôn giáo = Đạo.

- GV đưa câu ca giao.

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”

“Tổ” trong câu ca giao trên là ai? Vì sao phải giỗ tổ? Biểu hiện của việc làm đó như thế nào? 

Nhà Lan theo đạo phật, nhà Mai theo đạo thiên chúa thì thờ ai?

Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

Đọc cho HS nghe chuyện “ Một thiếu nữ chết vì chữa bệnh bằng đồng cốt” Báo tiền phong số 223 ngày 7-11-2002.

Lấy VD về mê tín dị đoan?

Thế nào là mê tín dị đoan ?Tại sao phải chống mê tín dị đoan?   
	1. Thông tin, sự kiện: (20’)

“Tình hình tôn giáo ở VN”.

- HS đọc thông tin, sự kiện về tình hình tôn giáo ở VN.

- HS thảo luận nhóm.

- Có nhiều loại tôn giáo, tín ngưỡng.

- Gồm: Phật giáo, thiên chúa giáo, Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành…

2. Nội dung bài học: (18’)

a) Thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

- Tín ngưỡng: là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình (VD: thần linh, thượng đế, đức chúa trời…)
- Tôn giáo: Là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, có giáo lí và hình thức lễ nghi (VD: đạo Phật, Đạo thiên chúa…).
- Tổ: Vua Hùng. Người có công dựng nước. Thờ cúng vua Hùng thể hiện truyền thống nhớ ơn tổ tiên.
- Đạo phật thờ tổ tiên bằng cách lập bàn thờ, thắp hương, tụng kinh.
- Đạo thiên chúa, thờ đức chúa, không thắp hương mà đi nghe giảng kinh đạo.
- Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền của công dân có thể theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở.
- Mê tín dị đoan: là tin một cách mù quáng, dẫn đến mất lí trí, hành động trái lẽ thường, gây hậu quả xấu (VD: bói toán, lên đồng, chữa bệnh bằng phù phép.) 


c) Củng cố, luyện tập: (4’)

? Tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan khác nhau ntn?

- GV kết luận ND chính tiết 1

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

- Học bài, làm BT a, b

+ Tìm hiểu ND quyền TD tín ngưỡng và TG

+ Đảng và Nhà nước ta có những chủ trương và quy định nào về TN, TG

+ Hành vi VPPL về TN và TG ?

+ Trách nhiệm của CD trong việc thực hiện quyền ? 

RÚT KINH NGHIỆM

Thời gian dạy toàn bài:……………………………………………..........

Thời gian dành cho từng phần………………….............……………………

Nội dung kiến thức……………………………………………………….......

Phương pháp giảng dạy:....................................................................................

Ngày soạn: 09/3/2019                                 Ngày dạy: 12/3/2019         Dạy lớp: 7A

                                                                                      20/3/2019         Dạy lớp: 7B


Tiết 28, Bài 16: 
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO 

(Tiếp theo).

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:


Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.

b) Về kĩ năng: 


Biết phát hiện và báo cho người có trách nhiệm về những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm những việc xấu.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng phân tích, so sánh sự khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo; giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan.

- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin về tình hình tôn giáo ở nước ta và chính sách của Nhà nước về tôn giáo.

- Kĩ năng tư duy phê phán đối với những việc làm lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

- Kĩ năng kiên định; tự tin; biết từ chối không tham gia những hoạt động mê tín dị đoan.

c) Về thái độ:

- Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác.

- Đấu tranh chống các hiện tượng mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. 

* Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực tự quản lí.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực tự học


2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

SGK; Điều 70 Hiến pháp 1992; Điều 129 Bộ luật hình sự; Một số thông tin, tình huống liên quan;

b) Chuẩn bị của HS:


Chuẩn bị bài ở nhà; Sưu tầm các câu chuyện về tín ngưỡng, tôn giáo, mê tín dị đoan
3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu hỏi: Thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo?

Trả lời: (10đ’)

- Tín ngưỡng: là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình (VD: thần linh, thượng đế, đức chúa trời…) (5đ’)
- Tôn giáo: Là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, có giáo lí và

 hình thức lễ nghi (VD: đạo Phật, Đạo thiên chúa…).(5đ’)

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (1’)


Nhà nước ta có những qui định như thế nào về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chúng ta tìm hiểu tiếp nội dung….

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	?KH

HS

HS

?KH

?KH

HS

GV


	Em hãy nhận xét chung về tình hình tôn giáo ở Việt Nam ?(tích cực và tiêu cực)

a. Tích cực:

- Là người lao động.

- Có tinh thần yêu nước.

- Góp nhiều công sức XD và bảo vệ TQ.

- Thực hiện tốt chính sách p.luật.

- Hàng chục đạo thanh niên có đạo hy sinh trong chiến tranh bảo vệ TQ.

b. Tiêu cực:

- Trình độ thấp ( mê tín.

- Bị kích động ( lợi dụng vào mục đích xấu.

- Hoạt động trái pháp luật.

- Ảnh hưởng tới sức khoẻ, tài sản.

- Tổn hại lợi ích quốc gia.

Đọc và tìm hiểu thông tin ở SGK về chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước ta đối với tôn giáo. 

- HS thảo luận nhóm:

Đảng và nhà nước ta có những chủ trương và quy định như thế nào về quyền tự do tín ngưỡng và TG ? Những hành vi như thế nào thể hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng và TG của CD ?

(học tập văn hoá; nắm chắc pháp luật; không mê tín dị đoan; không tin điều nhảm nhí, luôn nâng cao hiểu biết,…)

- HS trình bày ý kiến thảo luận - nhận xét.

- Nhận xét, ghi điểm.

- HS làm bài tập: e, g (54).
	2. Nội dung bài học: (tiếp)  (29’)

b) Một số qui định của Pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:

- Mọi người cần phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác như tôn trọng nơi thờ tự của các tôn giáo.

- Không được gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa các tôn giáo và giữa người không có tôn giáovới người có tôn giáo.

- Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước.

c) Cách rèn luyện:

- Biết phát hiện và báo cho người có trách nhiệm về những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm những việc xấu.

- Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác.

- Đấu tranh chống các hiện tượng mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. 

3. Bài tập: (5’)

Bài e: Đáp án 1, 2, 3, 4, 5.

Bài g: HS hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoan. HS trình bày ách khắc phục.


c) Củng cố, luyện tập: (4’)

- HS làm bài tập lên phiếu: 

1. Những hành vi nào sau đây cần phê phán:

a. Nói năng thiếu văn hoá khi đi lễ chùa.

b. Quần áo thiếu lịch sự khi đi lễ chùa.

c. Tuân theo quy định của nhà chùa về thời gian, tác phong và hành vi khi đi lễ.

d. Đọc báo, hút thuốc khi nghe cha giảng đạo.

e. Nghe giảng đạo đức một cách chăm chú.

2. Những hiện tượng sau có phải là tín ngưỡng không? Vì sao?

	HS trước khi đi thi:
	. Một số ngày kiêng kỵ

	1. Đi lễ để được điểm cao.

2. Không ăn trứng.

3. Không ăn xôi lạc.

4. Không ăn chuối.

5. Sợ gặp phụ nữ.
	- Mùng năm mười bốn hai ba.

Đi chơi cũng thiệt huống là đi buôn.

- Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba.


*  GV kết luận bài học: Gia đình các em cũng như bao gia đình khác trên đất nước ta có thể theo đạo phật, đạo thiên chúa… và có thể không theo đạo nào. Dù là đạo gì cũng là mục đích hướng vào điều thiện, tránh điều ác, việc làm đó thể hiện sự sùng bái, tôn kính, mhớ về cội nguồn, tổ tiên, tôn vinh người có công với nước.

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

- Học bài, làm bài tập a, c, d, đ.

- Xem trước bài 17.

RÚT KINH NGHIỆM

Thời gian dạy toàn bài:……………………………………………..........

Thời gian dành cho từng phần………………….............……………………

Nội dung kiến thức……………………………………………………….......

Phương pháp giảng dạy:....................................................................................

Ngày soạn: 16/3/2019                                 Ngày dạy: 19/3/2019         Dạy lớp: 7A

                                                                                      27/3/2019         Dạy lớp: 7B

Tiết 29, Bài 17:
NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Biết được bản chất của Nhà nước ta.

- Nêu được thế nào là bộ máy nhà nước.

- Vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước một cách giản lược.

- Nêu được tên bốn loại cơ quan trong bộ máy nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của từng loại cơ quan.


*) TH Thuế: Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước do nhân dân, vì nhân dân chính sách thuế của Nhà nước VN cũng nhằm phục vụ cho cuộc sống của nhân dân. 

b) Về kĩ năng: 

- Nhận biết được một số cơ quan của bộ máy nhà nước trong thực tế.

- Chấp hành tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng tư duy phê phán về sự ra đời của Nhà nước CHXHCNVN.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong các tình huống thể hiện mối quan hệ giữa công dân với các cơ quan Nhà nước.

c) Về thái độ:


Tôn trọng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

*Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực tự quản lí.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực tự học


2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:


Hiến pháp 1992, Điều 126,127, 137- Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước

b) Chuẩn bị của HS:


Xem trước bài ở nhà.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ:(5’)

Câu hỏi:
? PL của nhà nước ta đã quy định ntn về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?
? Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền TDTNTG của công dân?

Trả lời:

- Mọi người cần phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác như

tôn trọng nơi thờ tự của các tôn giáo. (1,5đ)

- Không được gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa các tôn giáo và giữa người 

không có tôn giáovới người có tôn giáo.(2đ)

- Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước.(2đ)

- Biết phát hiện và báo cho người có trách nhiệm về những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm những việc xấu. (2đ)

- Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác.(0,5đ)

- Đấu tranh chống các hiện tượng mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. (2đ)

- GV nhận xét, ghi điểm.

*) Đặt vấn đề vào bài: (2’)

- GV cho HS xem đoạn băng có hình ảnh Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử.
- GV: Để hiểu được vấn đề nhà nước, cơ cấu chức năng và quyền hạn, chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay: “ Nhà nước CHXHCNVN ”

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	?

?

?

GV

GV

?TB

GV

?KH

?KH

?TB

?K

?TB

?TB


	- HS thảo luận nhóm.

N1 : Nước ta - Nước VNDCCH - ra đời từ bao giờ và khi đó ai là chủ tịch nước?

N2 3: Nhà nước VNDCCH ra đời từ thành quả cuộc cách mạng nào? Cuộc cách mạng đó do ai lãnh đạo?

N4: Nhà nước ta đổi tên thành CHXHCNVN vào năm nào? Tại sao đổi tên như vậy?

- GV nhận xét, bổ sung.

- Kết luận: Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nền văn hoá Việt Nam. Một nhà nước Việt Nam DCCH. Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Vậy bản chất của nhà nước ta là gì, bộ máy nhà nước CHXHCNVN gồm những cấp nào …

Bằng kiến thức đã thực tế hãy cho biết bản chất của nhà nước CHXHCN VN? 

- GV giới thiệu sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước.

Thế nào là bộ máy Nhà nước ?

Bộ máy nhà nước ta được phân chia thành mấy cấp? Tên gọi của từng cấp?
Bộ máy nhà nước cấp TW gồm có những cơ quan nào?

 Bộ máy nhà nước cấp tỉnh - Tphố gồm có những cơ quan nào?

 Bộ máy nhà nước cấp Huyện (Quận, thị xã) gồm những cơ quan nào?

Bộ máy nhà nước cấp xã (Phường, thị trấn) gồm những cơ quan nào?
	1. Thông tin, sự kiện:

- 1 HS đọc phần thông tin, sự kiện ở SGK.

- Nước Việt Nam DCCH ra đời ngày 02-09-1945. Bác Hồ làm Chủ tịch.

- Nhà nước Việt Nam DCCH ra đời là thành quả của cuộc Cách mạng tháng 8-1945, do ĐCSVN lãnh đạo.

- Ngày 2.7.1976 Quốc hội đổi tên…

Vì: Chiến dịch HCM lịch sử đã giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Cả nước bước vào thời kì quá độ lên CNXH.

2. Nội dung bài học:
a) Bản chất của Nhà nước ta:

Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước của  nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

- HS quan sát sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước.

b) Bộ máy Nhà nước: là 1 hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan Nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương, có các chức năng và nhiệm vụ khác nhau.

Bộ máy nhà nước ta được phân chia thành 4 cấp…



c) Củng cố, luyện tập: (4’)

? Vì sao nói: “Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân?”


( Vì: Nhà nước ta là thành quả của cách mạng Tháng 8 do nhân dân thực hiện, do dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân).

- HS chơi trò chơi “ Nhanh tay nhanh mắt”. Tìm và gắn nhanh các cơ quan vào bộ máy nhà nước.

- GV nhận xét HS chơi, ghi điểm.

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

- Học bài, làm bài tập e (59).

RÚT KINH NGHIỆM

Thời gian giảng toàn bài:.............................................................................................

Thời gian giảng từng phần:..........................................................................................

Nội dung kiến thức:.....................................................................................................

Phương pháp giảng dạy:..............................................................................................

.....................................................................

Ngày soạn: 24/3/2019                                 Ngày dạy:…/.../2019         Dạy lớp: 7A

                                                                                      27/3/2019         Dạy lớp: 7B

Tiết 30, Bài 17:
NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(Tiếptheo)
1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:


Nêu được tên bốn loại cơ quan trong bộ máy nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của từng loại cơ quan.

b) Về kĩ năng: 

- Nhận biết được một số cơ quan của bộ máy nhà nước trong thực tế.

- Chấp hành tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng tư duy phê phán về sự ra đời của Nhà nước CHXHCNVN.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong các tình huống thể hiện mối quan hệ giữa công dân với các cơ quan Nhà nước.

c) Về thái độ:


Tôn trọng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

*Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực tự quản lí.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực hợp tác.


- Năng lực tự học


2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

- Sơ đồ phân cấp, phân công bộ máy nhà nước.

- Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 92.

b) Chuẩn bị của HS:

Xem trước bài học.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu hỏi: Nhà nước ta ra đời vào thời gian nào ? Với tên gọi là gì ? Lúc nào được đổi thành nhà nước CHXHCN Việt Nam ? Nhà nước ta là nhà nước của ai, do Đảng nào lãnh đạo?
Trả lời :

- Nhà nước ra đời vào ngày 2/9/1945.

- Tên : VNDCCH.

- Ngày 2/7/1976 đổi thành nhà nước CHXHCNVN.

- Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước của  nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

*) Đặt vấn đề vào bài :
Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước là gì chúng ta tìm hiểu tiếp 

bài hôm nay....

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	GV

?TB

?TB

GV

?K

GV

?TB

?K

GV

?TB

?TB

?KH

GV

?K

GV


	-  Y/C HS quan sátsơ đồ phân công bộ máy nhà nước, HS quan sát.

Bộ máy nhà nước gồm những loại cơ quan nào? Mỗi loại cơ quan bao gồm những cơ quan cụ thể nào?

Cơ quan nào là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực cao nhất? Vì sao?

- Quốc hội là cơ quan bao gồm những người có tài, có đức do nhân dân lựa chọn, bầu ra, tham gia làm những việc quan trọng nhất của nhà nước:

+ Làm Hiến pháp, luật để quản lý xã hội.

+ Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại.

+ Quyết định các nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của nhà nước về nghệ thuật và hoạt động của công dân.

- Giới thiệu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Điều 83,84 HS đọc.

Vì sao HĐND được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyềnlực của NN ở địa phương? Nhiệm vụ của HĐND là gì?

- HĐND là cơ quan bao gồm những người có tài, đức do nhân dân địa phương lựa chọn bầu ra, tham gia công việc nhà nước ở địa phương:

+ Ra NQ về các biện pháp thi hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật ở địa phương.

+ Ra NQ về kế hoạch phát triển KT - XH, ngân sách, GD, quốc phòng, AN ở địa phương.

- HS đọc Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam điều 109, 112 HP 1992 và quan sát sơ đồ bộ máy nhà nước cho biết

Các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm những cơ quan nào?

Chính phủ làm nhiệm vụ gì? Vì sao Chính phủ được gọi là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất?

- Chính phủ do quốc hội bầu ra là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất có nhiệm vụ:

+ Bảo đảm việc chấp hành HP &PL, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

+ Tổ chức điều hành thống nhất trong toàn quốc việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, VH-XH,...

UBND làm nhiệm vụ gì? Vì sao UBND được gọi là cơ quan chấp hành của HĐND và là cơ quan hành chính NN ở địa phương?

TAND có nhiệm vụ gì?

VKSND có nhiệm vụ gì?

- Đọc điều 126, 127, 137 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992.

- HS trả lời câu hỏi - GV kết luận.

Trách nhiệm của  nhà nước công dân đối với việc XD, BV nhà nước là gì?

*) TH THUÊ:

Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước do nhân dân, vì nhân dân chính sách thuế của Nhà nước VN cũng nhằm phục vụ cho cuộc sống của nhân dân
- HS làm BT: So sánh bản chất NN XHCN với TB.

- GV tổ chức cho 2 đội chơi.

Thi nhanh tay.

- GV nhận xét, Ghi điểm.
	c) Bộ máy nhà nước:(19’)
Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đó là Quốc hội, HĐND các cấp.

- Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất có nhiệm vụ làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật quyết định các chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, những nguyên tắc chủ yếu về hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của công dân.

- Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương có nhiệm vụ bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và Pháp luật ở địa phương, quyết định chính sách phát triển về mọi mặt ở địa phương

-  Các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm Chính phủ và UBND các cấp.

- Các cơ quan xét xử : TAND tối cao, TAND địa phương và các Toà án quân sự.

- Các cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, các VKS nhân dân địa phương và các VKS quân sự).

- UBND do HĐND cùng cấp bầu ra. Nhiệm vụ: Quản lý, điều hành những công việc nhà nước ở địa phương, các VB nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND.

- Đọc điều 123 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992.

- Toà án nhân dân là CQ xét xử có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp và xét xử các vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ( GD con người ý thức tuân theo pháp luật, giữ gìn trật tự kĩ cương.

- VKSND có nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp. Trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng - tội phạm thì VKSND thực hiện quyền công tố NN (Khởi tố, truy tố người có hành vi phạm tội ra trước Toà án).

d)Trách nhiệm của Nhà nước và công dân. (10’)

- Công dân có trách nhiệm giám sát tuân theo chính sách và pháp luật của nhà nước

(SGK)

Nhà nước XHCN

- Của dân, do dân, vì dân.

- ĐCS lãnh đạo.

- Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Đoàn kết, hữu nghị.

Nhà nước TB

- 1 số người đại diện cho giai cấp TS

- Nhiều Đảng chia quyền lợi.

- Làm giàu giai cấp TS.

- Chia rẽ, gây chiến tranh.

3. Bài tập: (5’)

e) Đến UBND xã đăng kí khai sinh, xác nhận hộ nghèo, cận nghèo...


c) Củng cố, luyện tập: (5’)

? Bản chất của nhà nước ta.

? Nhà nước ta do ai lãnh đạo?

? Bộ máy nhà nước ta bao gồm cơ quan nào?

· HS chơi TC: Đặt các từ thích hợp vào ô cần thiết.


GV tổng kết: Ngày 2.9.1945, tại quảng trường Ba Đình. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước VNDCCH. Đó là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Mỗi chúng ta phải ra sức học tập, thực hiện tốt các chính sách của NN, góp phần xây dựng xã hội bình yên, hạnh phúc.

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

- Học bài cũ. Đọc và tìm hiểu trước bài mới.

RÚT KINH NGHIỆM

Thời gian giảng toàn bài:.............................................................................................

Thời gian giảng từng phần:..........................................................................................

Nội dung kiến thức:.....................................................................................................

Phương pháp giảng dạy:..............................................................................................

Ngày soạn: 28/3/2019                                 Ngày dạy:01/4/2019         Dạy lớp: 7A

                                                                                      11/4/2019         Dạy lớp: 7B

Tiết 31, Bài 18:
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ
( XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ) (TIẾT 1)

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Kể được tên các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) và nêu được các cơ quan đó do ai bầu ra.

- Nêu được nhiệm vụ của từng loại cơ quan nhà nước cấp cơ sở.

b) Về kĩ năng: 


Chấp hành và vận động cha mẹ, mọi người chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước ở địa phương.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng xử lí thông tin về nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy nhà nước cấp cơ sở.

- Kĩ năng tư duy phê phán về vai trò của các cơ quan nhà nước cấp cơ sở.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong những trường hợp cần liên hệ với cơ quan nhà nước cấp cơ sở để được giải quyết.

c) Về thái độ:


Tôn trọng các cơ quan nhà nước ở cơ sở; ủng hộ hoạt động của các cơ quan đó.

*Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực tự quản lí.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực tự học


2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

- Sơ đồ bộ máy nhà nước ở địa phương.

- Kế hoạch phát triển kinh tế- XH- VH địa phương năm 2015.

b) Chuẩn bị của HS:


Nghiên cứu bài.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: (4’)

Câu hỏi: Bộ máy nhà nước gồm có những cơ quan nào? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất?
Đáp án: 

- Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đó là Quốc hội, HĐND các cấp.( 2 điểm)

- Các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm Chính phủ và UBND các cấp( 2 điểm)

.

- Các cơ quan xét xử : TAND tối cao, TAND địa phương và các Toà án quân sự. ( 2 điểm)

- Các cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, các VKS nhân dân địa phương và các VKS quân sự). ( 2 điểm)

- Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.( 2 điểm)

*) Đặt vấn đề vào bài: (1’)

Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm những cơ quan nào? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực, cơ quan nào là cơ quan hành chính? Khi gia đình (Cá nhân) chúng ta có việc cần giải quyết: Làm (Sao) giấy khai sinh, xin xác nhậ hồ sơ lý lịch, xác nhận hồ sơ xin vay vốn ngân hàng,... thì chúng ta đến đâu làm?

GV: Để hiểu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của bộ máy nhà nước cấp cơ sở chúng ta học bài hôm nay.

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	GV

?KH

?KH

GV

?

?

GV


	Tìm hiểu tình huống SGK.

2 HS đọc tình huống.

Mẹ em sinh em bé. Gia đình em xin cấp giấy khai sinh thì đến cơ quan nào?

Khi làm mất giấy khai sinh thì cần đến đâu xin lại? Thủ tục?

Chia nhóm thảo luận 

Thảo luận (3 phút), đại diện nhóm trả lời.

Đọc điều 119, 120 và điều 123 Hiến pháp 1992.

Treo bảng phụ ghi câu hỏi lên bảng.

N 1, 2: HĐND xã do ai bầu ra? 

Nêu ví dụ thực tế để HS hiểu bài.

N3, 4: UBND xã do ai bầu ra? 

Nêu ví dụ thực tế để HS hiểu bài.

- HS làm BT b, c theo nhóm.

- HS trình bày bài tập.

- HS nhận xét.

- GV nhận xét, ghi điểm.

- HS làm bài tập.
	1. Tình huống, thông tin: (15’)

* Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm:

- HĐND xã (Phường, thị trấn).

- UBND xã (Phường, thị trấn).

1. Công an thị trấn.

2. Trường THCS.

3. UBND thị trấn.

- Khi bị mất giấy khai sinh thì đến UBND nơi mình cư trú để xin cấp lại.

- Thủ tục:

+ Đơn xin cấp lại giấy khai sinh.

+ Sổ hộ khẩu.

+ Chứng minh thư.

- Các giấy tờ khác để chứng minh việc mất giấy khai sinh là có thật.

- Thời gian: Qua 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

2.Nội dung bài học: (20’)

a. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở

Gồm có 2cơ quan: 

- HĐND xã (phường, thị trấn) là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do nhân dân bầu ra.

- UBND xã (phường, thị trấn) là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, do HĐND xã (phường, thị trấn) bầu ra.

*) Luyện tập: 

c. Đáp án:

- Công an giải quyết: Khai báo tạm trú, tạm vắng.

- UBND xã giải quyết: Đăng kí hộ khẩu, xin (Sao) giấy khai sinh, xác nhận lý lịch, đăng kí kết hôn.

- Trường học: Xác nhận bảng điểm học tập.

- Xin sổ y bạ khám bệnh: Trạm y tế.

b. Đáp án 2 đúng.


c) Củng cố, luyện tập: (4’)

- Đọc lại nội dung bài học.

- Đọc lại điều 119, 120 và điều 123 Hiến pháp 1992.

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

- Học bài, làm bài tập kết hợp sách giáo khoa trang 60.

- Chuẩn bị bài 18: “Bộ máy nhà nước cấp cơ sở” (TT).

- Tìm hình ảnh, câu chuyện, việc làm của nhân dân đối với BMNN ở địa phương         

- Xem trước nội dung bài học và bài tập còn lại SGK trang 61-62.

RÚT KINH NGHIỆM

Thời gian giảng toàn bài:.............................................................................................

Thời gian giảng từng phần:..........................................................................................

Nội dung kiến thức:.....................................................................................................

Phương pháp giảng dạy:..............................................................................................

.....................................................................

Ngày soạn: 05/4/2019                                 Ngày dạy:08/4/2019         Dạy lớp: 7A

                                                                                     18/4/2019         Dạy lớp: 7B

Tiết 32- Bài 18:

 BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ

(XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN) (tiếp)

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:


Kể được một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) đã làm để chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân.

b) Về kĩ năng: 


Chấp hành và vận động cha mẹ, mọi người chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước ở địa phương.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng xử lí thông tin về nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy nhà nước cấp cơ sở.

- Kĩ năng tư duy phê phán về vai trò của các cơ quan nhà nước cấp cơ sở.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong những trường hợp cần liên hệ với cơ quan nhà nước cấp cơ sở để được giải quyết.

c) Về thái độ:


Tôn trọng các cơ quan nhà nước ở cơ sở; ủng hộ hoạt động của các cơ quan đó.

*Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực tự quản lí.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực tự học


2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:


Tranh ảnh về một số hoạt động của bộ máy nhà nước ở địa phương, sơ đồ BMNN cấp cơ sở.Bảng phụ.

b) Chuẩn bị của HS:


Bảng phụ, bút dạ.Tranh ảnh, câu chuyện, tài liệu về hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ:

Kết hợp trong bài
*) Đặt vấn đề vào bài mới: (1’)Tiếp tục Cho HS quan sát tranh ảnh về hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương. Nhận xét trả lời của HS để vào bài mới.

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	GV

?KH

?KH

?KH

GV

?TB

GV
	Chia nhóm thảo luận 

Thảo luận (3 phút), đại diện nhóm trả lời.

Treo bảng phụ ghi câu hỏi lên bảng.

HĐND xã có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

UBND xã có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Em hãy kể một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) đã làm để chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân?

Nêu ví dụ thực tế để HS hiểu bài.

Là một công dân, HS chúng ta phải có thái độ và việc làm như thế nào đối với các cơ quan nhà nước cấp cơ sở?

Hướng dẫn HS làm bài tập. 

Đọc và làm bài tập  (SGK/62) 
	2. Nội dung bài học (tt): (34’)

b. Nhiệm vụ của từng loại cơ quan nhà nước cấp cơ sở:

Đọc điều 119, 120 và điều 123 Hiến pháp 1992.

*) Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước nhân dân về phát triển kinh tế- xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, về quốc phòng và an ninh ở địa phương;

- Giám sát hoạt động của thường trực HĐND, UBND xã, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND xã.

*) Uỷ ban nhân dân là cơ quan chấp hành nghị quyết của HĐND có nhiệm vụ:

- Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương mình trong mọi lĩnh vực;

- Kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND xã.

- Đảm bảo an ninh chính trị, TTAT xã hội;  
c) Một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) đã làm để chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân: 

- Tổ chức lại sản xuất để phát huy thế mạnh của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân;

- Chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân;

- Bảo vệ trật tự trị an, phòng chống tệ nạn xã hội.

d) Cách rèn luyện:

- Chấp hành và vận động cha mẹ, mọi người chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước ở địa phương.

- Tôn trọng các cơ quan nhà nước ở cơ sở; ủng hộ hoạt động của các cơ quan đó.

3. Bài tập: (5’)

Bài tập  (SGK/62)


c) Củng cố, luyện tập: (3’)

- HS trả lời một số nội dung trong bài tập tình huống.

- GV nhận xét.

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (2’)

- Học bài, làm bài tập kết hợp sách giáo khoa trang 61-62.

- Chuẩn bị bài 19: “ Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và những vấn đề đã học” .

- Tìm hình ảnh, việc làm, ca dao, tục ngữ, câu chuyện, tấm gương về nội dung: Xây dựng nếp sống văn hóa ở địa phương.         

RÚT KINH NGHIỆM

Thời gian giảng toàn bài:.............................................................................................

Thời gian giảng từng phần:..........................................................................................

Nội dung kiến thức:.....................................................................................................

Phương pháp giảng dạy:..............................................................................................

.....................................................................

Ngày soạn: 12/4/2019                                 Ngày dạy:15/4/2019         Dạy lớp: 7A

                                                                                     25/4/2019         Dạy lớp: 7B

Tiết 33:

ÔN TẬP HỌC KÌ II.

1. Mục tiêu:            
a) Về kiến thức:

- Củng cố lại, khắc sâu những kiến thức đã học trong học kì II xác định kiến thức trọng tâm để có phương pháp ôn tập có chất lượng

b) Về kĩ năng: 

- Rèn luyện những kỹ năng liên hệ thực tế cho học sinh. Biết giải quyết những vấn đề của bản thân một cách hợp lý.

- Biết hợp tác với bạn bè trong hoạt động, biết suy luận, sáng tạo trong học tập.

- Nhận định đúng các vấn đề đã học và vận dụng chúng vào thực tế .

c) Về thái độ:

- Có ý chí nghị lực, tự giác trong học tập, rèn luyện đạo đức.

- Tôn trọng việc làm đúng, phê phán việc làm sai trái.

*Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực tự quản lí.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực tự học


2.Chuẩn bị của GV và HS:
a) Chuẩn bị của GV:

Ca dao, tục ngữ, tấm gương theo nội dung ôn tập, bảng phụ. 
Hệ thống câu hỏi tổng hợp kiến thức

b) Chuẩn bị của HS:

Bảng nhóm, bút dạ. Đồ dùng sắm vai. Ca dao, tục ngữ, tấm gương theo nội dung ôn tập. 

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài.

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (1’)

Giới thiệu cho HS nội dung ôn tập, mục đích của tiết ôn tập, hình thức ôn tập. 

b) Dạy nội dung bài mới:

Giáo viên đưa ra các câu hỏi để học sinh tìm hiểu kiến thức đã học hoàn thành hệ thống câu hỏi sau (24’)

* Lý thuyết

Câu 1
Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ? Mỗi chúng ta cần tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác như thế nào?
Câu 2
Em hãy cho biết trách nhiệm của gia đình, nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em?  

Câu 3

Hãy nêu 4 việc mà em hay gia đình đã đến cơ quan hành chính nhà nước cấp xã nơi em cư trú để giải quyết?   


Câu 4
Em sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống sau: Khi biết bạn em bị bọn xấu dụ dỗ, ép buộc lấy tiền của bố mẹ để theo chúng ăn chơi, cờ bạc./.

Câu 5
Hãy cho biết cơ quan  nào là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước? Tại sao?

Câu 7

Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm có mấy cơ quan? Do ai bầu ra?

Xác định nhiệm vụ của từng cơ quan?


* Bài tập: (15’)

	Bài tập 1:

- Yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ phân công và phân cấp bộ máy nhà nước ta.

Bài tập 2:

Yêu cầu học sinh cho biết những hành vi nào sau đây cần phê phán:

a) Nói năng thiếu văn hoá khi đi lễ chùa.

b) Quần áo thiếu lịch sự khi đi lễ chùa

c) Tuân theo quy định của nhà chùa về thời gian, tác phong và hành vi khi đi lễ.

d) Đi lễ nhà thờ muộn, đọc báo, hút thuốc khi cha giảng đạo.

e) Nghe giảng đạo một cách chăm chú.

	Bài tập 3: Giải quyết tình huống

Gia đình Nam rất nghèo, lại đông anh em. Bố mẹ Nam đã phải đi làm thuê rất vất vả để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Các em Nam rất ngoan và học giỏi. Còn Nam mặc dù là con cả nhưng rất ham chơi, đua đòi. Nam đã nhiều lần bỏ học, thường xuyên giao du với các bạn xấu. Vì vậy kết quả học tập ngày càng kém. Có lần bị bố mắng, Nam đã bỏ đi cả đêm không về. Cuối năm học, Nam không đủ điểm lên lớp, phải học lại…

- Em hãy nhận xét những việc làm sai trái của Nam?

- Theo em Nam đã không làm tròn quyền và bổn phận nào của trẻ em?

- Em rút ra bài học gì cho bản thân?.


c) Củng cố, luyện tập: (3’)

Nhận xét tiết học.
d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (2’)

+ Học các nội dung ôn tập.
+ Sưu tầm câu nói, tấm gương về phẩm chất đạo đức trên.
+ Chuẩn bị tốt kiến thức để tiết sau kiểm tra học kỳ II.
+ Học thuộc bài 12,13, 14, 15, 16, 17, 18

+ Sưu tầm câu nói, tấm gương về phẩm chất đạo đức trên.

RÚT KINH NGHIỆM

Thời gian giảng toàn bài:.............................................................................................

Thời gian giảng từng phần:..........................................................................................

Nội dung kiến thức:.....................................................................................................

Phương pháp giảng dạy:..............................................................................................

.....................................................................

Ngày soạn: 19/4/2019                                 Ngày dạy:22/4/2019         Dạy lớp: 7A

                                                                                       2/5/2019         Dạy lớp: 7B                                                                 

Tiết 35:

THỰC HÀNH NGOẠI KHÓACÁC VẤN ĐỀ ĐỊA PHƯƠNG                                                                                                                                   CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA.

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức 


Hiểu sâu hơn các vấn đề về đạo đức, các vấn đề xảy ra ở địa phương, phát huy khả năng hòa nhập, tư duy, nắm bắt thực tế của HS.Bồi dưỡng HS vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

2. Kĩ năng

Học sinh biết cách cư xử đúng, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

3. Thái độ

Tôn trọng và có ý thức trong việc rèn luyện đạo đức, kỷ luật, học tập của bản thân.

4. Năng lực cần đạt

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực tự quản lí.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực tự học
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

Hình ảnh lễ phép của HS đối với thầy cô giáo. Bảng phụ. 

2. Học sinh

- Giấy khổ lớn, bút dạ.

- Ca dao, tục ngữ, câu chuyện, tấm gương về nội dung thực hành.

III. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HỌC SINH

1. Các hoạt động đầu giờ

2. Nội dung bài học

	Họat động của GV
	Họat động của HS

	GV: Chia nhóm thảo luận: (4 phút)

HS: Thảo luận và trình bày kết quả.

Nhóm 1:Em hãy nêu những việc làm có tính kỉ luật, đạo đức và thiếu tính kỉ luật, đạo đức của học sinh hiện nay, nêu tác hại của những việc làm đó?

HS: Trả lời, HS khác nhận xét.

GV: Nhận xét, chốt ý.

Nhóm 2:Khi đi trên xe đò, có một cụ già phải đứng vì hết ghế ngồi. Em sẽ ứng xử như thế nào khi gặp tình huống trên? Vì sao em ứng xử như vậy? Em có ý kiến gì khi có người không nhường ghế?

HS: Trả lời, HS khác nhận xét.

GV: Nhận xét, chốt ý.

Nhóm 3:Hãy nêu những việc làm của học sinh hiện nay thể hiện tôn sư trọng đạo và chưa tôn sư trọng đạo. Em rút ra bài học gì từ những việc làm đó?

HS: Trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét, chốt ý. 

Nhóm 4: Một số HS có việc làm: cười đùa, phá rối, không chép bài, nói leo trong giờ học, nói tục, cãi lại thầy cô giáo…Em có suy nghĩ gì về việc làm của các bạn đó? Nếu trong lớp em có bạn như vậy em sẽ ứng xử như thế nào?

HS: Trả lời, HS khác nhận xét.

GV: Nhận xét, chốt ý.

* Cho học sinh quan sát hình ảnh HS lễ phép với giáo viên 

HS: Nêu nhận xét của mình.

GV: Các nhóm có thể liên hệ với bản thân đưa ra những tình huống theo nội dung các câu trên. 

HS: Tự liên hệ bản thân mình. 

GV: Nhận xét, nhấn mạnh các ý chính.
	Đáp án:

Câu 1: Nêu việc làm:

  - Có tính kỉ luật, đạo đức: đi học đúng giờ, lễ phép với thầy cô giáo..

  - Thiếu tính kỉ luật, đạo đức: đi học trễ, vô lễ với giáo viên…

  - Tác hại: ảnh hưởng tới học tập, rèn luyện đạo đức, tới gia đình…

Câu 2: + Cách ứng xử:  

- Nhường ghế cho cụ già.

- Vì đó là cách ứng xử đúng, phù hợp với đạo lí, thể hiện con người lịch sự, kính trên, nhường dưới… 

Câu 3: 

- Việc làm của học sinh hiện nay thể hiện tôn sư trọng đạo:học giỏi, lễ phép…

- Việc làm chưa tôn sư trọng đạo: nói leo, chửi thề, không ghi bài, học bài…

- Bài học: 

      + Phải coi trọng và làm theo những điều tốt đẹp mà thầy cô giáo đã dạy cho mình… 

      + Những việc làm đó là chưa tốt, trái với đạo đức. Cần phê phán, lên án, đấu tranh với những việc làm như vậy…

Câu 4: 

  - Nhận xét: việc làm của các bạn đó là sai, không tôn trọng thầy cô giáo, vi phạm nội quy nhà trường, kết qủa học tập kém, làm ảnh hưởng tới các bạn khác…

- Em sẽ ứng xử: góp ý, phê bình để bạn ấy sửa chữa; gần gũi, giúp đỡ bạn học tập…


3. Củng cố luyện tập, vận dụng tìm tòi mở rộng, hướng dẫn học sinh tự học

Nhận xét tiết học.
+ Học bài kết hợp sách giáo khoa và sách tình huống.

+ Làm các bài tập sách giáo khoa, sách tình huống ở các bài đã  thực hành. 


+ Tìm ca dao, tục ngữ, câu chuyện liên quan đến bài 

Ngày soạn:20/ 4/ 2019                             (Kiểm tra theo lịch nhà trường)
Tiết 34: KIỂM TRA HỌC KÌ II

1.Mục tiêu 

a) Về kiến thức:


Kiểm tra quá trình nhận thức của HS trong học kỳ II thông qua các bài như: quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

b) Về kĩ năng: 


Rèn kĩ năng viết bài tổng hợp hoàn chỉnh, nhận biết các công việc cần phải đến cơ quan nào để giải quyết, phân biệt được chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan trong bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở.

c) Về thái độ:


Giáo dục tính tự giác, nghiêm túc trong khi làm bài kiểm tra.


2. Nội dung đề kiểm tra:

* Ma trận đề:

	     Cấp độ

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	
	VD thấp
	VD cao
	

	1.Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo 


	
	
	Hiểu được thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
	
	
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1
3 


	
	
	1
3 

30

	2. Bài 17: Nhà nước CHXHCN Việt Nam
	Biết được thời điểm đổi tên nước, bộ máy nhà nước gồm mấy cấp, cơ quan xét xử, cơ quan hành chính. 
	Biết được Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1
1 
	1
2 


	
	
	
	2
3 

30

	3. Bài 18:

Bộ máy nhà nước cấp cơ sở( xã, phường, thị trấn)
	Nhận biết được nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước cấp xã ( phường, thị trấn)
	
	
	Xác định được 2 cơ quan nhà nước cấp cơ sở và người bầu ra các cơ đó
	Tìm hiểu được nhiệm vụ của HĐND và UBND xã ( phường, thị trấn)
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

2
	
	
	1
	1

1
	2
4 

40

	Định hướng phát triển năng lực
	Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lý...

	TS câu
TS điểm

Tỷ lệ %
	2

3

30
	1

2

20
	1

3

30
	1

2

20
	5 
 10

   100


b)Đề bài:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1: ( 2điểm) Hãy lựa chọn các mục ở cột A sao cho tương ứng với các mục ở cột B

	A. Việc cần giải quyết
	
	B. Cơ quan giải quyết

	1. Đăng kí hộ khẩu

	
	a. Công an xã

	2. Khai báo tạm trú
	
	

	3. Đăng kí kết hôn
	
	b. Uỷ ban nhân dân xã

	4. Xin cấp giấy khai sinh
	
	

	5. Xác nhận lí lịch
	
	c. Trường học

	6. Xin sổ khám bệnh
	
	

	7. Sao giấy khai sinh
	
	d. Trạm y tế

	8. Xác nhận bảng điểm
	
	


Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn đáp án đúng trong các câu hỏi sau: 

2.1 Tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tỉnh( thành phố) huyện (quận) là cơ quan nào?
	a.  Hành chính
	c. Xét xử 

	b. Kiểm sát
	d. Quyền lực


2.2. Ủy ban nhân dân các cấp là do:
	a.  UBND cấp trên bầu ra
	c. Chính phủ bầu ra

	b. Nhân dân bầu ra
	d. Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra


2.3. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam gồm mấy cấp:

	a.  2 cấp
	c.  4 cấp

	b.  3 cấp
	d.  5 cấp


2.4. Nhà nước ta đổi tên là nước CHXHCN Việt Nam vào ngày tháng năm nào? 
	a.   Ngày  02/9/1945
	c. Ngày  30/4/1945

	b.   Ngày  02/7/1976 
	d. Ngày  07/5/1954


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (3điểm)
Em hiểu thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo?

Câu 2: (2điểm)
Hãy cho biết cơ quan  nào là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước? Tại sao?

Câu 3: (2 điểm)

Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm có mấy cơ quan ? Do ai bầu ra ?

Xác định nhiệm vụ của từng cơ quan ?

3. Đáp án, biểu điểm 

Phần I: Trắc nghiệm (Mỗi đáp án đúng 0,25 đ)
	Câu 1

	Đáp án
	1 - a
	2 - a
	3 - b
	4 - b
	5 - b
	6 - d
	7 - b
	8 - c

	Câu 2

	Đáp án
	2.1 - c
	2.2 - d
	2.3 - c
	2.4 - b


Phần II: Tự luận

	Câu

Điểm
	Đáp án
	Biểu điểm

	1

(Thông hiểu)
(3điểm)
	- Tín ngưỡng: là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình (VD: thần linh, thượng đế, đức chúa trời…)
- Tôn giáo: Là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, có giáo lí và hình thức lễ nghi (VD: đạo Phật, Đạo thiên chúa…).
- Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền của công dân có thể theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở
	1

1

1

	2

(Nhận biết)

(2điểm)


	- Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 

-  Quốc hội có nhiệm vụ làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật quyết định các chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, những nguyên tắc chủ yếu về hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của công dân.
	0,5

1,5

	3

(Vận dụng)

(2điểm)
	Có 2 cơ quan

-  Hội đồng nhân dân xã ( phường, thị trấn) do nhân dân bầu ra

- UBND xã ( phường, thị trấn) do Hội đồng nhân  dân xã ( phường, thị trấn) bầu ra

+ Hội đồng nhân dân xã ( phường, thị trấn) chịu trách nhiệm trước dân về phát triển kinh tế xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân…giám sát các hoạt động của UBND và việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã

+ UBND  là cơ quan chấp hành nghị quyết của HĐND có nhiệm vụ thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương mình trong mọi lĩnh vực, kiểm tra việc chấ hành hiến pháp và pháp luật các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên….
	0,5

0,5

0,5

0,5


4.Đánh giá, nhận xét sau khi chấm bài kiểm tra:

- Về kiến thức: ............................................................................................................

- Về kĩ năng vận dụng của học sinh:...........................................................................

- Cách trình bày diễn đạt bài kiểm tra: .......................................................................

*) Đề số 1:

	         Cấp độ

Chủ đề
	CẤP ĐỘ
	     Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1. Khoan dung.


	Hiểu được thế nào là khoan dung.


	Nêu được một số biểu hiện của lòng khoan dung.

	H/s biết thể hiện lòng khoan dung của mình với mọi người.

	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	1/3 
1
	1/3

1


	1/3

1

	1

3
30%

	2. Xây dựng gia đình văn hóa.

	Hiểu được thế nào là gia đình văn hóa.


	Nêu được các tiêu chuẩn của gia đình văn hóa.


	
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	1/2 
1


	1/2 
1


	
	1

2
20%



	3. Tự tin.


	H/s hiểu thế nào là tự tin.


	Hs hiểu cách rèn luyên tính tự tin.

	Hs lấy ví dụ thực tế để chứng minh.


	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	1/3 

1

	1/3 

1

	1/3 

1

	2

30

30%



	4. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.
	Hiểu thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	1

2


	
	
	1

2

20%

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:
	1/3+1/2+1/3+1
5

50%
	1/3+1/2+1/3

3
30%
	1/3+1/3

2

20%
	4

10

100%


*) Đề số 2:

	         Mức độ           

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 


	Cộng



	1.Quyền được chăm sóc giáo dục của trẻ em Việt nam
	 Biết đuợc những quyền trẻ em  được hưởng, nêu được nội dung của các quyền đó. 
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ Lệ:
	1

3

30%
	
	
	1

3

30%

	2.Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	
	Hiểu được vai trò của tài nguyên thiên đối với con người
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ Lệ:
	
	1

3

30%
	
	1

3

30%

	3.Bảo vệ di sản văn hoá
	
	
	Vận dụng kiến thức đã học HS kể một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hoá.
	

	Số câu:

Số điểm :

Tỉ Lệ:
	
	
	1

2

20%
	1

2

20%

	4. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Nêu quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước.
	
	
	

	
	1

2

20%
	
	
	1

2

20%

	Tổng số câu: 

Tổng số điểm 

Tỉ Lệ:
	1

5

50%
	1

3

30%
	1

2

20%
	4

10

100%


b)Đề bài:

*) Đề số 1:

Câu 1: (3 điểm)
Người có lò khoan dung độ lượng được thể hiện như thế nào? Cho ví dụ? Để có lòng khoan dung độ lượng học sinh cần rèn luyện như thế nào?

Câu  2: (2 điểm)
Em hiểu thế nào là gia đình văn hoá? Để đạt được gia đình văn hoá cần có những tiêu chuẩn nào?

Câu 3: (3 điểm)
Tự tin có nghĩa là gì? Cho ví dụ? Để có lòng tự tin chúng ta cần rèn luyện như thế nào?

Câu 4: (2 điểm)
Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo?

*) Đề số 2:

Câu 1:(3 điểm)
Trẻ em được hưởng những quyền nào? Nêu nội dung của các quyền đó?
Câu 2:(3 điểm)
Tài nguyên thiên nhiên có vai trò như thế nào đối với con người?

Câu 3: (2 điểm)
Qua những kiến thức đã học, em hãy liên hệ thực tế và kể tên danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hoá ở địa phương, ở nước ta và trên thế giới (Mỗi địa danh kể 4 tên) ?

Câu 4:(2 điểm)
Công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với nhà nước? 

3. Đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm:

*) Đề số 1:

	Câu

Điểm
	Nội dung
	Điểm

	1

( 3 điểm)
	Khoan dung cã nghÜa lµ réng lßng tha thø. Ng​êi cã lßng khoan dung lu«n t«n träng vµ th«ng c¶m cho ng​êi kh¸c, biÕt tha thø cho ng​êi kh¸c khi hä hèi hËn vµ söa ch÷a lçi lÇm.


VD: Bá qua lçi nhá cho b¹n…

HS cÇn rÌn luyÖn: Sèng cëi më, gÇn gòi víi mäi ng​êi vµ biÕt t«n träng chÊp nhËn c¸ tÝnh, së thÝch, thãi quen cña ng​êi kh¸c trªn nh÷ng chuÈn mùc XH c​ xö ch©n thµnh víi ng​êi kh¸c.

	1

1

1



	2

( 2 điểm)
	Gia ®×nh v¨n ho¸ lµ gia ®×nh h¹nh phóc, hoµ thuËn, tiÕn bé, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, ®oµn kÕt víi xãm giÒng, hoµn thµnh tèt nghÜa vô c«ng d©n.

Tiªu chuÈn gia ®×nh v¨n ho¸:


- Thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh.


- Gia ®×nh hoµ thuËn h¹nh phóc, tiÕn bé.


- §oµn kÕt t​¬ng trî xãm lµng.


- Kinh tÕ gia ®×nh æn ®Þnh.


- Gi÷ g×n vÖ sinh.


- Bµi trõ tÖ n¹n x· héi.


- Thùc hiÖn tèt nghÜa vô c«ng d©n.
	1

1



	3

(3 điểm)
	    Tù tin lµ tin t​ëng vµo kh¶ n¨ng cña b¶n th©n, chñ ®éng trong mäi c«ng viÖc, gi¸m tù quyÕt ®Þnh vµ hµnh ®éng mét c¸ch ch¾c ch¾n kh«ng hoang mang giao ®éng.

    Ng​êi tù tin còng lµ ng​êi hµnh ®éng kiªn quyÕt d¸m nghÜ d¸m lµm.

   Cã thªm søc m¹nh nghÞ lùc vµ søc s¸ng t¹o lµm nªn sù nghiÖp lín.

  Chñ ®éng, tù gi¸c häc tËp tham gia c¸c hoạt động tËp thÓ, cÇn kh¾c phôc tÝnh rôt rÌ, tù ti, dùa dÉm ba ph¶i.

   VD:Tự tin giơ tay phát ý kiến trong các giờ học...
	1

1

1

	4

(2điểm)
	Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo có nghĩa là: Công dân có quyền theo hoặc không theo môth tín ngưỡng hay tôn giáo nào; người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa, hoặc bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở.
	2




*) Đề số 2:

	Câu

Điểm
	Nội dung
	Điểm

	1

( 3 điểm)
	 Trẻ em được hưởng 3 quyền: 

* Quyền được bảo vệ:  

- Trẻ em có quyền được khai sinh và có quyền được có quốc tịch. 

- Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, danh dự, nhân phẩm. 

* Quyền được chăm sóc:  

 Trẻ em được chăm sóc nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khoẻ, được sống chung với cha mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình

* Quuyền được giáo dục: 

- Trẻ em có quyền được học tập được dạy dỗ.

- Trẻ em có quyền được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá thể thao.


	1

1

1



	2

( 3 điểm)
	- Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với con người.   

- Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội.   

- Tạo cho con người phương tiện sống, phát triển trí tuệ đạo đức, tinh thần.  
	1

1

1



	3

(2 điểm)
	- Địa phương: Cây đa bản Hẹo, nhà tù Sơn La, Hang Rơi (Mộc Châu), Ném còn  

- Ở thế giới: Tháp Ép Phen, Tháp Ai Cập, tháp Ba Bi 

Lon. Đền thờ Đức Bà 

- Việt Nam: Phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, Nhã nhạc cung đình Huế, Cố đô Huế… 
	0,5

0,5

1

	4

(2điểm)
	Quyền và nghĩa vụ của công dân:

- Quyền: Làm chủ, giám sát, góp ý kiến. 

- Nghĩa vụ: Thực hiện chính sách pháp luật, bảo vệ cơ quan nhà nước, giúp đỡ các cán bộ nhà nước thi hành công vụ. 
	1

1


4.Đánh giá, nhận xét sau khi chấm bài kiểm tra:

- Về kiến thức: ............................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Về kĩ năng vận dụng của học sinh:...........................................................................

.....................................................................................................................................

- Cách trình bày diễn đạt bài kiểm tra: .......................................................................

.....................................................................................................................................

Ngày soạn: 12/5/2016                                               Ngày giảng: 7A,C : 14/5/2016


7D:16 /5/2016

                                                                                                         7B:    /5/2016


7E:   /5/2016

Tiết 35: THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA PHƯƠNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA.

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

      Hiểu sâu hơn các vấn đề về đạo đức, các vấn đề xảy ra ở địa phương, phát huy khả năng hòa nhập, tư duy, nắm bắt thực tế của HS. Bồi dưỡng HS vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

b) Về kĩ năng: 

Học sinh biết cách cư xử đúng, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

c) Về thái độ:

    Tôn trọng và có ý thức trong việc rèn luyện đạo đức, kỷ luật, học tập của bản thân.

2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

Hình ảnh lễ phép của HS đối với thầy cô giáo. Bảng phụ. 

b) Chuẩn bị của HS:
- Giấy khổ lớn, bút dạ.

- Ca dao, tục ngữ, câu chuyện, tấm gương về nội dung thực hành.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (1’)

Giới thiệu cho HS biết nội dung, cách thức thực hiện tiết thực hành.

b) Dạy nội dung bài mới: (40’)

	Họat động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức cần đạt

	GV: Chia nhóm thảo luận: (4 phút)

HS: Thảo luận và trình bày kết quả.

Nhóm 1:Em hãy nêu những việc làm có tính kỉ luật, đạo đức và thiếu tính kỉ luật, đạo đức của học sinh hiện nay, nêu tác hại của những việc làm đó?

HS: Trả lời, HS khác nhận xét.

GV: Nhận xét, chốt ý.

Nhóm 2:Khi đi trên xe đò, có một cụ già phải đứng vì hết ghế ngồi. Em sẽ ứng xử như thế nào khi gặp tình huống trên? Vì sao em ứng xử như vậy? Em có ý kiến gì khi có người không nhường ghế?

HS: Trả lời, HS khác nhận xét.

GV: Nhận xét, chốt ý.

Nhóm 3:Hãy nêu những việc làm của học sinh hiện nay thể hiện tôn sư trọng đạo và chưa tôn sư trọng đạo. Em rút ra bài học gì từ những việc làm đó?

HS: Trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét, chốt ý. 

Nhóm 4: Một số HS có việc làm: cười đùa, phá rối, không chép bài, nói leo trong giờ học, nói tục, cãi lại thầy cô giáo…Em có suy nghĩ gì về việc làm của các bạn đó? Nếu trong lớp em có bạn như vậy em sẽ ứng xử như thế nào?

HS: Trả lời, HS khác nhận xét.

GV: Nhận xét, chốt ý.

* Cho học sinh quan sát hình ảnh HS lễ phép với giáo viên 

HS: Nêu nhận xét của mình.

GV: Các nhóm có thể liên hệ với bản thân đưa ra những tình huống theo nội dung các câu trên. 

HS: Tự liên hệ bản thân mình. 

GV: Nhận xét, nhấn mạnh các ý chính.
	Đáp án:

Câu 1: Nêu việc làm:

  - Có tính kỉ luật, đạo đức: đi học đúng giờ, lễ phép với thầy cô giáo..

  - Thiếu tính kỉ luật, đạo đức: đi học trễ, vô lễ với giáo viên…

  - Tác hại: ảnh hưởng tới học tập, rèn luyện đạo đức, tới gia đình…

Câu 2: + Cách ứng xử:  

- Nhường ghế cho cụ già.

- Vì đó là cách ứng xử đúng, phù hợp với đạo lí, thể hiện con người lịch sự, kính trên, nhường dưới… 

Câu 3: 

- Việc làm của học sinh hiện nay thể hiện tôn sư trọng đạo:học giỏi, lễ phép…

- Việc làm chưa tôn sư trọng đạo: nói leo, chửi thề, không ghi bài, học bài…

- Bài học: 

      + Phải coi trọng và làm theo những điều tốt đẹp mà thầy cô giáo đã dạy cho mình… 

      + Những việc làm đó là chưa tốt, trái với đạo đức. Cần phê phán, lên án, đấu tranh với những việc làm như vậy…

Câu 4: 

  - Nhận xét: việc làm của các bạn đó là sai, không tôn trọng thầy cô giáo, vi phạm nội quy nhà trường, kết qủa học tập kém, làm ảnh hưởng tới các bạn khác…

- Em sẽ ứng xử: góp ý, phê bình để bạn ấy sửa chữa; gần gũi, giúp đỡ bạn học tập…


c) Củng cố, luyện tập: (3’)

     Nhận xét tiết học.
d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa và sách tình huống.

+ Làm các bài tập sách giáo khoa, sách tình huống ở các bài đã  thực hành. 


+ Tìm ca dao, tục ngữ, câu chuyện liên quan đến bài 

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….
Ngày soạn: 06/05/2015                                                  Ngày dạy: 09/05/2015: 7D

Tiết 32, Bài 18: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ

(XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN) (tiếp)

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

     Kể được một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) đã làm để chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân.

b) Về kĩ năng: 

    Chấp hành và vận động cha mẹ, mọi người chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước ở địa phương.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng xử lí thông tin về nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy nhà nước cấp cơ sở.

- Kĩ năng tư duy phê phán về vai trò của các cơ quan nhà nước cấp cơ sở.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong những trường hợp cần liên hệ với cơ quan nhà nước cấp cơ sở để được giải quyết.

c) Về thái độ:

    Tôn trọng các cơ quan nhà nước ở cơ sở; ủng hộ hoạt động của các cơ quan đó.

2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

     Tranh ảnh về một số hoạt động của bộ máy nhà nước ở địa phương, sơ đồ BMNN cấp cơ sở. Bảng phụ. 

b) Chuẩn bị của HS:

     Bảng phụ, bút dạ. Tranh ảnh, câu chuyện, tài liệu về hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương.    

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong bài

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (1’)

Tiếp tục Cho HS quan sát tranh ảnh về hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương. Nhận xét trả lời của HS để vào bài mới.  

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung ghi bảng

	GV

HS

HS

GV

?K

HS

GV

?K

HS

GV

GV

?K

GV

?TB
	Chia nhóm thảo luận 

Thảo luận (3 phút), đại diện nhóm trả lời.

Đọc điều 119, 120 và điều 123 Hiến pháp 1992.

Treo bảng phụ ghi câu hỏi lên bảng.

HĐND xã có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Trả lời.

HS nhóm khác nhận xét.

Nhấn mạnh ý chính, hướng dẫn HS rút ra nội dung bài học. 

UBND xã có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Trả lời.

HS nhóm khác nhận xét.

Nhấn mạnh ý chính, hướng dẫn HS rút ra nội dung bài học. 

Nhận xét, kết luận bài học.

Em hãy kể một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) đã làm để chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân?

Nêu ví dụ thực tế để HS hiểu bài.

Là một công dân, HS chúng ta phải có thái độ và việc làm như thế nào đối với các cơ quan nhà nước cấp cơ sở?

Hướng dẫn HS làm bài tập. 

Đọc và làm bài tập  (SGK/62) 
	2. Nội dung bài học (tt): (34’)

b. Nhiệm vụ của từng loại cơ quan nhà nước cấp cơ sở:

*) Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước nhân dân về phát triển kinh tế- xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, về quốc phòng và an ninh ở địa phương;

- Giám sát hoạt động của thường trực HĐND, UBND xã, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND xã.

*) Uỷ ban nhân dân là cơ quan chấp hành nghị quyết của HĐND có nhiệm vụ:

- Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương mình trong mọi lĩnh vực;

- Kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND xã.

- Đảm bảo an ninh chính trị, TTAT xã hội;  
c) Một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) đã làm để chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân: 

- Tổ chức lại sản xuất để phát huy thế mạnh của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân;

- Chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân;

- Bảo vệ trật tự trị an, phòng chống tệ nạn xã hội.

d) Cách rèn luyện:

- Chấp hành và vận động cha mẹ, mọi người chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước ở địa phương.

- Tôn trọng các cơ quan nhà nước ở cơ sở; ủng hộ hoạt động của các cơ quan đó.
3. Bài tập: (5’)

Bài tập  (SGK/62)


c) Củng cố, luyện tập: (3’)

- HS trả lời một số nội dung trong bài tập tình huống.

- GV nhận xét.

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (2’)

- Học bài, làm bài tập kết hợp sách giáo khoa trang 61-62.

- Chuẩn bị bài 19: “ Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và những vấn đề đã học” .

- Tìm hình ảnh, việc làm, ca dao, tục ngữ, câu chuyện, tấm gương về nội dung: Xây dựng nếp sống văn hóa ở địa phương.         

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….

Ngày soạn: 13/05/2015                                                Ngày dạy: 16/05/2015: 7D

Tiết 35: THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA CÁC VẤN ĐỀĐỊA PHƯƠNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CHỦĐỀ: XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA.

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

      Hiểu sâu hơn các vấn đề về đạo đức, các vấn đề xảy ra ở địa phương, phát huy khả năng hòa nhập, tư duy, nắm bắt thực tế của HS. Bồi dưỡng HS vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

b) Về kĩ năng: 

Học sinh biết cách cư xử đúng, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

c) Về thái độ:

    Tôn trọng và có ý thức trong việc rèn luyện đạo đức, kỷ luật, học tập của bản thân.

2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

Hình ảnh lễ phép của HS đối với thầy cô giáo. Bảng phụ. 

b) Chuẩn bị của HS:
- Giấy khổ lớn, bút dạ.

- Ca dao, tục ngữ, câu chuyện, tấm gương về nội dung thực hành.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (1’)

Giới thiệu cho HS biết nội dung, cách thức thực hiện tiết thực hành.

b) Dạy nội dung bài mới: (40’)

	Họat động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức cần đạt

	GV: Chia nhóm thảo luận: (4 phút)

HS: Thảo luận và trình bày kết quả.

Nhóm 1: Em hãy nêu những việc làm có tính kỉ luật, đạo đức và thiếu tính kỉ luật, đạo đức của học sinh hiện nay, nêu tác hại của những việc làm đó. 

HS: Trả lời, HS khác nhận xét.

GV: Nhận xét, chốt ý.

Nhóm 2: Khi đi trên xe đò, có một cụ già phải đứng vì hết ghế ngồi. Em sẽ ứng xử như thế nào khi gặp tình huống trên? Vì sao em ứng xử như vậy? Em có ý kiến gì khi có người không nhường ghế?

HS: Trả lời, HS khác nhận xét.

GV: Nhận xét, chốt ý.

Nhóm 3:Hãy nêu những việc làm của học sinh hiện nay thể hiện tôn sư trọng đạo và chưa tôn sư trọng đạo. Em rút ra bài học gì từ những việc làm đó?

HS: Trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét, chốt ý. 

Nhóm 4: Một số HS có việc làm: cười đùa, phá rối, không chép bài, nói leo trong giờ học, nói tục, cãi lại thầy cô giáo…Em có suy nghĩ gì về việc làm của các bạn đó? Nếu trong lớp em có bạn như vậy em sẽ ứng xử như thế nào?

HS: Trả lời, HS khác nhận xét.

GV: Nhận xét, chốt ý.

* Cho học sinh quan sát hình ảnh HS lễ phép với giáo viên 

HS: Nêu nhận xét của mình.

GV: Các nhóm có thể liên hệ với bản thân đưa ra những tình huống theo nội dung các câu trên. 

HS: Tự liên hệ bản thân mình. 

GV: Nhận xét, nhấn mạnh các ý chính.
	Đáp án:

Câu 1: Nêu việc làm:

  - Có tính kỉ luật, đạo đức: đi học đúng giờ, lễ phép với thầy cô giáo..

  - Thiếu tính kỉ luật, đạo đức: đi học trễ, vô lễ với giáo viên…

  - Tác hại: ảnh hưởng tới học tập, rèn luyện đạo đức, tới gia đình…

Câu 2: + Cách ứng xử:  

- Nhường ghế cho cụ già.

- Vì đó là cách ứng xử đúng, phù hợp với đạo lí, thể hiện con người lịch sự, kính trên, nhường dưới… 

Câu 3: 

- Việc làm của học sinh hiện nay thể hiện tôn sư trọng đạo:học giỏi, lễ phép…

- Việc làm chưa tôn sư trọng đạo: nói leo, chửi thề, không ghi bài, học bài…

- Bài học: 

      + Phải coi trọng và làm theo những điều tốt đẹp mà thầy cô giáo đã dạy cho mình… 

      + Những việc làm đó là chưa tốt, trái với đạo đức. Cần phê phán, lên án, đấu tranh với những việc làm như vậy…

Câu 4: 

  - Nhận xét: việc làm của các bạn đó là sai, không tôn trọng thầy cô giáo, vi phạm nội quy nhà trường, kết qủa học tập kém, làm ảnh hưởng tới các bạn khác…

- Em sẽ ứng xử: góp ý, phê bình để bạn ấy sửa chữa; gần gũi, giúp đỡ bạn học tập…


c) Củng cố, luyện tập: (3’)

     Nhận xét tiết học.
d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa và sách tình huống.

+ Làm các bài tập sách giáo khoa, sách tình huống ở các bài đã  thực hành. 


+ Tìm ca dao, tục ngữ, câu chuyện liên quan đến bài 

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….

Ngày soạn: 11/01/2017                                            Ngày dạy: 14/01/2017:  Lớp 7A

Ngày soạn: 11/01/2017                                            Ngày dạy: 14/01/2017:  Lớp 7A

Tiết 20, Bài 12: SỐNG VÀ LÀM VIỆC CÓ KẾ HOẠCH. (T2)

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Kể được một số biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch.

- Nêu được ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch.

b) Về kĩ năng: 

- Biết phân biệt những biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch với sống và làm việc thiếu kế hoạch.

- Biết sống, làm việc có kế hoạch.

 *) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng trình bày suy nghĩ/ý tưởng về sống và làm việc có kế hoạch.

- Kĩ năng đặt mục tiêu; kĩ năng quản lí thời gian; kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để xây dựng kế hoạch và thực hiện sống và làm việc có kế hoạch.

c) Về thái độ:


Tôn trọng, ủng hộ lối sống và làm việc có kế hoạch, phê phán lối sống tùy tiện, không kế hoạch.

2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

Tình huống, gương về sống và làm việc có kế hoạch.

b) Chuẩn bị của HS:

Bảng kế hoạch cá nhân.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: (5’)

- 3 HS trình bày bảng kế hoạch tuần của cá nhân.

- HS theo giỏi, nhận xét.   

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (1’)


Chúng ta tiếp tục tìm hiểu nội dung còn lại của bài 12…

b) Dạy nội dung bài mới:

	
	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung ghi bảng

	HS

HS

?K

HS

GV

?K

HS

?TB

HS

GV

HS

?TB

?TB

?TB


	Tìm hiểu khái niệm, tác dụng của làm việc có kế hoạch.

- HS thảo luận cá nhân:

? Những điều có lợi khi làm việc có kế hoạch và có hại khi làm việc không có kế hoạch?

* Ích lợi:

- Rèn luyện ý chí, nghị lực.

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì.

- kết quả rèn luyện, học tập tốt.

- Thầy cô, cha mẹ yêu quý.

* Làm việc không có kế hoạch có hại:

- Ảnh hưởng đến người khác.

- Việc làm tuỳ tiện.

- Kết quả kém.

- GV liên hệ đến bạn Phi Hùng trong bài tập b.

? Trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch chúng ta sẽ gặp những khó khăn gì?

- Tự kiềm chế hứng thú, ham muốn.

- Đấu tranh với cám dỗ bên ngoài.

? Bản thân em làm tốt việc này chưa?

- HS trả lời - bổ sung

- GV nhận xét, bổ sung: Làm việc có kế hoạch sẽ ích lợi hơn, rèn luyện được ý chú, nghị lực, từ đó học tập và rèn luyện có kết quả cao hơn và các em sẽ được mọi người yêu quý, đồng thời có thời gian tốt đẹp hơn.

Rút ra kết luận bài học.

? Ý nghĩa của làm việc có kế hoạch.

? Trách nhiệm của bản thân khi thực hiện kế hoạch:

- HS trả lời ý kiến thảo luận.

GV nhận xét, kết luận.

· 2 HS đọc bài học ở SGK

- HS nêu kế hoạch bài tập d đã làm ở nhà, nhận xét

? Khi lập kế hoạch, em có cần trao đổi ý kiến với bố mẹ hoặc những người khác trong gia đình không ? Vì sao ?

- Giải thích câu:

“ Việc hôm nay chớ để ngày mai” -> Quyết tâm, tránh lãng phí thời gian, đúng hẹn với bản thân, mọi người, làm đúng kế hoạch đề ra.   
	2. Nội dung bài học: (22’)
b, Ý nghĩa:

- Giúp chúng ta chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức, đạt kết quả cao trong công việc.

- Giúp chúng ta chủ động trong công việc, trong cuộc sống và thực hiện được mđ đã đề ra.

- Là yêu cầu không thể thiếu đối với người lao động trong thời kì CNH, HĐH...
c, Trách nhiệm của bản thân:

- Phải biết lập kế hoạch cho những công việc của mình từ việc nhỏ đến việc lớn.

- Vượt khó, kiên trì, sáng tạo.

- Làm việc theo kế hoạch, biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

3.Bài tập. (5’)




c) Củng cố, luyện tập: (10’)

- HS chơi trò chơi, đóng vai.

+ Tình huống 1: Bạn Hà cẩu thả, tuỳ tiện, tác phong luộm thuộm, không có kế hoạch, kết quả học tập kém.

+ Tình huống 2: Bạn Minh cẩn thận, chu đáo, làm việc có kế hoạch, kết quả học tập tốt, được mọi người yêu mến.

- Mỗi nhóm 3HS tự thảo luận và chơi đóng vai.

- GV nhận xét, ghi điểm. GV đưa gương về sống, làm việc có kế hoạch: Trương Quế Chi.

- GV kết luận: Sống và làm việc có kế hoạch có ý nghĩa to lớn trong cuộc sống của mỗi người. Trong thời đại KH-CN phát triển cao thì sống và làm việc có kế hoạch là một yêu cầu không thể thiếu được đối với người lao động. HS chúng ta phải học tập, rèn luyện thói quen phải làm việc có khoa học để đạt kết quả tốt trong học tập xứng đáng là người con ngoan trò giỏi.
d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (2’)

- Làm BT còn lại; lập kế hoạch hàng tuần cho bản thân-> đánh giá việc thực hiện 

- Lớp suy nghĩ lập kế hoạch Tập trò chơi dân gian cho cả lớp trong tháng 2 -2015.

- Chuẩn bị bài 13 

- Sưu tầm tranh ảnh nội dung về quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam.

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….

Ngày soạn: 25/01/2017 Ngày dạy: 28/01/2017   Lớp 7A

Tiết 21, Bài 13:

QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ, CHĂM SÓC

 VÀ GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM VIỆT NAM

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Nêu được một số quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Nêu được bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội.

- Nêu được trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em.

b) Về kĩ năng: 

- Nhận biết được các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

- Biết xử lí các tình huống cụ thể có liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em.

- Biết thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em; đồng thời biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng tư duy phê phán.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng ra quyết định.

- Kĩ năng kiên định, kĩ năng ứng phó, kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ.

c) Về thái độ:


Có ý thức bảo vệ quyền của mình và tôn trọng quyền của bạn bè.

2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

- Hiến pháp 1992, Bộ luật dân sự, Luật bảo vệ, Chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật giáo dục.

- Tranh ảnh.

b) Chuẩn bị của HS:


Tham khảoHiến pháp 1992, Bộ luật dân sự, Luật bảo vệ, Chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật giáo dục.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu hỏi:


Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? Ý nghĩa?


Trách nhiệm của bản thân em khi thực hiện kế hoạch?

Trả lời:

*) Làm việc có kế hoạch là:

- Xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lý.

- Quyết tâm thực hiện kế hoạch có chât lượng, kết quả cao

*) Ý nghĩa:

- Giúp chúng ta chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức, đạt kết quả cao trong công việc.

- Giúp chúng ta chủ động trong công việc, trong cuộc sống và thực hiện được mđ đã đề ra.

- Là yêu cầu không thể thiếu đối với người lao động trong thời kì CNH, HĐH...
*) Trách nhiệm của bản thân:

- Phải biết lập kế hoạch cho những công việc của mình từ việc nhỏ đến việc lớn.

- Vượt khó, kiên trì, sáng tạo.

- Làm việc theo kế hoạch, biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (3’)

- HS xem tranh về các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em.

? Nêu tên 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em đã học ở bài 12, lớp 6. (Công ước…)

- Nhóm 1: Quyền sống còn.

- Nhóm 2: Quyền được bảo vệ.

- Nhóm 3: Quyền phát triển.

- Nhóm 4: Quyền tham gia.

? Trẻ em Việt Nam nói chung và bản thân các em đã được hưỡng các quyền gì?

- Quyền được học tập, khám bệnh, chăm sóc, ăn mặc,….

? Quan sát các hình vẽ SGK và cho biết mỗi hình vẽ thể hiện quyền gì của TE ?

GV: Để làm rõ hơn quyền của trẻ em được văn bản nào quy định và được quy định như thế nào chúng ta học bài hôm nay. GV ghi đề.

b) Dạy nội dung bài mới:

	
	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung ghi bảng

	HS

HS

?TB

HS

?

HS

?

HS

?

HS

HS

GV

GV

GV

GV

?K

HS

GV

?K

?K

?K

HS

GV

GV

HS

?K

?K

?K

GV

HS

GV


	Đọc truyện “Một tuổi thơ bất hạnh”

Thảo luận nhóm. (4 nhóm)

Nhóm 1: Tuổi thơ của Thái đã diễn ra như thế nào? Những hành vi vi phạm pháp luật của Thái là gì?

- Tuổi thơ của Thái: Phiêu bạt, bất hạnh, tủi hờn, tội lỗi.

- Thái đã vi phạm: Lấy cắp xe đạp của mẹ nuôi, bỏ đi bụi đời, chuyên cướp giật (1-2 lần/ngày)

Nhóm 2: Hoàn cảnh nào dẫn đến hành vi vi phạm của Thái? Thái đã không được hưởng những quyền gì?

- Hoàn cảnh của Thái: Bố mẹ li hôn khi 4 tuổi; bố mẹ  đi tìm hạnh phúc riêng; ở với bà ngoại già yếu; làm thuê vất vả.

- Thái không được hưởng quyền: Được bố mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy bảo (Đi học, có nhà ở).

Nhóm 3:Thái phải làm gì để trở thành người tốt? 

- Thái phải làm: Đi học, rèn luyện tốt, vâng lời cô chú, thực hiện tốt nội quy của trường; Chịu khó làm việc, không nghe theo kẻ xấu; vừa đi học, vừa đi làm.

Nhóm 4:Mọi người chúng ta cần giúp đỡ Thái như thế nào ? 

- Mọi người cần giúp Thái có điều kiện tốt trong trường giáo dưỡng, ra trường giúp Thái hoà nhập cộng đồng; được đi học và có việc làm tốt; quan tâm, động viên, không xa lánh.

- Các nhóm trình bày ý kiến thảo luận.

Nhận xét, kết luận: Công ước LHQ về quyền trẻ em được Việt Nam tôn trọng và phê chuẩn năm 1990 và được cụ thể hoá trong các văn bản pháp luật của nước ta. Chúng ta sẽ được nghiên cứu các quyền cơ bản đó.

Giới thiệu các loại luật liên quan đến quyền trẻ em của Việt Nam.

Chiếu lên màn hình:

+ Hiến pháp 1992.

+ Luật bảo vệ. Chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Bộ luật dân sự.

+ Luật hôn nhân gia đình năm 2003

Chiếu lên máy quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam:

Phân loại 5 quyền ứng với 5 hình ảnh?

- Hình 1- Quyền d.

- Hình 2- Quyền b.

- Hình 3- Quyền a.

- Hình 4,5- Quyền c.

Chiếu lên máy quyền được bảo vệ, GD và chăm sóc TE. 

Em hãy nêu một số hành vi vi phạm quyền trẻ em?

-Bắt trẻ phải làm việc nặng quá sức.

-Không làm khai sinh cho trẻ mới sinh.

-Bỏ rơi trẻ.

-Lợi dụng trẻ để làm việc phi pháp…

Khi được hưởng các quyền lợi thì chúng ta nghĩ đến bổn phận của chúng ta với gia đình và XH ?

Nêu bổn phận của TE với gia đình và XH? 

Cho 2 nhóm chơi sắm vai.

Tình huống:

1.Bị kẻ xấu đe dọa, lôi kéo vào con đường trộm cắp, tiêm chích ma túy, em sẽ làm gì?

2.Thấy bạn trốn học, bỏ đi chơi, em sẽ làm gì?

Ghi ý kiến lên bảng.

Nhận xét, ghi điểm cho 2 nhóm.

Thảo luận cá nhân theo phiếu:

Ở địa phương em đã có những hoạt động gì để bảo vệ chăm sóc, GD trẻ em?

Em và các anh chị, bạn bè mà em biết còn có quyền nào chưa được hưởng?

Em có kiến nghị gì với cơ quan chức năng ở địa phương về biện pháp để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em?

Thu 2 phiếu mỗi câu hỏi để chữa.

2HS đọc lại toàn bộ nội dung bài học.

- GV hướng dẫn HS làm bài tập a, d.
	1. Truyện đọc: (8’)

“Một tuổi thơ bất hạnh”

=> Kết luận: Công ước LHQ về quyền trẻ em được Việt Nam tôn trọng và phê chuẩn năm 1990 và được cụ thể hoá trong các văn bản pháp luật của nước ta.
2. Nội dung bài học: (19’)

a) Một số quyền cơ bản của TE được qui định trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em:

- Quyền được khai sinh và có quốc tịch.

- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng.

- Quyền được sống chung với cha mẹ.

- Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.

- Quyền được chăm sóc sức khoẻ.

- Quyền được học tập.

- Quyền được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch.

- Quyền được phát triển năng khiếu.

- Quyền có tài sản.

- Quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội.

b) Bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội:

- Đối với gia đình: yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình.

- Đối với nhà trường : Chăm chỉ học tập, kính trọng thầy cô giáo, đoàn kết với bạn bè.

- Đối với XH: 

+ Sống có đạo đức, tôn trọng pháp luật, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

+ Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN và đoàn kết quốc tế. 

c) Trách nhiệm của GĐ, NN, XH trong việc chăm sóc và GD trẻ em:

- Gia đình là người chịu trách nhiệm trước tiên trong việc tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ.

- Nhà nước và XH tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của TE, chăm sóc, GD và bồi dưỡng các em trở thành người công dân có ích.

d) Cách rèn luyện :

- Nhận biết được các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

- Biết xử lí các tình huống cụ thể có liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em.

- Biết thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em; đồng thời biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

3. Bài tập: (5’)

a.  Hành vi xâm phạm quyền trẻ em

1, 2, 4, 6

d. Đáp án: 1, 3.


c) Củng cố, luyện tập: (4’)

GV chốt lại nội dung chính, kết luận: “Trẻ em như búp trên cành” là sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ. Trẻ em là niềm tự hào, là tương lai của đất nước, là lớp người XD và bảo vệ tổ quốc mai sau nên cần được quan tâm, chăm sóc, bảo vệ. Đúng như lời dạy của Bác Hồ:

Vì lợi ích mười năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

Làm BT b, c, đ. -  Sưu tầm tranh ảnh về tài nguyên, môi trường.

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….

Ngày soạn: 01/02/2017Ngày dạy: 04/02/2017: Lớp 7A

Tiết 22, Bài 14:

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN.

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Nêu được thế nào là môi trường, thế nào là tài nguyên thiên nhiên.

- Kể được các yếu tố của môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

* THMT:

- Nêu được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

- Nêu được vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với con người.

b) Về kĩ năng: 

- Nhận biết được các hành vi vi phạm luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; biết báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Biết bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng và biết nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về tình hình môi trường, tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương.

- Kĩ năng tư duy phê phán đối với những hành vi bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và những hành vi gây hại đối với môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo về biện pháp, hành động để bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

- Kĩ năng đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm, quản lí thời gian trong việc xây dựng kế hoạch tìm hiểu tình hình và tham gia bảo vệ môi trường, tài nguyên ở địa phương.

c) Về thái độ:

- Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

- Tranh ảnh về tài nguyên thiên nhiên.

- Thông tin về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

b) Chuẩn bị của HS:

Tranh ảnh về tài nguyên  thiên nhiên và môi trường.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15’

Câu hỏi: Hãy nêu các quyền và bổn phận của trẻ em?

Đáp án:

*) Quyền: (5đ’)

- Quyền được khai sinh và có quốc tịch.

- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng.

- Quyền được sống chung với cha mẹ.

- Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.

- Quyền được chăm sóc sức khoẻ.

- Quyền được học tập.

- Quyền được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch.

- Quyền được phát triển năng khiếu.

- Quyền có tài sản.

- Quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội.

*) Bổn phận : (5đ’)

- Đối với gia đình: yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình.

- Đối với nhà trường : Chăm chỉ học tập, kính trọng thầy cô giáo, đoàn kết với bạn bè.

- Đối với XH: 

+ Sống có đạo đức, tôn trọng pháp luật, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

+ Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN và đoàn kết quốc tế. 

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (3’)
- GV cho HS quan sát tranh về rừng, núi, sông, hồ, động thực vật, khoáng sản.

? Em hãy mô tả tranh.

- GV kết luận: Những hình ảnh các em vừa quan sát là những yếu tố tự nhiên bao quanh con người, tác động đến đời sống, sự tồn tại phát triển của con người.

Đó chính là môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Vậy, m.trường là gì? Tài nguyên thiên nhiên là gì? Tại sao phải bảo vệ m.trường và tài nguyên thiên nhiên? Để trả lời câu hỏi đó chúng ta cùng tìm hiểu ở bài học hôm nay.

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung ghi bảng

	HS

?TB

HS

?TB

HS

?K

HS

?K

HS

?TB

HS

GV

?TB

HS

HS

GV

GV

HS

HS

?K

?TB

?TB

HS

?TB

HS

GV

GV

?K

HS

GV

GV


	Đọc thông tin, sự kiện và quan sát tranh.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lũ lụt ?

Chặt phá rừng...

Nêu tác dụng của rừng đối với đời sống của con người ?

Điều hòa khí hậu, giữ nước, cung cấp ôxi....

Em hãy nêu mqh giữa các thông tin và sự kiện kể trên ?

Thảo luận cá nhân.

Nêu tên các thành phần của MT?

Không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, núi, rừng, sông hồ, biển, sinh vật, hệ sinh thái, các khu dân cư, khu SX, khu bảo tồn thiên nhiên

Thế nào là m.trường?

Trình bày ý kiến.

Nhận xét, ghi bảng.

Kể tên 1 số TNTN? Thế nào là tài nguyên thiên nhiên?

* Tên 1 số TNTN: động thực vật, đất, sông hồ, biển, các mạch nước ngầm, khoáng vật, khoáng chất

Trình bày ý kiến.

Nhận xét, ghi bảng.

* GV cho HS làm quen 1 số khái niệm: thành phần MT, ô nhiễm MT, suy thoái MT, sự cố MT

Quay lại phần thông tin sự kiện :

Quan sát tranh về lũ lụt, chặt phá rừng, môi trường bị ô nhiễm.

Thảo luận nhóm.

Nêu suy nghĩ của em về các thông tin và hình ảnh mà em vừa quan sát ?

Việc môi trường bị ô nhiễm, TNTN bị khai thác bừa bãi dẫn đến hậu quả ntn?

Em hãy nêu các hành vi làm ô nhiễm MT ?

HS trình bày ý kiến.

+ VD về ÔNMT : những con sông bị tắc nghẽn, đục ngầu do rác thải ; khói bụi, rác bẩn từ các nhà máy, khu dân cư xả ra ; không khí ngột ngạt ; khí hậu biến đổi thất thường....

Em hãy nêu những hành vi làm cạn kiệt tài nguyên ?

Rừng bị chặt phá bừa bãi, diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp ; đất bị bạc mầu ; nhiều loài động thực vật bị biến mất ; nạn khan hiếm nước sạch...

Kết luận :

*) TH MT :

Hiện nay m.trường và TNTN đang bị ô nhiểm, bị khai thác bừa bãi. Điều đó có dẫn đến hậu quả: Thiên tai, lũ lụt, ảnh hưởng đến điều kiện sống, sức khoẻ, tính mạng con người.

? M.trường và TNTN có tầm quan trọng ntn đối với đời sống con người?

+ HS trao đổi ý kiến cá nhân.

+ GV ghi lên bảng ý kiến đúng.

      GV kết luận: M.trường và TNTN có tầm quan trọng như vậy chúng ta cần thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ m.trường và TNTN. (T.2)
	1. Thông tin, sự kiện: (5’)

Bảo vệ rừng không chặt phá rừng sẽ tránh được thiên tai lũ lụt.

2. Nội dung bài học: (17’)

a) Định nghĩa về môi trường và TNTN:

*) Môi trường: bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất,  sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. 

*) Tài nguyên thiên nhiên: Là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống của con người 

TNTN là một bộ phận thiết yếu của môi trường, có quan hệ chặt chẽ với MT.

b) Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường:

Do tác động tiêu cực của con người trong đời sống và trong các hoạt động kinh tế, không thực hiện các biện pháp bảo vệ MT, tài nguyên, chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt.

c) Vai trò của môi trường và TNTN đối với cuộc sống của con người:

- Cung cấp cho con người phương tiện để sinh sống, phát triển mọi mặt. Nếu không có môi trường, con người không thể tồn tại được.

- Tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.




c) Củng cố, luyện tập: (4’)
- HS làm BT b (46 SGK) - Đáp án: Hành vi gây ô nhiểm phá huỷ m.trường: 1,2,3,6

- GV khái quát nội dung chính của bài.

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

- Học bài.

- Nghiên cứu phần III  - Bảo vệ m.trường và TNTN. Học sinh tham gia các hoạt động nào ?

- Làm BT g (47)

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….

Ngày soạn: 08/02/2017Ngày dạy: 11/02/2017 Lớp 7A

Tiết 23, Bài 14

 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

(tiếp theo)

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Kể được những quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

* TH BVMT: Nêu được những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

* TH PLT: Để BV MT & TNTN cần đến nhiều hoạt động, trong đó Nhà nước cũng cần có nguồn tài chính.
b) Về kĩ năng: 

- Nhận biết được các hành vi vi phạm luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; biết báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Biết bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng và biết nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về tình hình môi trường, tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương.

- Kĩ năng tư duy phê phán đối với những hành vi bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và những hành vi gây hại đối với môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo về biện pháp, hành động để bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

- Kĩ năng đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm, quản lí thời gian trong việc xây dựng kế hoạch tìm hiểu tình hình và tham gia bảo vệ môi trường, tài nguyên ở địa phương.

c) Về thái độ:

* TH BVMT:  Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

- Phiếu học tập cá nhân.   - Thông tin mới liên quan bài học

- Tình huống.                    - Đèn chiếu.

b) Chuẩn bị của HS:

       Nghiên cứu bài ở nhà; sưu tầm tranh ảnh.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: (4’)
Câu hỏi :

?  M.trường là gì? TNTN là gì? Cho VD.

?  M.trường và TNTN có tầm quan trọng ntn đối với đời sống con người? Cho VD chứng minh?

Đáp án : 

- Môi trường: bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất,  sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.  (2,5đ’)

- Tài nguyên thiên nhiên: Là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống của con người TNTN là một bộ phận thiết yếu của môi trường, có quan hệ chặt chẽ với MT. (2,5đ’)

- Cung cấp cho con người phương tiện để sinh sống, phát triển mọi mặt. Nếu không có môi trường, con người không thể tồn tại được. (2,5đ’)

- Tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. (2,5đ’)
*) Đặt vấn đề vào bài mới:(1’)
      Để biết được các qui định của PL về bảo vệ MT và TNTN cung như biết được các biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và TNTN chúng ta tìm hiểu ...

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung ghi bảng

	HS

?TB

?TB

HS

?K

GV

HS


GV

HS

?TB

?K

?K

HS

GV

?K

HS

GV

HS

GV

GV

HS

GV


	- HS thảo luận truyện do GV đọc SGV: Kẻ gieo gió đang gặt bão.

? Em hiểu giữa BVMT và sự phát triển có mqh gì với nhau ?

? Vậy thế nào là bảo vệ m.trường, bảo vệ TNTN?

- HS trả lời.

- Bảo vệ m.trường là giữ cho m.trường trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, cải thiện m.trường; ngăn chặn, khắc phục hậu quả xấu do con người và TN gây ra.

- Bảo vệ TNTN là khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm nguồn TNTN;phục hồi, tái tạo TN có thể phục hồi được.
? Pháp luật có quy định gì về bảo vệ m.trường? ( ND ở bảng phụ)

- GV treo bảng phụ: các quy định của pháp luật về bảo vệ m.trường và TNTN.

-1 HS đọc.

- Thảo luận lớp:

GV kết luận

- Thảo luận nhóm về biện pháp BVMT: 

? Em hãy chỉ rõ các biện pháp hữu hiệu nhằm BVMT và TNTN ? 

? Em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ m.trường và TNTN?

? Em có nhận xét gì bảo vệ TNTN ở nhà trường và địa phương em?

- 2 HS đọc phần d SGK.

THMT:

TH PLT:

Để BV MT & TNTN cần đến nhiều hoạt động, trong đó Nhà nước cũng cần có nguồn tài chính.

Là HS chúng ta cần rền luyện ý thức bảo vệ môi trường và TNTN ntn?

- HS làm BT a (46 SGK)

- GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS làm BT trên phiếu.

1, Đánh dấu + vào ô trống tương ứng với hành vi em cho là vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ m.trường, TNTN? Giải thích sự lựa chọn đó?

a. Đốt rác thải.                                   

b. Giữ vệ sinh nhà mình vứt rác ra hè phố

c. Tự ý đục ống dẫn nước để sử dụng.

d. Xây bể xi măng chôn chất độc hại.

đ. Chặt cây đã đến tuổi thu hoạch.

e. Dùng điện ăc quy để bắt cá.

g. Trả động vật hoang dã về rừng.

h. Xả rác, bụi bẩn ra không khí.

i. Đổ dầu thải ra ống thoát nước.

k. Nhóm bếp than ở ngoài đường để tránh ô nhiễm trong nhà.

- HS trình bày.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng

2, Bài tập ứng xử:

- GV đưa tình huống lên máy chiếu: Trên đường đi học về, Tuấn phát hiện thấy một thanh niên đang đổ một xô nước nhờn màu khác lạ và mùi nồng nặc, khó chịu xuống một hồ nước. Theo em Tuấn sẽ ứng xử ntn?

- HS đọc yêu cầu.

- HS tranh luận, lựa chon giải pháp phù hợp.

- GV kết luận: 
	d) Những qui định cơ bản của PL về bảo vệ m.trường và TNTN: (10’)
- Bảo vệ MT và TNTN là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của quốc gia, là sự nghiệp của toàn dân.

- Một số qui định về bảo vệ nguồn nước, không khí, bảo vệ rừng, bảo vệ động vật quí hiếm:

+ Cấm thải chất thải chưa được xử lí, các chất độc, chất phóng xạ vào đất, nguồn nước.

+ Cấm thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí.

+ Cấm phá hoại, khai thác trái phép rừng.

+ Cấm khai thác kinh doanh các loài động thực vật hoang dã quí hiếm thuộc danh mục cấm do nhà nước qui định…

e) Những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và TNTN: (10’)
- Giữ gìn VSMT, đổ rác đúng nơi qui định.

- Hạn chế dùng chất khó phân hủy (nilon, nhựa), thu gom, tái chế và tái sử dụng đồ phế thải.

- Tiết kiệm điện, nước sạch…

g) Cách rèn luyện: (10’)
- Nhận biết được các hành vi vi phạm luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; biết báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Biết bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng và biết nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.

- Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

3. Bài tập: (5’)
1. Đúng g

2 .

Khi có người làm ô nhiễm m.trường hoặc phá hoại TNTN phải lựa lời can ngăn và báo cho người có trách nhiệm biết. để bảo vệ m.trường, TNTN.


c) Củng cố, luyện tập: (4’)
- GV đưa tình huống lên máy chiếu. Tình huống:

1, Trên đường đi học về, em thấy bạn vứt vỏ chuối xuống đường.

2, Đến lớp học, em thấy các bạn quét lớp bụi bay mù mịt.

- HS chơi đóng vai.

+ N1,2: TH1.

+ N3,4: TH2

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV kết luận: M.trường, TNTN có vai trò đặc biệt đối với cuộc sống của con người  vì vậy chúng ta cần tích cực bảo vệ m.trường, TNTN . Biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất là thực hiện tốt các quy định của pháp luật

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

- Làm BT: c, d, đ (46,47)

- Sưu tầm tranh, ảnh về các di sản văn hoá.


*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….

Ngày soạn: 22/02/2015                                                    Ngày dạy: 25/02/2015: 7D

Tiết 24, Bài 15: BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA (tiết 1)

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Nêu được thế nào là di sản văn hóa.

- Kể được tên một số di sản văn hóa của nước ta.

b) Về kĩ năng: 

- Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa; biết đấu tranh, ngăn chặn những hành vi đó hoặc báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo các di sản văn hóa phù hợp với lứa tuổi.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng phân tích so sánh về sự giống và khác nhau giữa di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong các tình huống liên quan đến di sản văn hóa.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo trong việc đề xuất biện pháp giữ gìn, phát huy giá trị của di sản.

- Kĩ năng hợp tác, đảm nhận trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ di sản văn hóa.

c) Về thái độ:

     Tôn trọng và tự hào về các di sản văn hóa của quê hương, đất nước.
2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

     Soạn, nghiên cứu bài dạy.

b) Chuẩn bị của HS:

     Tranh ảnh về các di sản văn hoá.

3.Tiến trình bài dạy: 

a) Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu hỏi: ? Em hãy chỉ rõ các biện pháp hữu hiệu nhằm BVMT và TNTN ? 

Là HS chúng ta cần rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường và TNTN ntn?

Đáp án: 

*) Các biện pháp hữu hiệu nhằm BVMT và TNTN: (6đ’)

- Giữ gìn VSMT, đổ rác đúng nơi qui định.

- Hạn chế dùng chất khó phân hủy (nilon, nhựa), thu gom, tái chế và tái sử dụng đồ phế thải.

- Tiết kiệm điện, nước sạch…

*) Cần rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường và TNTN: (4đ’)

- Nhận biết được các hành vi vi phạm luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; biết báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Biết bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng và biết nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.

- Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (2’)

Trong những năm gần đây, tổ chức UNESCO đã có một chương trình bảo vệ di sản văn hoá và đã được triển khai ở hàng trăm nước. Còn ở Việt Nam tháng 7-2000, Quốc Hội đã thông qua Luật di sản văn hoá, TW Đảng ra Nghị quyết V về giữ gìn và phát huy bản sắc VH dân tộc. Vậy di sản văn hoá là gì và vì sao cả nhân loại, dân tộc đều đang quan tâm đến di sản văn hoá? Chúng ta cùng tìm hiểu ở bài học hôm nay.

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung ghi bảng

	GV

?TB

HS

GV

?TB

HS

HS

GV

HS

GV

?TB

?K

?K

HS

GV

?K

GV

HS

GV

HS

HS

GV
	GV cho HS quan sát 3 bức ảnh ở SGK qua màn hình.

Em hãy nhận biết  và phân loại 3 bức ảnh trên?

Nhóm 1,2: ảnh 1

Nhóm 3,4: ảnh 2

Nhóm 5,6: ảnh 3

HS nhận biết, giải thích.

GV giới thiệu ảnh.

Ảnh 1: Di tích Mỹ Sơn là công trình kiến trúc văn hoá, thể hiện quan điểm kiến trúc, phản ánh tư tưởng XH (văn hoá, nghệ thật, tôn giáo) của nhân dân thời kỳ phong kiến. Được Unesco công nhận là DSVHTG ngày 1.12.1999

Ảnh 2: Vịnh Hạ Long là danh lam thắng cảnh, là cảnh đẹp tự nhiên, đã được xếp hạng là Thắng cảnh Thế giới.

Ảnh 3: Bến nhà Rồng là di tích lịch sử vì nó đánh dấu sự kiện Chủ Tịch HCM ra đi tìm đường cứu nước- một sự kiện LS trọng đại của DT.

Em hãy nêu một số VD về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử?

Hãy trình bày. GV nhận xét.

HS trình bày tranh sưu tầm được về các di sản văn hoá( phân loại.

GV tuyên truyền HS.

HS đọc phần bài học ở SGK

GV đưa ND bài học lên màn hình.

Thế nào là di sản văn hóa?

Di sản văn hoá vật thể khác di sản văn hoá phi vật thể ntn?

DSVH phi vật thể

- Sản phẩm tinh thần

- lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết.

- Lưu truyền = t. miệng, truyền nghề, trình diễn,….

- Gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyển miệng, diển xướng dân gian, lễ hội, trang phục truyền thống, Vhoá ẩm thực, tri thức về y dược cổ truyền.

DSVH vật thể

- Sản phẩm vật chất

- Tồn tại: công trình, đồ vật,…

- Gồm di tích lịch sử- VH, khoa học, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật QG.

? Di tích lịch sử khác danh lam thắng cảnh ntn?

HS trả lời.

GV nhận xét.

Di tích lịch sử

- Công trình XD,  địa điểm, di vật, bảo vật, cổ vật.

Danh lam thắng cảnh

- Cảnh quan thiên nhiên,

- Địa điểm kết hợp giữa CQTN với công trình kiến trúc có giá trị LS, khoa học, thẩm mĩ.

? Em hãy cho ví dụ về các DSVH vật thể và DSVH phi vật thể? 

DSVH Vật thể

- Cố đô Huế.

- Phố cổ Hội An.

- Thánh địa Vĩnh Sơn

- Vịnh Hạ Long.

- Bến cảng Nhà Rồng.

- Động Phong Nha

DSVH Phi vật thể

- Kho tàng ca dao, tục ngữ.

- Chử Hán Nôm.

- Trang phục áo dài truyền thống.

- Nghề đan mây, tre, thêu. 

- Nhã nhạc CĐ Huế, không gian VH cồng chiêng Tây nguyên

- GV chiếu lên màn hình đoạn băng về các di sản văn hoá.

- HS xem và phân loại di sản văn hoá.

- HS thực hiện theo bàn.

- HS trình bày theo nhóm.

- GV nhận xét.

- HS làm BT trên phiếu: Phân loại di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh ?

Đáp án:

- Di tích lịch sử: Bảo tàng HCM, Cồn Đảo, Chùa Một Cột, Pác Bó.

- Danh lam thắng cảnh: Vịnh Hạ Long, Sầm Sơn, Rừng Cúc Phương, Ngũ Hành Sơn, BT Cửa Tùng,….

- HS trình bày BT trên phiếu.

GV nhận xét.
	1. Quan sát ảnh: (10’)

Ảnh 1: Di tích Mỹ Sơn là công trình kiến trúc văn hoá, thể hiện quan điểm kiến trúc, phản ánh tư tưởng XH (văn hoá, nghệ thật, tôn giáo) của nhân dân thời kỳ phong kiến. Được Unesco công nhận là DSVHTG ngày 1.12.1999

Ảnh 2: Vịnh Hạ Long là danh lam thắng cảnh, là cảnh đẹp tự nhiên, đã được xếp hạng là Thắng cảnh Thế giới.

Ảnh 3: Bến nhà Rồng là di tích lịch sử vì nó đánh dấu sự kiện Chủ Tịch HCM ra đi tìm đường cứu nước- một sự kiện LS trọng đại của DT.

2. Nội dung bài học: (22’)

a) Khái niệm:

*) Di sản văn hoá bao gồm:

- DSVH phi vật thể và DSVH vật thể

- Là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học

- Được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

*) DSVH vật thể: bao gồm di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

*) DSVH phi vật thể: tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyển miệng, diển xướng dân gian, lễ hội, trang phục truyền thống, Vhoá ẩm thực, tri thức về y dược cổ truyền.




c) Củng cố, luyện tập: (5’)

? Việt Nam có những di sản nào được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới?

- HS chơi trò chơi: 2 nhóm thi viết nhanh tên các di tích LS - văn hoá ở địa phương Sơn La.

GV nhận xét HS chơi, ghi điểm.

GV khái quát bài, kết luận: VN có rất nhiều di sản văn hoá, thể hiện truyền thống văn hoá lâu đời của dân tộc, rất đáng tự hào. 

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

- Học bài, làm BT c, d.

- Nghiên cứu trước phần ý nghĩa và quy định của PL về BVDSVH; trách nhiệm của mỗi chúng ta?

- Sưu tầm các bài hát, bài thơ viết về các di sản văn hoá.

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….

Ngày soạn: 01/03/2015                                                    Ngày dạy: 04/03/2015: 7D

Tiết 25, Bài 15: BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA (tiếp theo)

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Hiểu được ý nghĩa của di sản văn hóa.

- Kể được những quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa.

*) TH PLT:Để bảo vệ di sản văn hóa cần đến nhiều hoạt động, trong đó Nhà nước cũng cần có tài chính.
b) Về kĩ năng: 

- Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa; biết đấu tranh, ngăn chặn những hành vi đó hoặc báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo các di sản văn hóa phù hợp với lứa tuổi.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng phân tích so sánh về sự giống và khác nhau giữa di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong các tình huống liên quan đến di sản văn hóa.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo trong việc đề xuất biện pháp giữ gìn, phát huy giá trị của di sản.

- Kĩ năng hợp tác, đảm nhận trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ di sản văn hóa.

c) Về thái độ:

     Tôn trọng và tự hào về các di sản văn hóa của quê hương, đất nước.
*) TH GDMT:Giữgìn sạch đẹp, đi tham quan không vứt rác bừa bãi,...
2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

Soạn, nghiên cứu bài dạy.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi:
Thế nào là di sản văn hóa? Cho ví dụ?

Di sản văn hoá vật thể khác di sản văn hoá phi vật thể ntn?

Đáp án: 

*) Di sản văn hoá bao gồm: (4đ’)

- DSVH phi vật thể và DSVH vật thể

- Là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học

- Được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

- Ví dụ: Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long...

*) DSVH vật thể: bao gồm di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. (3đ’)

*) DSVH phi vật thể: tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyển miệng, diển xướng dân gian, lễ hội, trang phục truyền thống, Vhoá ẩm thực, tri thức về y dược cổ truyền. (3đ’)

*) Đặt vấn đề vào bài mới:

Chúng ta đã học và biết được dân tộc VN có một kho tàng quý báu, rất phong phú các di sản văn hoá. Việc giữ gìn và bảo vệ các di sản văn hoá có ý nghĩa ntn cũng như quy định của PL về bảo vệ các DS đó ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp qua bài học hôm nay.

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung ghi bảng

	GV

?K

HS

GV

HS

GV

GV

?K

GV

?K

GV

GV

?K

GV

HS

?TB

HS

GV

GV

GV

GV


	- GV nêu câu hỏi:

? Ý nghĩa của việc giữ gìn, bảo vệ di sản văn hoá?

- HS trả lời, GV nhận xét.

GV kết luận: 

+ ý nghĩa LS: Dấu ấn của sự phát triển của DT, giúp ta thấy rõ cội nguồn của DT

+ ý nghĩa văn hoá: Phản ánh giá trị đặc sắc riêng của DT Việt Nam. 

+ Giá trị kinh tế-văn hoá: Ngày nay DSVH có ý nghĩa kinh tế không nhỏ. Ở nhiều nước, du lịch sinh thái đã trở thành ngành kinh tế có thu nhập cao, được gọi là ngành kinh tế công nghiệp không khói, đồng thời qua du lịch thiết lập quan hệ quốc tế trong thời đại hội nhập cùng phát triển.

+ Bảo vệ DSVH còn góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường sống của con người, một vấn đề bức xúc của nhân loại hiện nay. 

- HS lấy VD chứng minh.

Cố đô Huế, di tích Mĩ Sơn…

-GV: Để làm tốt vấn đề này, Đảng và nhà nước ta đã ban hành Luật di sản văn hóa.

- GV đưa ND luật DSVH ngày 29-06-2001 lên máy chiếu. 2HS đọc.

? Em hãy nêu tóm tắt quy định của PL về BVDSVH ?

*) TH PLT: Để bảo vệ di sản văn hóa cần đến nhiều hoạt động, trong đó Nhà nước cũng cần có tài chính.

? Nêu một vài tấm gương tốt (xấu) về việc giữ gìn và bảo vệ các di sản văn hoá mà em biết.

- GV cho HS biết thực trạng BVDSVH ở nước ta qua thông tin sự kiện

- GV cho HS nghe Điều 272 Bộ luật hình sự 

? Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ và giữ gìn các di sản văn hoá?

(Bảo vệ, sử dụng hợp lý, không làm trái các quy định của PL)

- HS nêu - nhận xét.

? Em sẽ làm gì để góp phần giữ gìn và bảo vệ DSVH? 

Tố giác kẻ ăn cắp các cổ vật, di vật, chống mê tín dị đoan, tham gia các lễ hội truyền thống.

*) TH GDMT: Giữ gìn sạch đẹp, đi tham quan không vứt rác bừa bãi,…
- GV chiếu nội dung BT a lên máy chiếu, HS làm vào phiếu học tập.

- GV chữa bài.

- GV: Bảo vệ DSVH không chỉ là ý muốn, sở thích mà còn là quyền lợi, trách nhiệm của mọi người. Đồng thời cần tuyên truyền mọi người cùng thực hiện. Nếu phát hiện có những hành vi phá hoại thì phải kịp thời ngăn chặn, báo cho cơ quan có trách nhiệm ngăn chặn, xử lý kịp thời.
	b)Ý nghĩa:

- Đối với sự phát triển nền văn hóa Việt Nam: 

+ Là tài sản của dân tộc nói lên truyền thống dân tộc, thể hiện công đức của tổ tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thể hiện kinh nghiệm của các dân tộc trong các lĩnh vực.

+ Các thế hệ sau có thể tiếp thu, kế thừa truyền thống, kinh nghiệm đó để phát triển nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.

- Đối với thế giới:

+ Di sản văn hóa VN đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới.

+ Một số di sản văn hóa VN được công nhận là di sản thế giới để được tôn vinh, giữ gìn như những tài sản quí giá của nhân loại.

c) Những quy định của pháp luật về bảo vệ DSVH.

- Nhà nước bảo vệ quyền, ích lợi hợp pháp của chủ sở hữu DSVH. Chủ sở hữu DSVH có trách nhiệm bảo vệ, phát huy giá trị DSVH.

- Nghiêm cấm:

+ Chiếm đoạt, làm sai lệch DSVH.

+Huỷ hoại, gây nguy cơ huỷ họai DSVH.

+ Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc DTLSVH, danh lam thắng cảnh.

+ Mua bán trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc DTLSVH, danh lam thắng cảnh.

+ Đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

+ Lợi dụng bảo vệ và phát huy giá trị DSVH để thực hiện những hành vi trái pháp luật.

d) Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ và giữ gìn các di sản văn hoá:

- Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa; biết đấu tranh, ngăn chặn những hành vi đó hoặc báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo các di sản văn hóa phù hợp với lứa tuổi.

- Tôn trọng và tự hào về các di sản văn hóa của quê hương, đất nước.
3. Bài tập: (5’)

a.

- Hành vi góp phần giữ gìn, bảo vệ DSVH: 3, 7, 8, 9, 11, 12.

- Hành vi phá hoại DSVH: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13.


c) Củng cố, luyện tập: (3’)

     GV kết luận: Xã hội càng văn minh, càng phát triển thì người ta càng có xu hướng quan tâm đến DSVH. Đó là một nhu cầu của cuộc sống. Thế hệ mai sau có quyền biết được giá trị văn hoá nói chung và DSVH nói riêng. Với trách nhiệm là một công dân tương lai, chúng ta phải biết gìn gữ và phát huy những giá trị văn hóa đó, để làm giàu đất nước, để góp phần làm phong phú hơn văn hoá nhân loại.

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (2’)

- Làm bài tập: b, d, e (60, 51).

- Học ôn các bài: 12, 13, 14, 15.

- Chuẩn bị kiểm tra viết 1 tiết.

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….

Ngày soạn: 08/03/2015                                                  Ngày giảng: 11/03/2015: 7D

Tiết 26: KIỂM TRA MỘT TIẾT.

1.Mục tiêu bài kiểm tra:

a) Về kiến thức:

- Hiểu được thế nào là sống và làm việc có kế hoạch.

- Nêu được ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch.

- Nêu được những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

- Nêu được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

b) Về kĩ năng:

- Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; biết báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa, biết đấu tranh, ngăn chặn những hành vi đó hoặc báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo các di sản văn hóa phù hợp với lứa tuổi.

- Biết xử lí các tình huống cụ thể có liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em..

c) Về thái độ:

    Có ý thức rèn luyện đạo đức theo các chuẩn mực đạo đức và pháp luật đã được học.

2. Nội dung đề:

a) Hình thức kiểm tra:

     Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan.

b) Ma trận đề kiểm tra:

	      Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Sống và làm việc có kế hoạch.
	Nêu được ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch.
	Nêu được ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch.
	Hiểu được thế nào là sống và làm việc có kế hoạch.
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ
	1

0,5
	1

1,5
	1

0,5
	
	
	
	1+1+1

0,5+1,5+0,5

25%

	2. Bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
	Nêu được những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và TNTN.
	
	Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ MT & TNTN.
	Nêu được nguyên nhân gây ÔNMT.
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ
	1/2

0,25
	
	1/2

0,25
	1

2
	
	
	1/2+1/2+1

0,25+0,25+2

25%

	3. Bảo vệ di sản văn hóa.
	
	
	Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa.
	
	
	Tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo các di sản văn hóa phù hợp với lứa tuổi.
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ
	
	
	1

0,5
	
	
	1

3
	1+1

0,5+3

35%

	4. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em VN.
	
	
	
	
	
	Biết xử lí các tình huống cụ thể có liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	1

1,5
	1

1,5

	TS câu:

TS điểm:

Tỉ lệ
	1+1/2

0,5+0,25

7,5%
	1

1,5

15%
	1+1/2+1

1,5+0,25+0,5

12,5%
	1

2

20%
	
	1+1

3+1,5

45%
	8

10

100%


c) Đề  kiểm tra:

I.Trắc nghiệm khách quan:

Câu 1: (1đ’)
       Em tán thành hay không tán thành những ý kiến dưới đây về sống và làm việc có kế hoạch? 

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)
	Ý kiến
	Tán thành
	Không tán thành

	A. Làm việc theo kế hoạch sẽ bị gò bó, thiếu hứng thú   và kết quả kém.
	
	

	B. Làm việc có kế hoạch giúp ta chủ động, không bỏ sót việc gì và làm được nhiều việc.
	
	

	C. Làm việc có kế hoạch sẽ mất nhiều thời gian vì phải xây dựng kế hoạch.
	
	

	D. Khi đã có kế hoạch học tập và làm việc, phải quyết tâm thực hiện đúng.
	
	


Câu 2:(0,5đ’)

(Khoanh tròn chữ cái trước câu em chọn)

a) Hành vi, việc làm nào dưới đây là bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên?

A. Phá hủy rừng nguyên sinh để trồng cà phê, đem lại lợi ích kinh tế.

B. Phun thuốc diệt trừ hết các loài côn trùng để bảo vệ cây trồng.

C. Trồng và chăm sóc cây xanh.

D. Đổ rác, phế thải ra biển.

b) Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường?

A. Thả động vật hoang dã về rừng.

B. Sử dụng tiết kiệm điện, nước sạch.

C. Thả khói, bụi có chất và mùi độc hại vào không khí.

D. Khai thác rừng theo kế hoạch.

Câu 3:(1đ’)

Những hành vi, việc làm dưới đây là đúng hay sai đối với việc bảo vệ di sản văn hóa? 

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

	Hành vi, việc làm
	Đúng 
	Sai

	A. Tham gia phát hiện di tích và tu sửa di tích.
	
	

	B. Phát hiện di tích không báo cho cơ quan chức năng, tự minhd đào bới, khai thác.
	
	

	C. Xây nhà lấn sang đất của di tích.
	
	

	D. Giữ gìn vệ sinh khu di tích, danh lam thắng cảnh.
	
	


Câu 4:(0,5đ’)

Hãy chọn 1 trong các từ: cân đối; chi tiết; hợp lí để điền vào chỗ trống trong câu sau sao cho đúng:

“Sống và làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách................................để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng”.

II. Tự luận:

Câu 1:(1,5đ’)

     Em hãy cho biết vì sao phải sống và làm việc có kế hoạch?

Câu 2:(1đ’)

     Hãy nêu 2 việc làm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên và 2 việc làm gây ô nhiễm môi trường, phá hoại tài nguyên thiên nhiên?

Câu 3:(1,5đ’)

     Em sẽ làm gì khi có bạn rủ em trốn học đi chơi điện tử?

Câu 4:(3đ’)

     Hãy giới thiệu tóm tắt về 1 di sản văn hóa của địa phương em và đề xuất biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị của di sản đó?

3. Đáp án, thang điểm và hướng dẫn chấm:

I.Trắc nghiệm khách quan:

Câu 1: (1đ’)  Mỗi lựa chọn đúng 0,25đ’

· Tán thành: B, D.

· Không tán thành: A, C.

Câu 2:(0,5đ’)

c. Chọn câu C (0,25đ’)

d. Chọn câu C (0,25đ’)

Câu 3:(1đ’) Mỗi lựa chọn đúng 0,25đ’
· Đúng: A, D.

· Sai: B, C

Câu 4:(0,5đ’)

     Điền từ hợp lí vào chỗ trống

II. Tự luận:

Câu 1:(1,5đ’)

· Tiết kiệm được thời gian, công sức, công việc đạt kết quả cao.

· Giúp ta chủ động trong công việc, trong cuộc sống và thực hiện được mục đích đã đề ra.

· Là yêu cầu không thể thiếu đối với người lao động trong thời đại CNH, HĐH; giúp con người thích nghi được với cuộc sống hiện đại, với yêu cầu lao động có kĩ thuật cao.

Câu 2:(1đ’)

· 2 việc làm bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

VD: Thu gom và xử lí rác thải; làm vệ sinh môi trường; .....

· 2 việc làm gây ô nhiễm môi trường, phá hoại tài nguyên thiên nhiên.

VD: Xả rác, chất thải bừa bãi; đốt rừng làm nương rẫy;.....

Câu 3:(1,5đ’)

· Kiên quyết từ chối không trốn tiết đi chơi điện tử. (0,5đ’)

· Khuyên can bạn không trốn tiết đi chơi điện tử và giải thích cho bạn hiểu việc làm đó là vi phạm bổn phận của trẻ em. (1đ’)

Câu 4:(3đ’)

HS cần nêu được:

- Tên, địa điểm của di sản văn hóa. (0,5đ’)

Di sản có thể là công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh, lễ hội, nghề truyền thống, phong tục tập quán, loại hình nghệ thuật,...

- Giới thiệu những nét chính của di sản văn hóa đó: (1,5đ’)

Yêu cầu nêu được 1 cách tóm tắt nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử (văn hoa, nghệ thuật) của di sản văn hóa.

- Đề xuất biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị di sản (mỗi biện pháp 0,5đ’)

+ Tuyên truyền, GD cho thế hệ trẻ và người dân nói chung hiểu rõ về di sản văn hóa đó và có ý thức giữ gìn, phát huy.

+ Có kế hoạch bảo vệ, tu bổ, khôi phục khi có nguy cơ bị hư hại hoặc mai một.

+ Tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá giá trị của di sản, ...

4. Đánh giá, nhận xét sau khi chấm bài kiểm tra:

- Về kiến thức: ............................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Về kĩ năng vận dụng của học sinh:...........................................................................

.....................................................................................................................................
- Cách trình bày diễn đạt bài kiểm tra: .......................................................................

.....................................................................................................................................
Ngày soạn: 15/03/2015                                                    Ngày dạy: 18/03/2015: 7D

ÔN TẬP, PHÙ ĐẠO CÁC BÀI 12, 13, 14, 15.

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

     Hẹ thống hóa các kiến thức đã học.

b) Về kĩ năng: 

     Rèn các kĩ năng cần thiết cho HS.

c) Về thái độ:

     Có thái độ đúng đắn theo chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

     Giáo án.

b) Chuẩn bị của HS:

     Xem lại nội dung các bài đã học

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

*) Đặt vấn đề vào bài mới:

     Để các em hệ thống lại kiến thức chúng ta vào tiết ngày  hôm nay….

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung ghi bảng

	?TB

?TB

?TB

?TB

?TB

?TB

?TB

?K

?TB


	Em tán thành hay không tán thành những ý kiến dưới đây về sống và làm việc có kế hoạch? 

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)
Ý kiến

Tán thành

Không tán thành

A. Làm việc theo kế hoạch sẽ bị gò bó, thiếu hứng thú   và kết quả kém.

X

B. Làm việc có kế hoạch giúp ta chủ động, không bỏ sót việc gì và làm được nhiều việc.

X

C. Làm việc có kế hoạch sẽ mất nhiều thời gian vì phải xây dựng kế hoạch.

X

D. Khi đã có kế hoạch học tập và làm việc, phải quyết tâm thực hiện đúng.

X

Hãy chọn 1 trong các từ: cân đối; chi tiết; hợp lí để điền vào chỗ trống trong câu sau sao cho đúng:

“Sống và làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách................................để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng”.

Em hãy cho biết vì sao phải sống và làm việc có kế hoạch?

(Khoanh tròn chữ cái trước câu em chọn)

Hành vi, việc làm nào dưới đây là bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên?

a. Phá hủy rừng nguyên sinh để trồng cà phê, đem lại lợi ích kinh tế.

b. Phun thuốc diệt trừ hết các loài côn trùng để bảo vệ cây trồng.

c. Trồng và chăm sóc cây xanh.

d. Đổ rác, phế thải ra biển.

Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường?

A. Thả động vật hoang dã về rừng.

B. Sử dụng tiết kiệm điện, nước sạch.

C. Thả khói, bụi có chất và mùi độc hại vào không khí.

D. Khai thác rừng theo kế hoạch.

Hãy nêu 2 việc làm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên và 2 việc làm gây ô nhiễm môi trường, phá hoại tài nguyên thiên nhiên?

Những hành vi, việc làm dưới đây là đúng hay sai đối với việc bảo vệ di sản văn hóa? 

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Hành vi, việc làm

Đúng 

Sai

A. Tham gia phát hiện di tích và tu sửa di tích.

X

B. Phát hiện di tích không báo cho cơ quan chức năng, tự minhd đào bới, khai thác.

X

C. Xây nhà lấn sang đất của di tích.

X

D. Giữ gìn vệ sinh khu di tích, danh lam thắng cảnh.

X

          Hãy giới thiệu tóm tắt về 1 di sản văn hóa của địa phương em và đề xuất biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị của di sản đó?

Em sẽ làm gì khi có bạn rủ em trốn học đi chơi điện tử?


	1. Sống và làm việc có kế hoạch:

hợp lí

-Tiết kiệm được thời gian, công sức, công việc đạt kết quả cao.

-Giúp ta chủ động trong công việc, trong cuộc sống và thực hiện được mục đích đã đề ra.

-Là yêu cầu không thể thiếu đối với người lao động trong thời đại CNH, HĐH; giúp con người thích nghi được với cuộc sống hiện đại, với yêu cầu lao động có kĩ thuật cao.

2. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên:

C

C

-2 việc làm bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

VD: Thu gom và xử lí rác thải; làm vệ sinh môi trường; .....

-2 việc làm gây ô nhiễm môi trường, phá hoại tài nguyên thiên nhiên.

VD: Xả rác, chất thải bừa bãi; đốt rừng làm nương rẫy;.....

3. Bảo vệ di sản văn hóa:

HS cần nêu được:

- Tên, địa điểm của di sản văn hóa. 
Di sản có thể là công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh, lễ hội, nghề truyền thống, phong tục tập quán, loại hình nghệ thuật,...

Giới thiệu những nét chính của di sản văn hóa đó: 
Yêu cầu nêu được 1 cách tóm tắt nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử (văn hoa, nghệ thuật) của di sản văn hóa.

Đề xuất biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị di sản 

+ Tuyên truyền, GD cho thế hệ trẻ và người dân nói chung hiểu rõ về di sản văn hóa đó và có ý thức giữ gìn, phát huy.

+ Có kế hoạch bảo vệ, tu bổ, khôi phục khi có nguy cơ bị hư hại hoặc mai một.

+ Tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá giá trị của di sản, ...

4. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và GD của TE VN:

Kiên quyết từ chối không trốn tiết đi chơi điện tử. 
Khuyên can bạn không trốn tiết đi chơi điện tử và giải thích cho bạn hiểu việc làm đó là vi phạm bổn phận của trẻ em. 


c) Củng cố, luyện tập:

    GV nhận xét giờ ôn tập.

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà:

     Tìm hiểu trước bài 16 : Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….

Ngày soạn: 22/03/2015                                                   Ngày dạy: 25/03/2015: 7D

Tiết 27, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (T1).

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Hiểu thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.

- Kể tên một số tín ngưỡng, tôn giáo chính ở nước ta.

b) Về kĩ năng: 

    Biết phát hiện và báo cho người có trách nhiệm về những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm những việc xấu.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng phân tích, so sánh sự khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo; giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan.

- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin về tình hình tôn giáo ở nước ta và chính sách của Nhà nước về tôn giáo.

- Kĩ năng tư duy phê phán đối với những việc làm lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

- Kĩ năng kiên định; tự tin; biết từ chối không tham gia những hoạt động mê tín dị đoan.

c) Về thái độ:

- Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác.

- Đấu tranh chống các hiện tượng mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. 
2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

      SGK; Điều 70 Hiến pháp 1992; Điều 129 Bộ luật hình sự; Một số thông tin,  tình huống liên quan;

b) Chuẩn bị của HS:

     Chuẩn bị bài ở nhà; Sưu tầm các câu chuyện về tín ngưỡng, tôn giáo, mê tín dị đoan
3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (2’)

? Tại sao ở nước ta cũng như nhiều nước trên TG lại có hiện tượng có người  thì theo tôn giáo này, có người thì theo TG khác, có người thì không theo 1 tôn giáo nào ?

? Ở gia đình em có bàn thờ tổ tiên không? Bố mẹ em có thường xuyên thắp hương thờ cúng tổ tiên không? Thờ cúng tổ tiên là hiện tượng tôn giáo hay tín ngưỡng ? Bài học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu và trả lời các câu hỏi này.

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung ghi bảng

	HS

HS

?TB

?K

?K

HS

GV

?TB

GV

?TB

HS

?K

HS

?TB

GV

GV

?TB
	- HS đọc thông tin, sự kiện về tình hình tôn giáo ở VN.

- HS thảo luận nhóm.

Em hãy kể tên 1 số tôn giáo chính ở nước ta? Địa phương ta có những tôn giáo nào ?

Thờ cúng tổ tiên là hiện tượng tôn giáo hay tín ngưỡng ?

Tôn giáo và tín ngưỡng giống nhau và khác nhau như thế nào ?

- HS trình bày ý kiến .

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận 

Thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo?

- GV cho HS xem ảnh về một số tôn giáo và nghi lễ của các TG.

- Tôn giáo = Đạo.

- GV đưa câu ca giao.

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”

“Tổ” trong câu ca giao trên là ai? Vì sao phải giỗ tổ? Biểu hiện của việc làm đó như thế nào? 

- Tổ: Vua Hùng. Người có công dựng nước. Thờ cúng vua Hùng thể hiện truyền thống nhớ ơn tổ tiên.

Nhà Lan theo đạo phật, nhà Mai theo đạo thiên chúa thì thờ ai?

- Đạo phật thờ tổ tiên bằng cách lập bàn thờ, thắp hương, tụng kinh.

- Đạo thiên chúa, thờ đức chúa, không thắp hương mà đi nghe giảng kinh đạo.

Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

- GV đọc cho HS nghe chuyện “ Một thiếu nữ chết vì chữa bệnh bằng đồng cốt” Báo tiền phong số 223 ngày 7-11-2002.

Lấy VD về mê tín dị đoan?

Thế nào là mê tín dị đoan ?

Tại sao phải chống mê tín dị đoan?   
	1. Thông tin, sự kiện: (20’)

“Tình hình tôn giáo ở VN”.

- Có nhiều loại tôn giáo, tín ngưỡng.

- Gồm: Phật giáo, thiên chúa giáo, Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành…

2. Nội dung bài học: (18’)

a) Thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

- Tín ngưỡng: là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình (VD: thần linh, thượng đế, đức chúa trời…)

- Tôn giáo: Là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, có giáo lí và hình thức lễ nghi (VD: đạo Phật, Đạo thiên chúa…).

- Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền của công dân có thể theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở.

- Mê tín dị đoan: là tin một cách mù quáng, dẫn đến mất lí trí, hành động trái lẽ thường, gây hậu quả xấu (VD: bói toán, lên đồng, chữa bệnh bằng phù phép.) 


c) Củng cố, luyện tập: (4’)

? Tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan khác nhau ntn?

- GV kết luận ND chính tiết 1

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

- Học bài, làm BT a, b

+ Tìm hiểu ND quyền TD tín ngưỡng và TG

+ Đảng và Nhà nước ta có những chủ trương và quy định nào về TN, TG

+ Hành vi VPPL về TN và TG ?

+ Trách nhiệm của CD trong việc thực hiện quyền ? 

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:
- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….

Ngày soạn: 29/03/2015                                                   Ngày dạy: 01/04/2015:7D

Tiết 28, Bài 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (Tiếp theo).

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

     Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.

b) Về kĩ năng: 

     Biết phát hiện và báo cho người có trách nhiệm về những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm những việc xấu.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng phân tích, so sánh sự khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo; giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan.

- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin về tình hình tôn giáo ở nước ta và chính sách của Nhà nước về tôn giáo.

- Kĩ năng tư duy phê phán đối với những việc làm lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

- Kĩ năng kiên định; tự tin; biết từ chối không tham gia những hoạt động mê tín dị đoan.

c) Về thái độ:

- Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác.

- Đấu tranh chống các hiện tượng mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. 
2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

      SGK; Điều 70 Hiến pháp 1992; Điều 129 Bộ luật hình sự; Một số thông tin, tình huống liên quan;

b) Chuẩn bị của HS:

    Chuẩn bị bài ở nhà; Sưu tầm các câu chuyện về tín ngưỡng, tôn giáo, mê tín dị đoan
3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu hỏi: Thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo?

Trả lời: (10đ’)
- Tín ngưỡng: là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình (VD: thần linh, thượng đế, đức chúa trời…) (5đ’)

- Tôn giáo: Là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, có giáo lí và hình thức lễ nghi (VD: đạo Phật, Đạo thiên chúa…).(5đ’)
*) Đặt vấn đề vào bài mới: (1’)

Nhà nước ta có những qui định như thế nào về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chúng ta tìm hiểu tiếp nội dung….

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung ghi bảng

	?K

HS

GV

HS

?K

?K

HS

GV

HS
	Em hãy nhận xét chung về tình hình tôn giáo ở Việt Nam ?(tích cực và tiêu cực)

a. Tích cực:

- Là người lao động.

- Có tinh thần yêu nước.

- Góp nhiều công sức XD và bảo vệ TQ.

- Thực hiện tốt chính sách p.luật.

- Hàng chục đạo thanh niên có đạo hy sinh trong chiến tranh bảo vệ TQ.

b. Tiêu cực:

- Trình độ thấp ( mê tín.

- Bị kích động ( lợi dụng vào mục đích xấu.

- Hoạt động trái pháp luật.

- Ảnh hưởng tới sức khoẻ, tài sản.

- Tổn hại lợi ích quốc gia.

KL, ghi bảng

- HS đọc và tìm hiểu thông tin ở SGK về chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước ta đối với tôn giáo. 

- HS thảo luận nhóm:

Đảng và nhà nước ta có những chủ trương và quy định như thế nào về quyền tự do tín ngưỡng và TG ? Những hành vi như thế nào thể hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng và TG của CD ?

(học tập văn hoá; nắm chắc pháp luật; không mê tín dị đoan; không tin điều nhảm nhí, luôn nâng cao hiểu biết,…)

- HS trình bày ý kiến thảo luận - nhận xét.

- GV nhận xét, ghi điểm.

- HS làm bài tập: e, g (54).
	2. Nội dung bài học: (tiếp) (29’)

b) Một số qui định của Pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:

- Mọi người cần phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác như tôn trọng nơi thờ tự của các tôn giáo.

- Không được gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa các tôn giáo và giữa người không có tôn giáovới người có tôn giáo.

- Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước.

c) Cách rèn luyện:

- Biết phát hiện và báo cho người có trách nhiệm về những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm những việc xấu.

- Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác.

- Đấu tranh chống các hiện tượng mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. 
3. Bài tập: (5’)

Bài e: Đáp án 1, 2, 3, 4, 5.

Bài g: HS hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoan. HS trình bày cách khắc phục.


c) Củng cố, luyện tập: (4’)

- HS làm bài tập lên phiếu: 

1. Những hành vi nào sau đây cần phê phán:

e. Nói năng thiếu văn hoá khi đi lễ chùa.

f. Quần áo thiếu lịch sự khi đi lễ chùa.

g. Tuân theo quy định của nhà chùa về thời gian, tác phong và hành vi khi đi lễ.

h. Đọc báo, hút thuốc khi nghe cha giảng đạo.

i. Nghe giảng đạo đức một cách chăm chú.

2. Những hiện tượng sau có phải là tín ngưỡng không? Vì sao?

	HS trước khi đi thi:
	. Một số ngày kiêng kỵ

	1. Đi lễ để được điểm cao.

2. Không ăn trứng.

3. Không ăn xôi lạc.

4. Không ăn chuối.

5. Sợ gặp phụ nữ.
	- Mùng năm mười bốn hai ba.

Đi chơi cũng thiệt huống là đi buôn.

- Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba.


*  GV kết luận bài học: Gia đình các em cũng như bao gia đình khác trên đất nước ta có thể theo đạo phật, đạo thiên chúa… và có thể không theo đạo nào. Dù là đạo gì cũng là mục đích hướng vào điều thiện, tránh điều ác, việc làm đó thể hiện sự sùng bái, tôn kính, mhớ về cội nguồn, tổ tiên, tôn vinh người có công với nước.

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

- Học bài, làm bài tập a, c, d, đ.

- Xem trước bài 17.

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….

Ngày soạn: 07/04/2015                                                   Ngày dạy: 10/04/2015: 7D

Tiết 29, Bài 17:
 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Biết được bản chất của Nhà nước ta.

- Nêu được thế nào là bộ máy nhà nước.

- Vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước một cách giản lược.

- Nêu được tên bốn loại cơ quan trong bộ máy nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của từng loại cơ quan.

*) TH THUÊ: Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước do nhân dân, vì nhân dân chính sách thuế của Nhà nước VN cũng nhằm phục vụ cho cuộc sống của nhân dân. 

b) Về kĩ năng: 

- Nhận biết được một số cơ quan của bộ máy nhà nước trong thực tế.

- Chấp hành tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng tư duy phê phán về sự ra đời của Nhà nước CHXHCNVN.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong các tình huống thể hiện mối quan hệ giữa công dân với các cơ quan Nhà nước.

c) Về thái độ:

     Tôn trọng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

     Hiến pháp 1992, Điều 126,127, 137- Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước

b) Chuẩn bị của HS:

     Xem trước bài ở nhà. 

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu hỏi:
? Pháp luật của nhà nước ta đã quy định ntn về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

? Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân?

Trả lời:

- Mọi người cần phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác như tôn trọng nơi thờ tự của các tôn giáo.

- Không được gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa các tôn giáo và giữa người không có tôn giáovới người có tôn giáo.

- Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước.

- Biết phát hiện và báo cho người có trách nhiệm về những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm những việc xấu.

- Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác.

- Đấu tranh chống các hiện tượng mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. 
- GV nhận xét, ghi điểm.

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (2’)

- GV cho HS xem đoạn băng có hình ảnh Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử.

- GV: Để hiểu được vấn đề nhà nước, cơ cấu chức năng và quyền hạn, chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay: “ Nhà nước CHXHCNVN ”

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung ghi bảng

	HS

?TB

?TB

?TB

HS

GV

?TB

GV

?K

?K

GV

HS

?TB

?TB

?TB

?TB

?TB

?TB

GV
	- 1 HS đọc phần thông tin, sự kiện ở SGK.

- HS thảo luận nhóm.

- N1,2: Nước ta - Nước VNDCCH - ra đời từ bao giờ và khi đó ai là chủ tịch nước?

- N3,4: Nhà nước VNDCCH ra đời từ thành quả cuộc cách mạng nào? Cuộc cách mạng đó do ai lãnh đạo?

N5,6: Nhà nước ta đổi tên thành CHXHCNVN vào năm nào? Tại sao đổi tên như vậy?

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày phần trả lời?

- GV nhận xét, bổ sung.

 Nhà nước ta là nhà nước của ai? 

*) TH THUÊ:

Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước do nhân dân, vì nhân dân chính sách thuế của Nhà nước VN cũng nhằm phục vụ cho cuộc sống của nhân dân. 

- GV chiếu lên máy lời trích tuyên ngôn độc lập của chủ tịch HCM.

? Suy nghĩ, tình cảm của em đối với Bác Hồ khi đọc:  “Tuyên ngôn độc lập”

? Bài thơ nào nói lên ý chí dành độc lập của cha ông ta ngày trước?

- GV kết luận: Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nền văn hoá Việt Nam. Một nhà nước Việt Nam DCCH. Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

- HS quan sát sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước.

Thế nào là bộ máy Nhà nước ?

? Bộ máy nhà nước ta được phân chia thành mấy cấp? Tên gọi của từng cấp?

? Bộ máy nhà nước cấp TW gồm có những cơ quan nào?

? Bộ máy nhà nước cấp tỉnh - Tphố gồm có những cơ quan nào?

? Bộ máy nhà nước cấp Huyện (Quận, thị xã) gồm những cơ quan nào?

? Bộ máy nhà nước cấp xã (Phường, thị trấn) gồm những cơ quan nào?

- GV nhận xét, ghi bảng.
	1. Thông tin, sự kiện:

- Nước Việt Nam DCCH ra đời ngày 02-09-1945. Bác Hồ làm Chủ tịch.

- Nhà nước Việ Nam DCCH ra đời là thành quả của cuộc Cách mạng tháng 8-1945, do ĐCSVN lãnh đạo.

- Ngày 2.7.1976 Quốc hội đổi tên…

Vì: Chiến dịch HCM lịch sử đã giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Cả nước bước vào thời kì quá độ lên CNXH.

2. Nội dung bài học:
a) Bản chất của Nhà nước ta:

Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước của  nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

b) Bộ máy Nhà nước: là 1 hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan Nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương, có các chức năng và nhiệm vụ khác nhau.




c) Củng cố, luyện tập: (4’)

? Vì sao nói: “Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân?”


( Vì: Nhà nước ta là thành quả của cách mạng Tháng 8 do nhân dân thực hiện, do dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân).

- HS chơi trò chơi “ Nhanh tay nhanh mắt”. Tìm và gắn nhanh các cơ quan vào bộ máy nhà nước.

- GV nhận xét HS chơi, ghi điểm.

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

- Học bài, làm bài tập e (59).

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….

Ngày soạn: 14/04/2015                                                     Ngày dạy: 17/04/2015: 7D

Tiết 30, Bài 17:
 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾP)
1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

    Nêu được tên bốn loại cơ quan trong bộ máy nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của từng loại cơ quan.

b) Về kĩ năng: 

- Nhận biết được một số cơ quan của bộ máy nhà nước trong thực tế.

- Chấp hành tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng tư duy phê phán về sự ra đời của Nhà nước CHXHCNVN.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong các tình huống thể hiện mối quan hệ giữa công dân với các cơ quan Nhà nước.

c) Về thái độ:

     Tôn trọng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

- Sơ đồ phân cấp, phân công bộ máy nhà nước.

- Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 92.

b) Chuẩn bị của HS:

Xem trước bài học.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: (4’)

Câu hỏi: Nhà nước ta ra đời vào thời gian nào ? Với tên gọi là gì ? Lúc nào được đổi thành nhà nước CHXHCN Việt Nam ? Nhà nước ta là nhà nước của ai, do Đảng nào lãnh đạo?

Trả lời :

- Nhà nước ra đời vào ngày 2/9/1945.

- Tên : VNDCCH.

- Ngày 2/7/1976 đổi thành nhà nước CHXHCNVN.

- Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước của  nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (1’)

    Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước là gì chúng ta tìm hiểu tiếp bài hôm nay....

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung ghi bảng

	GV

GV

?TB

HS

?TB

HS

GV

?TB

HS

HS

?TB

HS

HS

GV

?TB

HS

HS

?TB

HS

?TB

HS

HS

HS

?K

HS

GV

GV                                       


	- GV Đưa sơ đồ phân công bộ máy nhà nước, HS quan sát.

- GV nêu câu hỏi: 

? Bộ máy nhà nước gồm những loại cơ quan nào? Mỗi loại cơ quan bao gồm những cơ quan cụ thể nào?

- HS hoạt động nhóm:

? Cơ quan nào là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực cao nhất? Vì sao?

- Quốc hội là cơ quan bao gồm những người có tài, có đức do nhân dân lựa chọn, bầu ra, tham gia làm những việc quan trọng nhất của nhà nước:

+ Làm Hiến pháp, luật để quản lý xã hội.

+ Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại.

+ Quyết định các nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của nhà nước về nghệ thuật và hoạt động của công dân.

- GV đưa Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Điều 83,84 HS đọc.

? Vì sao HĐND được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực của NN ở địa phương? Nhiệm vụ của HĐND là gì?

- HĐND là cơ quan bao gồm những người có tài, đức do nhân dân địa phương lựa chọn bầu ra, tham gia công việc nhà nước ở địa phương:

+ Ra NQ về các biện pháp thi hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật ở địa phương.

+ Ra NQ về kế hoạch phát triển KT - XH, ngân sách, GD, quốc phòng, AN ở địa phương.

- HS đọc Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam điều 119, 120

? Chính phủ làm nhiệm vụ gì? Vì sao Chính phủ được gọi là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất?

- Chính phủ là cơ quan chấp hành của quốc hội và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. Vì chính phủ do quốc hội bầu ra. Nhiệm vụ:

+ Tổ chức thi hành hiến pháp, các luật và nghị quyết quốc hội; báo cáo công tác trước quốc hội.

+ Tổ chức điều hành thống nhất trong toàn quốc việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, VH-XH,...

- HS đọc điều 109 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992.

- GV cho HS phân biệt: “Quyền lực” và “Chấp hành” (Quyền lực: Quyền định đoạt mọi công việc quan trọng về chính trị và sức mạnh để đảm bảo việc thực hiện quyền ấy).

? UBND làm nhiệm vụ gì? Vì sao UBND được gọi là cơ quan chấp hành của HĐND và là cơ quan hành chính NN ở địa phương?

- UBND do HĐND cùng cấp bầu ra. Nhiệm vụ: Quản lý, điều hành những công việc nhà nước ở địa phương, các VB nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND.

- HS đọc điều 123 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992.

? TAND có nhiệm vụ gì?

- Toà án nhân dân là CQ xét xử có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp và xét xử các vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ( GD con người ý thức tuân theo pháp luật, giữ gìn trật tự kĩ cương.

? VKSND có nhiệm vụ gì?

- VKSND có nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp. Trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng - tội phạm thì VKSND thực hiện quyền công tố NN (Khởi tố, truy tố người có hành vi phạm tội ra trước Toà án).

- HS đọc điều 126, 127, 137 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992.

- HS trả lời câu hỏi - GV kết luận.

? Trách nhiệm của nhà nước và công dân đối với việc XD, BV nhà nước là gì?

- HS làm BT: So sánh bản chất NN XHCN với TB.

- GV tổ chức cho 2 đội chơi.

Thi nhanh tay.

- GV nhận xét, Ghi điểm.
	c) Bộ máy nhà nước:(19’)
- Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đó là Quốc hội, HĐND các cấp.

- Các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm Chính phủ và UBND các cấp.

- Các cơ quan xét xử : TAND tối cao, TAND địa phương và các Toà án quân sự.

- Các cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, các VKS nhân dân địa phương và các VKS quân sự).

c)Trách nhiệm của Nhà nước và công dân. (10’)

(SGK)

Nhà nước XHCN

- Của dân, do dân, vì dân.

- ĐCS lãnh đạo.

- Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Đoàn kết, hữu nghị.

Nhà nước TB

- 1 số người đại diện cho giai cấp TS

- Nhiều Đảng chia quyền lợi.

- Làm giàu giai cấp TS.

- Chia rẽ, gây chiến tranh.

3. Bài tập: (5’)

e) Đến UBND xã đăng kí khai sinh, xác nhận hộ nghèo, cận nghèo...


c) Củng cố, luyện tập: (5’)

? Bản chất của nhà nước ta.

? Nhà nước ta do ai lãnh đạo?

? Bộ máy nhà nước ta bao gồm cơ quan nào?

· HS chơi TC: Đặt các từ thích hợp vào ô cần thiết.


GV tổng kết: Ngày 2.9.1945, tại quảng trường Ba Đình. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước VNDCCH. Đó là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Mỗi chúng ta phải ra sức học tập, thực hiện tốt các chính sách của NN, góp phần xây dựng xã hội bình yên, hạnh phúc.

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

- Học bài cũ. Đọc và tìm hiểu trước bài mới.

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….

Ngày soạn: 22/04/2015                                                   Ngày dạy: 25/04/2015: 7D

Tiết 31, Bài 18:BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ
( XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ) (TIẾT 1)

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Kể được tên các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) và nêu được các cơ quan đó do ai bầu ra.

- Nêu được nhiệm vụ của từng loại cơ quan nhà nước cấp cơ sở.

b) Về kĩ năng: 

    Chấp hành và vận động cha mẹ, mọi người chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước ở địa phương.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng xử lí thông tin về nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy nhà nước cấp cơ sở.

- Kĩ năng tư duy phê phán về vai trò của các cơ quan nhà nước cấp cơ sở.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong những trường hợp cần liên hệ với cơ quan nhà nước cấp cơ sở để được giải quyết.

c) Về thái độ:

    Tôn trọng các cơ quan nhà nước ở cơ sở; ủng hộ hoạt động của các cơ quan đó.

2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

- Sơ đồ bộ máy nhà nước ở địa phương.

- Kế hoạch phát triển kinh tế- XH- VH địa phương năm 2015.

b) Chuẩn bị của HS:

     Nghiên cứu bài.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: (4’)

Câu hỏi: Bộ máy nhà nước gồm có những cơ quan nào? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất?

Đáp án: 
- Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đó là Quốc hội, HĐND các cấp.

- Các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm Chính phủ và UBND các cấp.

- Các cơ quan xét xử : TAND tối cao, TAND địa phương và các Toà án quân sự.

- Các cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, các VKS nhân dân địa phương và các VKS quân sự).

- Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
*) Đặt vấn đề vào bài mới: (1’)

    Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm những cơ quan nào? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực, cơ quan nào là cơ quan hành chính? Khi gia đình (Cá nhân) chúng ta có việc cần giải quyết: Làm (Sao) giấy khai sinh, xin xác nhậ hồ sơ lý lịch, xác nhận hồ sơ xin vay vốn ngân hàng,... thì chúng ta đến đâu làm?

GV: Để hiểu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của bộ máy nhà nước cấp cơ sở chúng ta học bài hôm nay.

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung ghi bảng

	HS

HS

?K

HS

?K

HS

GV

GV

HS

HS

GV

?TB

HS

GV

GV

?TB

HS

GV

GV

HS

GV
	Tìm hiểu tình huống SGK.

2 HS đọc tình huống.

Mẹ em sinh em bé. Gia đình em xin cấp giấy khai sinh thì đến cơ quan nào?

1. Công an thị trấn.

2. Trường THCS.

3. UBND thị trấn.

Khi làm mất giấy khai sinh thì cần đến đâu xin lại? Thủ tục?

- Khi bị mất giấy khai sinh thì đến UBND nơi mình cư trú để xin cấp lại.

- Thủ tục:

+ Đơn xin cấp lại giấy khai sinh.

+ Sổ hộ khẩu.

+ Chứng minh thư.

- Các giấy tờ khác để chứng minh việc mất giấy khai sinh là có thật.

- Thời gian: Qua 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Chia nhóm thảo luận 

Thảo luận (3 phút), đại diện nhóm trả lời.

Đọc điều 119, 120 và điều 123 Hiến pháp 1992.

Treo bảng phụ ghi câu hỏi lên bảng.

HĐND xã do ai bầu ra? 

Trả lời.

HS nhóm khác nhận xét.

Nhận xét, bổ sung, rút ra nội dung bài học.

Nêu ví dụ thực tế để HS hiểu bài.

UBND xã do ai bầu ra? 

Trả lời.

HS nhóm khác nhận xét.

Nhận xét, bổ sung, rút ra nội dung bài học.

Nêu ví dụ thực tế để HS hiểu bài.

- HS làm BT b, c theo nhóm.

- HS trình bày bài tập.

- HS nhận xét.

- GV nhận xét, ghi điểm.

- HS làm bài tập.
	1. Tình huống, thông tin: (15’)

* Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm:

- HĐND xã (Phường, thị trấn).

- UBND xã (Phường, thị trấn).

2.Nội dung bài học: (20’)

a. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở:

Gồm có 2cơ quan: 

- HĐND xã (phường, thị trấn) là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do nhân dân bầu ra.

- UBND xã (phường, thị trấn) là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, do HĐND xã (phường, thị trấn) bầu ra.

*) Luyện tập: 

c. Đáp án:

- Công an giải quyết: Khai báo tạm trú, tạm vắng.

- UBND xã giải quyết: Đăng kí hộ khẩu, xin (Sao) giấy khai sinh, xác nhận lý lịch, đăng kí kết hôn.

- Trường học: Xác nhận bảng điểm học tập.

- Xin sổ y bạ khám bệnh: Trạm y tế.

b. Đáp án 2 đúng.


c) Củng cố, luyện tập: (4’)

- Đọc lại nội dung bài học.

- Đọc lại điều 119, 120 và điều 123 Hiến pháp 1992.

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

- Học bài, làm bài tập kết hợp sách giáo khoa trang 60.

- Chuẩn bị bài 18: “Bộ máy nhà nước cấp cơ sở” (TT).

- Tìm hình ảnh, câu chuyện, việc làm của nhân dân đối với BMNN ở địa phương         

- Xem trước nội dung bài học và bài tập còn lại SGK trang 61-62.

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….

Ngày soạn:04/05/2015                                                   Ngày dạy: 07/05/2015: 7D

Tiết 33: ÔN TẬP HỌC KÌ II.
(Đảo tiết để kiểm tra học kì)

1. Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Củng cố lại, khắc sâu những kiến thức đã học.

- Nhận định đúng các vấn đề đã học và vận dụng chúng vào thực tế .

b) Về kĩ năng: 

- Rèn luyện những kỹ năng liên hệ thực tế cho học sinh. Biết giải quyết những vấn đề của bản thân một cách hợp lý. 

- Biết hợp tác với bạn bè trong hoạt động, biết suy luận, sáng tạo trong học tập.

c) Về thái độ:

- Có ý chí nghị lực, tự giác trong học tập, rèn luyện đạo đức.

- Tôn trọng việc làm đúng, phê phán việc làm sai trái.

2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

Ca dao, tục ngữ, tấm gương theo nội dung ôn tập, bảng phụ. 

b) Chuẩn bị của HS:

Bảng nhóm, bút dạ. Đồ dùng sắm vai. Ca dao, tục ngữ, tấm gương theo nội dung ôn tập. 

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài.

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (1’)

      Giới thiệu cho HS nội dung ôn tập, mục đích của tiết ôn tập, hình thức ôn tập. 

b) Dạy nội dung bài mới:

I. Kiến thức: (24’)

	Tên chủ đề
	Khái niệm
	Ýnghĩa
	Trách nhiệm công dân

	Sống và làm việc có kế hoạch
	- Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch?
	Giúp chúng ta chủ động trong công việc, tiết kiệm thời gian, công sức, đạt kết quả cao, không cản trở người khác.
	- Phải sống và làm việc có kế hoạch, biết kiên trì, vượt khó, biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

	Quyền được giáo dục, bảo vệ và chăm sóc của trẻ em Việt Nam 
	- Quyền bảo vệ?

- Quyền chăm sóc?

- Quyền giáo dục
	Điều 59, 61, 65, 71 hiến pháp 1992
	- Trẻ em:

- Gia đình

- Nhà trường

- Ngoài xã hội 

	Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	- Môi trường?

- TNTN?

- Bảo vệ môi trường?

- Bảo vệ TNTN?
	Vai trò của môi trường và TNTN đối với con người
	- Thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và TNTN.

- Tiết kiệm TNTN

- Phê phán các hành vi làm ô nhiễm môi trường và suy kiệt TNTN

	Bảo vệ di sản văn hoá
	- DSVH vật thể?

- HSVH phi vật thể

- DLTC là gì?

- DTLS là gì
	- Là tài sản, là cảnh đẹp của đất nước.

- Thể hiện truyền thống dân tộc, công đức và kinh nghiệm của cha ông.

- Phát triển nền văn hoá Việt Nam 
	


	Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	- Tín ngưỡng?

- Tôn giáo?

- Mê tín dị đoan?
	Điều 70 hiến pháp 1992
	- Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác.

- Tôn trọng nơi thờ tự.

- Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật.

	Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
	- Nhà nước ta là nhà nước của ai? Do Đảng nào lãnh đạo?

- Bộ máy nhà nước chia làm 4 cấp và 4 hệ thống cơ quan
	- Chức năng, nhiệm vụ của chính phủ, quốc hội, HĐND, UBND
	Quyền:

+ Làm chủ

+ Giám sát

+ Góp ý kiến

Nghĩa vụ:

+ Thực hiện pháp lệnh

+ Bảo vệ cơ quan nhà nước

+ Giúp đỡ cán bộ nhà nước thi hành công vụ.

	Bộ máy nhà nước cấp cơ sở
	- HĐND do ai bầu ra

- UBND do ai bầu ra
	- Điều 119 và Điều 10 Hiến pháp 1992 quy định nhiệm vụ của HĐND 

- Điều 12 Hiến pháp 1992 quy định nhiệm vụ của UBND
	- Tôn trọng, bảo vệ cơ quan nhà nước.

- Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật của chính quyền địa phương.


II. Bài tập: (15’)

	Bài tập 1:

- Yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ phân công và phân cấp bộ máy nhà nước ta.

Bài tập 2:

Yêu cầu học sinh cho biết những hành vi nào sau đây cần phê phán:

a) Nói năng thiếu văn hoá khi đi lễ chùa.

b) Quần áo thiếu lịch sự khi đi lễ chùa

c) Tuân theo quy định của nhà chùa về thời gian, tác phong và hành vi khi đi lễ.

d) Đi lễ nhà thờ muộn, đọc báo, hút thuốc khi cha giảng đạo.

e) Nghe giảng đạo một cách chăm chú.
	- Học sinh vẽ

- Yêu cầu học sinh đưa ra trả lời cá nhân.

- Giáo viên nhận xét đưa ra đáp án đúng: a, b, d

	Bài tập 3: Giải quyết tình huống

Gia đình Nam rất nghèo, lại đông anh em. Bố mẹ Nam đã phải đi làm thuê rất vất vả để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Các em Nam rất ngoan và học giỏi. Còn Nam mặc dù là con cả nhưng rất ham chơi, đua đòi. Nam đã nhiều lần bỏ học, thường xuyên giao du với các bạn xấu. Vì vậy kết quả học tập ngày càng kém. Có lần bị bố mắng, Nam đã bỏ đi cả đêm không về. Cuối năm học, Nam không đủ điểm lên lớp, phải học lại…

- Em hãy nhận xét những việc làm sai trái của Nam?

- Theo em Nam đã không làm tròn quyền và bổn phận nào của trẻ em?

- Em rút ra bài học gì cho bản thân.
	- Học sinh giải quyết

- Giáo viên nhận xét


c) Củng cố, luyện tập: (3’)

Nhận xét tiết học.
d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (2’)

+ Học các nội dung ôn tập.
+ Sưu tầm câu nói, tấm gương về phẩm chất đạo đức trên.
+ Chuẩn bị tốt kiến thức để tiết sau kiểm tra học kỳ II.
+ Học thuộc bài 12,13, 14, 15, 16, 17, 18

+ Sưu tầm câu nói, tấm gương về phẩm chất đạo đức trên.

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….

---------------------------------------
Ngày soạn:                                                   Ngày dạy: 

Tiết 34: KIỂM TRA HỌC KÌ II

1.Mục tiêu bài kiểm tra:

a) Về kiến thức:

     Kiểm tra quá trình nhận thức của HS sau khi học xong phẩm chất đạo đức, pháp luật.

b) Về kĩ năng: 

     Rèn kĩ năng viết bài tổng hợp hoàn chỉnh.

c) Về thái độ:

     Giáo dục tính tự giác, nghiêm túc trong khi làm bài kiểm tra.

2. Nội dung đề kiểm tra:

a) Ma trận đề:

*) Đề số 1:

	         Cấp độ

Chủ đề
	CẤP ĐỘ
	     Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1. Khoan dung.


	Hiểu được thế nào là khoan dung.


	Nêu được một số biểu hiện của lòng khoan dung.

	H/s biết thể hiện lòng khoan dung của mình với mọi người.

	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	1/3 
1
	1/3

1


	1/3

1

	1

3
30%

	2. Xây dựng gia đình văn hóa.

	Hiểu được thế nào là gia đình văn hóa.


	Nêu được các tiêu chuẩn của gia đình văn hóa.


	
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	1/2 
1


	1/2 
1


	
	1

2
20%



	3. Tự tin.


	H/s hiểu thế nào là tự tin.


	Hs hiểu cách rèn luyên tính tự tin.

	Hs lấy ví dụ thực tế để chứng minh.


	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	1/3 

1

	1/3 

1

	1/3 

1

	2

30

30%



	4. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.
	Hiểu thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	1

2


	
	
	1

2

20%

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:
	1/3+1/2+1/3+1
5

50%
	1/3+1/2+1/3

3
30%
	1/3+1/3

2

20%
	4

10

100%


*) Đề số 2:

	         Mức độ           

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 


	Cộng



	1.Quyền được chăm sóc giáo dục của trẻ em Việt nam
	 Biết đuợc những quyền trẻ em  được hưởng, nêu được nội dung của các quyền đó. 
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ Lệ:
	1

3

30%
	
	
	1

3

30%

	2.Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	
	Hiểu được vai trò của tài nguyên thiên đối với con người
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ Lệ:
	
	1

3

30%
	
	1

3

30%

	3.Bảo vệ di sản văn hoá
	
	
	Vận dụng kiến thức đã học HS kể một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hoá.
	

	Số câu:

Số điểm :

Tỉ Lệ:
	
	
	1

2

20%
	1

2

20%

	4. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Nêu quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước.
	
	
	

	
	1

2

20%
	
	
	1

2

20%

	Tổng số câu: 

Tổng số điểm 

Tỉ Lệ:
	1

5

50%
	1

3

30%
	1

2

20%
	4

10

100%


b)Đề bài:

*) Đề số 1:

Câu 1: (3 điểm)
Người có lòng khoan dung độ lượng được thể hiện như thế nào? Cho ví dụ? Để có lòng khoan dung độ lượng học sinh cần rèn luyện như thế nào?

Câu  2: (2 điểm)
Em hiểu thế nào là gia đình văn hoá? Để đạt được gia đình văn hoá cần có những tiêu chuẩn nào?

Câu 3: (3 điểm)
Tự tin có nghĩa là gì? Cho ví dụ? Để có lòng tự tin chúng ta cần rèn luyện như thế nào?

Câu 4: (2 điểm)
Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo?
*) Đề số 2:

Câu 1:(3 điểm)
Trẻ em được hưởng những quyền nào? Nêu nội dung của các quyền đó?
Câu 2:(3 điểm)
Tài nguyên thiên nhiên có vai trò như thế nào đối với con người?

Câu 3: (2 điểm)
Qua những kiến thức đã học, em hãy liên hệ thực tế và kể tên danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hoá ở địa phương, ở nước ta và trên thế giới (Mỗi địa danh kể 4 tên) ?

Câu 4:(2 điểm)
Công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với nhà nước? 

3. Đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm:

*) Đề số 1:

	Câu

Điểm
	Nội dung
	Điểm

	1

( 3 điểm)
	Khoan dung có nghĩa là rộng lòng tha thứ. Người có lòng khoan dung luôn tôn trọng và thông cảm với người khác, biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa sai lầm.

VD: Bỏ qua lỗi nhỏ của bạn…

HS cần rèn luyện: Sống cởi mở, gần gũi với mọi người và biêt tôn trọng tính, sở thích, thói quen của người khác, có trách nhiệm chuẩn mực xã hội, chân thành với người khác.

	1

1

1



	2

( 2 điểm)
	Gia đình văn hoá là gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, làm tốt nghĩa vụ công dân, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giếng, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Tiêu chuẩn của gia đình văn hóa

- Thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình.


- Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ.


- Đoàn kết chống xâm lăng.

- Kinh tế gia đình ổn định.


- Giữ gìn vệ sinh.


- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.
	1

1



	3

(3 điểm)
	    - Tự tin là tin tưởng vào khả năng của bản thân, chủ động trong mọi việc, không hoang mang dao động, hành động cương quyết dám nghĩ, dám làm.
- Biểu hiện của tự tin
+ Tin tưởng bản thân
+ Chủ động trong mọi việc
+ Dám tự quyết định và hành động chắc chắn, không hoang mang dao động
+ Cương quyết dám nghĩ, dám làm  
VD: Tự tin giơ tay phát ý kiến trong các giờ học...
	1

1

1

	4

(2điểm)
	Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo có nghĩa là: Công dân có quyền theo hoặc không theo môth tín ngưỡng hay tôn giáo nào; người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa, hoặc bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở.
	2




*) Đề số 2:

	Câu

Điểm
	Nội dung
	Điểm

	1

( 3 điểm)
	 Trẻ em được hưởng 3 quyền: 

* Quyền được bảo vệ:  

- Trẻ em có quyền được khai sinh và có quyền được có quốc tịch. 

- Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, danh dự, nhân phẩm. 

* Quyền được chăm sóc:  

 Trẻ em được chăm sóc nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khoẻ, được sống chung với cha mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình

* Quuyền được giáo dục: 

- Trẻ em có quyền được học tập được dạy dỗ.

- Trẻ em có quyền được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá thể thao.


	1

1

1



	2

( 3 điểm)
	- Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với con người.   

- Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội.   

- Tạo cho con người phương tiện sống, phát triển trí tuệ đạo đức, tinh thần.  
	1

1

1



	3

(2 điểm)
	- Địa phương: Cây đa bản Hẹo, nhà tù Sơn La, Hang Rơi (Mộc Châu), Ném còn  

- Ở thế giới: Tháp Ép Phen, Tháp Ai Cập, tháp Ba Bi 

Lon. Đền thờ Đức Bà 

- Việt Nam: Phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, Nhã nhạc cung đình Huế, Cố đô Huế… 
	0,5

0,5

1

	4

(2điểm)
	Quyền và nghĩa vụ của công dân:

- Quyền: Làm chủ, giám sát, góp ý kiến. 

- Nghĩa vụ: Thực hiện chính sách pháp luật, bảo vệ cơ quan nhà nước, giúp đỡ các cán bộ nhà nước thi hành công vụ. 
	1

1


4.Đánh giá, nhận xét sau khi chấm bài kiểm tra:

- Về kiến thức: ............................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Về kĩ năng vận dụng của học sinh:...........................................................................

.....................................................................................................................................

- Cách trình bày diễn đạt bài kiểm tra: .......................................................................

.....................................................................................................................................

------------------------------------
Ngày soạn:                                                 Ngày dạy: 

Tiết 32, Bài 18: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ

(XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN) (tiếp)

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

     Kể được một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) đã làm để chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân.

b) Về kĩ năng: 

    Chấp hành và vận động cha mẹ, mọi người chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước ở địa phương.

*) Kĩ năng sống:

- Kĩ năng xử lí thông tin về nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy nhà nước cấp cơ sở.

- Kĩ năng tư duy phê phán về vai trò của các cơ quan nhà nước cấp cơ sở.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong những trường hợp cần liên hệ với cơ quan nhà nước cấp cơ sở để được giải quyết.

c) Về thái độ:

    Tôn trọng các cơ quan nhà nước ở cơ sở; ủng hộ hoạt động của các cơ quan đó.

2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

     Tranh ảnh về một số hoạt động của bộ máy nhà nước ở địa phương, sơ đồ BMNN cấp cơ sở. Bảng phụ. 

b) Chuẩn bị của HS:

     Bảng phụ, bút dạ. Tranh ảnh, câu chuyện, tài liệu về hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương.    

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong bài

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (1’)

Tiếp tục Cho HS quan sát tranh ảnh về hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương. Nhận xét trả lời của HS để vào bài mới.  

b) Dạy nội dung bài mới:

	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung ghi bảng

	GV

HS

HS

GV

?K

HS

GV

?K

HS

GV

GV

?K

GV

?TB
	Chia nhóm thảo luận 

Thảo luận (3 phút), đại diện nhóm trả lời.

Đọc điều 119, 120 và điều 123 Hiến pháp 1992.

Treo bảng phụ ghi câu hỏi lên bảng.

HĐND xã có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Trả lời.

HS nhóm khác nhận xét.

Nhấn mạnh ý chính, hướng dẫn HS rút ra nội dung bài học. 

UBND xã có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Trả lời.

HS nhóm khác nhận xét.

Nhấn mạnh ý chính, hướng dẫn HS rút ra nội dung bài học. 

Nhận xét, kết luận bài học.

Em hãy kể một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) đã làm để chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân?

Nêu ví dụ thực tế để HS hiểu bài.

Là một công dân, HS chúng ta phải có thái độ và việc làm như thế nào đối với các cơ quan nhà nước cấp cơ sở?

Hướng dẫn HS làm bài tập. 

Đọc và làm bài tập  (SGK/62) 
	2. Nội dung bài học (tt): (34’)

b. Nhiệm vụ của từng loại cơ quan nhà nước cấp cơ sở:

*) Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước nhân dân về phát triển kinh tế- xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, về quốc phòng và an ninh ở địa phương;

- Giám sát hoạt động của thường trực HĐND, UBND xã, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND xã.

*) Uỷ ban nhân dân là cơ quan chấp hành nghị quyết của HĐND có nhiệm vụ:

- Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương mình trong mọi lĩnh vực;

- Kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND xã.

- Đảm bảo an ninh chính trị, TTAT xã hội;  
c) Một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) đã làm để chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân: 

- Tổ chức lại sản xuất để phát huy thế mạnh của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân;

- Chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân;

- Bảo vệ trật tự trị an, phòng chống tệ nạn xã hội.

d) Cách rèn luyện:

- Chấp hành và vận động cha mẹ, mọi người chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước ở địa phương.

- Tôn trọng các cơ quan nhà nước ở cơ sở; ủng hộ hoạt động của các cơ quan đó.
3. Bài tập: (5’)

Bài tập  (SGK/62)


c) Củng cố, luyện tập: (3’)

- HS trả lời một số nội dung trong bài tập tình huống.

- GV nhận xét.

d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (2’)

- Học bài, làm bài tập kết hợp sách giáo khoa trang 61-62.

- Chuẩn bị bài 19: “ Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và những vấn đề đã học” .

- Tìm hình ảnh, việc làm, ca dao, tục ngữ, câu chuyện, tấm gương về nội dung: Xây dựng nếp sống văn hóa ở địa phương.         

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….

Ngày soạn: 13/05/2015                                                Ngày dạy: 16/05/2015: 7D

Tiết 35: THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA PHƯƠNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA.

1.Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

      Hiểu sâu hơn các vấn đề về đạo đức, các vấn đề xảy ra ở địa phương, phát huy khả năng hòa nhập, tư duy, nắm bắt thực tế của HS. Bồi dưỡng HS vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

b) Về kĩ năng: 

Học sinh biết cách cư xử đúng, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

c) Về thái độ:

    Tôn trọng và có ý thức trong việc rèn luyện đạo đức, kỷ luật, học tập của bản thân.

2.Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

Hình ảnh lễ phép của HS đối với thầy cô giáo. Bảng phụ. 

b) Chuẩn bị của HS:
- Giấy khổ lớn, bút dạ.

- Ca dao, tục ngữ, câu chuyện, tấm gương về nội dung thực hành.

3.Tiến trình bài dạy:

a) Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

*) Đặt vấn đề vào bài mới: (1’)

Giới thiệu cho HS biết nội dung, cách thức thực hiện tiết thực hành.

b) Dạy nội dung bài mới: (40’)

	Họat động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức cần đạt

	GV: Chia nhóm thảo luận: (4 phút)

HS: Thảo luận và trình bày kết quả.

Nhóm 1: Em hãy nêu những việc làm có tính kỉ luật, đạo đức và thiếu tính kỉ luật, đạo đức của học sinh hiện nay, nêu tác hại của những việc làm đó. 

HS: Trả lời, HS khác nhận xét.

GV: Nhận xét, chốt ý.

Nhóm 2: Khi đi trên xe đò, có một cụ già phải đứng vì hết ghế ngồi. Em sẽ ứng xử như thế nào khi gặp tình huống trên? Vì sao em ứng xử như vậy? Em có ý kiến gì khi có người không nhường ghế?

HS: Trả lời, HS khác nhận xét.

GV: Nhận xét, chốt ý.

Nhóm 3:Hãy nêu những việc làm của học sinh hiện nay thể hiện tôn sư trọng đạo và chưa tôn sư trọng đạo. Em rút ra bài học gì từ những việc làm đó?

HS: Trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét, chốt ý. 

Nhóm 4: Một số HS có việc làm: cười đùa, phá rối, không chép bài, nói leo trong giờ học, nói tục, cãi lại thầy cô giáo…Em có suy nghĩ gì về việc làm của các bạn đó? Nếu trong lớp em có bạn như vậy em sẽ ứng xử như thế nào?

HS: Trả lời, HS khác nhận xét.

GV: Nhận xét, chốt ý.

* Cho học sinh quan sát hình ảnh HS lễ phép với giáo viên 

HS: Nêu nhận xét của mình.

GV: Các nhóm có thể liên hệ với bản thân đưa ra những tình huống theo nội dung các câu trên. 

HS: Tự liên hệ bản thân mình. 

GV: Nhận xét, nhấn mạnh các ý chính.
	Đáp án:

Câu 1: Nêu việc làm:

  - Có tính kỉ luật, đạo đức: đi học đúng giờ, lễ phép với thầy cô giáo..

  - Thiếu tính kỉ luật, đạo đức: đi học trễ, vô lễ với giáo viên…

  - Tác hại: ảnh hưởng tới học tập, rèn luyện đạo đức, tới gia đình…

Câu 2: + Cách ứng xử:  

- Nhường ghế cho cụ già.

- Vì đó là cách ứng xử đúng, phù hợp với đạo lí, thể hiện con người lịch sự, kính trên, nhường dưới… 

Câu 3: 

- Việc làm của học sinh hiện nay thể hiện tôn sư trọng đạo:học giỏi, lễ phép…

- Việc làm chưa tôn sư trọng đạo: nói leo, chửi thề, không ghi bài, học bài…

- Bài học: 

      + Phải coi trọng và làm theo những điều tốt đẹp mà thầy cô giáo đã dạy cho mình… 

      + Những việc làm đó là chưa tốt, trái với đạo đức. Cần phê phán, lên án, đấu tranh với những việc làm như vậy…

Câu 4: 

  - Nhận xét: việc làm của các bạn đó là sai, không tôn trọng thầy cô giáo, vi phạm nội quy nhà trường, kết qủa học tập kém, làm ảnh hưởng tới các bạn khác…

- Em sẽ ứng xử: góp ý, phê bình để bạn ấy sửa chữa; gần gũi, giúp đỡ bạn học tập…


c) Củng cố, luyện tập: (3’)

     Nhận xét tiết học.
d) Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa và sách tình huống.

+ Làm các bài tập sách giáo khoa, sách tình huống ở các bài đã  thực hành. 


+ Tìm ca dao, tục ngữ, câu chuyện liên quan đến bài 

*) Rút kinh nghiệm sau bài dạy:

- Thời gian giảng bài toàn bài:………………………………………………..

- Thời gian dành cho từng phần:……………………………………………...

- Nội dung kiến thức:…………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy:…………………………………………………….
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